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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC THỦY SẢN (33 THỦ TỤC)
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	1 
	Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) - 1.004923
	03

	2 
	Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) - 1.004921
	15

	3 
	Công bố mở cảng cá loại 2 - 1.004694
	24

	4 
	Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá - 1.004056
	31

	5 
	Công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản - 1.004943
	34

	6 
	Cấp giấy phép nhập khẩu tàu cá - 1.004929
	46

	7 
	Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm - 1.004794
	51

	8 
	Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - 1.004683
	55

	9 
	Công bố mở cảng cá loại I - 1.004654
	68

	10 
	Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm - 2.001694
	75

	11 
	Cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (để mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu hoặc để hợp tác quốc tế) - 1.003851
	79

	12 
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá - 1.003741
	84

	13 
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá - 1.003726
	97

	14 
	Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển - 1.004344
	100

	15 
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá - 1.004697
	104

	16 
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ, cơ sở sản xuất, ương dưỡng đồng thời giống thủy sản bố mẹ và giống thủy sản không phải là giống thủy sản bố mẹ) - 1.004918
	127

	17 
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) - 1.004915
	145

	18 
	Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) - 1.004684
	171

	19 
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) - 1.004913
	180

	20 
	Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng - 1.004680
	192

	21 
	Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên - 1.004656
	198

	22 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - 1.003650
	202

	23 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - 1.003634
	217

	24 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá - 1.003586
	222

	25 
	Xóa đăng ký tàu cá - 1.003681
	229

	26 
	Cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản - 1.004359
	234

	27 
	Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) - 1.003666
	242

	28 
	Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - 1.003563
	257

	29 
	Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá - 1.003590
	277

	30 
	Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực - 1.004692
	281

	31 
	Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) - 1.003593
	286

	32 
	Cấp, cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (đối với khu vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý) - 1.004678
	290

	33 
	Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài - 1.004669
	299


1. Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) - 1.004923

a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên
phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân
cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý;
- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo Phương án bảo vệ và khai
thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai
tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý; Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 06.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ- CP. Trường hợp không công nhận và không giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch
vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến
thực hiện đồng quản lý theo Mẫu số 02.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị
định số 26/2019/NĐ-CP;
- Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 03.BT Phụ lục I
ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
- Công khai phương án: 03 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 1,5 ngày làm việc);
- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công
nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cộng đồng.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến
thực hiện đồng quản lý theo Mẫu số 02.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị
định số 26/2019/NĐ-CP;
- Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 03.BT Phụ lục I
ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Thành viên là các hộ gia đình, cá nhân sinh sống và được hưởng lợi từ
nguồn lợi thủy sản tại khu vực đó;
- Đăng ký tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại một
khu vực địa lý xác định chưa được giao quyền quản lý cho tổ chức, cá nhân khác;
- Có phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Mẫu số 01.BT
[image: image29.emf] 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VÀ GIAO QUYỀN QUẢN LÝ
CHO TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỒNG QUẢN LÝ
TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh….
                           hoặc Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố…..
Tên tôi là:……… ..............…… ……………… Giới tính:…………..
Ngày tháng năm sinh:…………….......……………. Dân tộc: …………...
Mã số định danh/Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân:… … 
Nghề nghiệp:…… ……………………………………………........…
Chỗ ở hiện tại:…… ……………………………………………..........…
Số điện thoại liên hệ:……………………………………………… …...
Là người đại diện cho [Tên tổ chức cộng đồng]
Từ nhu cầu và sự tự nguyện của các thành viên trong cộng đồng với mục tiêu cùng chia sẻ quyền hạn, trách nhiệm trong quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản với Nhà nước, chúng tôi [Tên tổ chức cộng đồng], được thành lập theo Quyết định số ….. ngày…..tháng ….. năm (nếu có), nhận thấy [khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý] có nguồn lợi thủy sản cần được quản lý và bảo vệ nhằm duy trì sinh kế bền vững cho người dân có hoạt động thủy sản tại đây.
Do đó, các thành viên [Tên tổ chức cộng đồng] đã thảo luận và thống nhất xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản lý tại [khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý] để thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, với nội dung chính như sau:
1. Quyền quản lý đề nghị được giao [theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Luật Thủy sản].
2. Vị trí, ranh giới khu vực địa lý đề nghị được giao [nêu rõ tên khu vực và tọa độ khu vực (nếu có)].
3. Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.
(Chi tiết tại hồ sơ gửi kèm).
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh…. hoặc Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố…..xem xét, quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho [Tên tổ chức cộng đồng].
Chúng tôi cam kết sẽ quản lý khu vực được giao theo nội dung được công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tuân thủ các quy định của pháp luật./.

..........., ngày ...... tháng ........năm 20….
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02.BT
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PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ
VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý gồm các thông tin chủ yếu như sau:
1. Thông tin chung
a) Tổ chức cộng đồng: tên tổ chức cộng đồng; số lượng thành viên.
b) Khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý: vị trí, ranh giới, tọa độ (nếu có), bao gồm sơ đồ vị trí khu vực kèm theo.
2. Sự cần thiết thực hiện đồng quản lý
(Nêu thông tin về hiện trạng nguồn lợi thủy sản, hoạt động khai thác, nuôi
trồng thủy sản, du lịch giải trí kết hợp hoạt động thủy sản, kinh tế xã hội; khó
khăn, thách thức tại khu vực thực hiện đồng quản lý; dự kiến những vấn đề có thể khắc phục khi thực hiện đồng quản lý hoặc thông tin khác (nếu có) để từ đó thấy được sự cần thiết thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực nêu trên)
3. Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực thực
hiện đồng quản lý
a) Mục tiêu, đối tượng thủy sản cần bảo vệ.
b) Phương án tổ chức bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản.
c) Phương án tổ chức hoạt động nuôi trồng thủy sản (nếu có).
d) Phương án tổ chức du lịch giải trí kết hợp hoạt động thủy sản (nếu có).

đ) Phương án tổ chức hoạt động khác (nếu có).
4. Giải pháp và tổ chức thực hiện phương án
(Nêu chi tiết hoạt động để thực hiện phương án; nhiệm vụ của tổ chức cộng đồng và các bên liên quan để thực hiện phương án và nội dung khác (nếu có))


Mẫu số 03.BT
QUY CHẾ
Hoạt động của tổ chức cộng đồng
____
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

(Tên tổ chức cộng đồng, nguyên tắc, mục đích hoạt động của tổ chức cộng
đồng)

Chương II
THÀNH VIÊN TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
(Quy định về đăng ký tham gia tổ chức cộng đồng và chấm dứt tư cách thành viên tổ chức cộng đồng; quyền và nghĩa vụ của thành viên tổ chức cộng đồng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình không phải là thành viên tổ chức cộng đồng tham gia hoạt động thủy sản tại khu vực đồng quản lý (nếu có))

Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
Điều….: Ban đại diện của tổ chức cộng đồng
1. Ban đại diện hoặc ban tương đương của tổ chức cộng đồng có tư cách pháp nhân (sau đây gọi là Ban đại diện) do thành viên tổ chức cộng đồng bầu, có trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của tổ chức cộng đồng, kết nối giữa cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Nhiệm vụ cụ thể
Điều….: Người đại diện tổ chức cộng đồng
1. Người đại diện tổ chức cộng đồng là người thuộc Ban đại diện, do thành viên tổ chức cộng đồng bầu.
2. Nhiệm vụ cụ thể
Điều….: Đội tuần tra, giám sát
1. Đội tuần tra, giám sát do Ban đại diện phân công, thực hiện tuần tra, giám sát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực được giao quản lý; phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm tra, giám sát, lập biên bản và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản.
2. Nhiệm vụ cụ thể
Điều….: Đội tự quản
1. Đội tự quản được tổ chức theo nghề khai thác; theo lĩnh vực hoạt động
hoặc theo đơn vị hành chính do các thành viên tổ chức cộng đồng tự nguyện tham gia. Đội thực hiện nhiệm vụ theo quy chế của tổ chức cộng đồng và phân công của Ban đại diện.
2. Nhiệm vụ cụ thể.
Điều….: Các đội khác (nếu có)
1. Các đội khác theo nhu cầu của tổ chức cộng đồng.
2. Nhiệm vụ cụ thể.
(Mỗi ban, đội có người đứng đầu và các thành viên)
Điều….: Nhiệm vụ của tổ chức cộng đồng: tuyên truyền, tập huấn; tuần tra, kiểm soát; tái tạo nguồn lợi thủy sản; thu thập thông tin, đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản, kinh tế xã hội và nhiệm vụ khác (nếu có).

Chương IV
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
Điều….: Bầu cử Ban đại diện, người đại diện của tổ chức cộng đồng.
Điều….: Chế độ họp định kỳ hằng năm hoặc đột xuất của tất cả thành viên tổ chức cộng đồng; chế độ họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban đại diện, Đội tuần tra, giám sát, Đội tự quản và các Đội khác.
Điều….: Tài chính cho hoạt động của tổ chức cộng đồng (quy định về thu,
chi và thành lập quỹ cộng đồng (nếu có)).
Điều….: Chia sẻ lợi ích của thành viên trong tổ chức cộng đồng (nếu có).
Điều….: Tuần tra, kiểm soát và phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực thực hiện đồng quản lý.
Điều….: Giải thể tổ chức cộng đồng.
Điều….: Cơ chế khác (nếu có).

Chương V
QUY CHẾ VỀ HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN
Điều….: Quy định về hoạt động được hoặc không được thực hiện.
Điều….: Quy định cụ thể về: nuôi trồng thủy sản; bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản; hoạt động khác của tổ chức cộng đồng (nếu có).

Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Mẫu số 04.BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________
THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
1. Thông tin của tổ chức cộng đồng:
- Tên tổ chức cộng đồng: ……………………………………..…………..
- Tổ chức cộng đồng được thành lập theo Quyết định số …..... .......……..
ngày…… tháng ….. năm ….. (nếu có)
- Số lượng thành viên: …………………… .... …………………………...
- Thành phần tham gia tổ chức cộng đồng:……… ………………………
2. Thông tin người đại diện của tổ chức cộng đồng (Đối với trường hợp
đề nghị thay đổi người đại diện của tổ chức cộng đồng):
- Họ và tên:… . …………………………….. Giới tính:………………….
- Ngày tháng năm sinh:…… ...……… Dân tộc: ……. Quốc tịch:……….
- Mã số định danh/Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân:… …
.......................................................................................................................
- Nghề nghiệp: …………………………............... ………………………
- Chỗ ở hiện tại:………………… ........………………………………….
- Số điện thoại liên hệ:……………… .......………………………………
3. Danh sách thành viên tổ chức cộng đồng:
	TT
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Số
người
trong
hộ làm
nghề
liên
quan
đến TS
	Chỗ ở
hiện tại
	Khai thác thủy sản
	Nuôi trồng thủy sản
	Nghề khác

	
	
	
	
	
	Số
ĐK
tàu cá
	Chiều
dài tàu
cá (m)
	Nghề
khai
thác
TS
	Ngư
trường
khai
thác
chính
	Nguồn
thu
nhập
(chính/
phụ)
	Khu
vực
nuôi
	Diện
tích
nuôi
	Đối
tượng
nuôi
	Hình
thức
nuôi
	Nguồn
thu
nhập
(chính/
phụ)
	Tên nghề
	Nguồn thu nhập (chính/

phụ)
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	B
	Thành viên là cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Mẫu số 05.BT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày …… tháng ……. năm……

BIÊN BẢN HỌP CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
Thông qua Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
và Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng

______I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức cộng đồng: ..................................................................
2. Số lượng thành viên tổ chức cộng đồng: ................................................
3. Thành phần tham dự họp (ghi cụ thể thông tin của đại biểu và số lượng thành viên tổ chức cộng đồng tham dự họp): .....................

4. Thời gian, địa điểm tổ chức họp: ............................................
.II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản cuộc họp.
2. Bầu người đại diện của tổ chức cộng đồng.
3. Thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung về:
- Danh sách thành viên tham gia tổ chức cộng đồng.
- Dự thảo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý.
- Dự thảo Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.
- Các vấn đề khác (nếu có).
(Người ghi biên bản ghi đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham dự, kết quả biểu quyết thông qua của thành viên tổ chức cộng đồng đối với từng nội dung)Cuộc họp kết thúc vào hồi………….., ngày….. tháng ….. năm ….. tại [tên địa điểm tổ chức đại hội].
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau.
	ĐẠI DIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	


ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ THAM DỰ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 06.BT
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ….

Số: ........../QĐ-....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….........., ngày.......tháng.....năm ......


QUYẾT ĐỊNH
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng
thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại ……….

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ……………………
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ văn bản hiệp thương giữa Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có);
Xét văn bản thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng của ………,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận [tên tổ chức cộng đồng] thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản như sau:
1. Người đại diện [tên tổ chức cộng đồng]: Ông/Bà [họ và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng], số chứng minh thư/thẻ căn cước, thường trú tại
…………….
2. Công nhận Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản và Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng kèm theo Quyết định này.
3. Nội dung khác (nếu có)
Điều 2. Giao quyền quản lý cho [tên tổ chức cộng đồng] thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực [vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao] (sơ đồ/bản đồ khu vực địa lý kèm theo Quyết định này).
Phạm vi quyền được giao bao gồm: [ghi cụ thể quyền được giao theo đề nghị
của tổ chức cộng đồng và quy định tại Luật Thủy sản].
Nội dung khác (nếu có)
Điều 3. [tên tổ chức cộng đồng] có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản theo đúng nội dung tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 4. Giao [tên các đơn vị có liên quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng,…] tổ chức thực hiện, theo dõi, hỗ trợ tổ chức cộng đồng thực hiện nội dung tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này [ghi nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị].
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các đơn vị có
liên quan [kể tên đơn vị], Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện....., Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã......., [tên tổ chức cộng đồng] và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

	Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- .......
- Lưu: VT,.....
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



2. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) - 1.004921

a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi Tổ chức cộng đồng đến nộp hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;
- Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chứccộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung. Trường hợp không ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý;
+ Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo theo quy định tại điểm b
khoản này, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 08.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ
bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 07.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung tên
tổ chức và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng;
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản mới đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao;
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo quy chế mới đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng;
đ) Bản chính biên bản họp của tổ chức cộng đồng về các nội dung đề nghị
sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
26/2019/NĐ-CP.
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
- Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 3,5 ngày làm việc);
- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:
+ Công khai phương án: 03 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 1,5 ngày làm việc);
+ Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công
nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 30 ngày).
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cộng đồng.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 07.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung tên
tổ chức và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng;
- Bản chính biên bản họp của tổ chức cộng đồng về các nội dung đề nghị
sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
26/2019/NĐ-CP.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Mẫu số 04.BT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
1. Thông tin của tổ chức cộng đồng:
- Tên tổ chức cộng đồng: ……………………………………..………….
.- Tổ chức cộng đồng được thành lập theo Quyết định số …..... .......……..
ngày…… tháng ….. năm ….. (nếu có)
- Số lượng thành viên: …………………… .... …………………………...
- Thành phần tham gia tổ chức cộng đồng:……… ………………………
2. Thông tin người đại diện của tổ chức cộng đồng (Đối với trường hợp
đề nghị thay đổi người đại diện của tổ chức cộng đồng):
- Họ và tên:… . …………………………….. Giới tính:………………….
- Ngày tháng năm sinh:…… ...……… Dân tộc: ……. Quốc tịch:……….
- Mã số định danh/Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân:
…......................................................................
- Nghề nghiệp: …………………………............... ………………………
- Chỗ ở hiện tại:………………… ........………………………………….
- Số điện thoại liên hệ:……………… .......………………………………
3. Danh sách thành viên tổ chức cộng đồng:
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	NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Mẫu số 05.BT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……….., ngày …… tháng ……. năm……
BIÊN BẢN HỌP CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
Thông qua nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định công nhận
và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức cộng đồng: .................................................
2. Số lượng thành viên tổ chức cộng đồng: ...............................
3. Thành phần tham dự họp (ghi cụ thể thông tin của đại biểu và số lượng thành viên tổ chức cộng đồng tham dự họp): ................................................
4. Thời gian, địa điểm tổ chức họp: ..............................................
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản cuộc họp.
2. Thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung về [lựa chọn một hoặc nhiều nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung]:
- Tên tổ chức cộng đồng (đối với tổ chức cộng đồng không có tư cách pháp nhân).
- Tên người đại diện của tổ chức cộng đồng.
- Phạm vi quyền quản lý được giao.
- Vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao.
- Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản.
- Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.
(Người ghi biên bản ghi đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham dự, kết quả biểu quyết thông qua của thành viên tổ chức cộng đồng đối với từng nội dung)
Cuộc họp kết thúc vào hồi………….., ngày….. tháng ….. năm ….. tại [tên địa điểm tổ chức đại hội].
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau.

	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ THAM DỰ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 07.BT
	TÊN TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN
VÀ GIAO QUYỀN CHO TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN
ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh ……
                hoặc Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ……
Tên tôi là:……………………………………… Giới tính:…......………..
Là người đại diện cho [Tên tổ chức cộng đồng]
[Tên tổ chức cộng đồng] được công nhận và giao quyền quản lý thực hiện
đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Quyết định số.......
ngày..................của Ủy ban nhân dân tỉnh…. hoặc Ủy ban nhân dân huyện/thị
xã/thành phố.
Sau một thời gian hoạt động theo các nội dung được công nhận và giao quyềnquản lý, chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau [lựa chọn một hoặc nhiều nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung]:
1. Tên tổ chức cộng đồng (đối với tổ chức cộng đồng không có tư cách pháp nhân);
2. Người đại diện của tổ chức cộng đồng;
3. Phạm vi quyền quản lý được giao;
4. Vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao;
5. Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản;
6. Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.
(Chi tiết tại hồ sơ gửi kèm)
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh…. hoặc Ủy ban nhân dân huyện/ thị
xã/thành phố xem xét và quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số
................ngày ...........................để [Tên tổ chức cộng đồng] hoạt động được hiệu quả hơn.

..........., ngày ...... tháng ........năm …..
TM. TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 08.BT
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ….

Số: ........../QĐ-....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….........., ngày.......tháng.....năm ......


QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận
và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong
bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại ……….
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH……..
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ văn bản hiệp thương giữa Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có);
Căn cứ Quyết định số …….. ngày … tháng … năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh …. công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại….;
Xét văn bản thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định
công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng của …….,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại…. như sau: [lựa chọn một hoặc nhiều nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung]:
1. Tên tổ chức cộng đồng.
2. Người đại diện của tổ chức cộng đồng: Ông/Bà [họ và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng], số chứng minh thư/thẻ căn cước, thường trú tại
……………..
3. Phạm vi quyền quản lý được giao.
4. Vị trí, ranh giới khu vực thực hiện đồng quản lý (sơ đồ/bản đồ khu vực địa lý kèm theo Quyết định này).
5. Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản kèm theo Phụ lục Quyết định này.
6. Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng kèm theo Phụ lục Quyết định
này.
7. Nội dung khác (nếu có).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung không
quy định tại Điều 1 Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số ……..
ngày … tháng … năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh …. công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại….
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các đơn vị có
liên quan [kể tên đơn vị], Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện....., Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã......., [tên tổ chức cộng đồng] và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- .......
- Lưu: VT,.....
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



3. Công bố mở cảng cá loại 2 - 1.004694

a. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức quản lý cảng cá gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành
phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức quản lý cảng cá đến nộp hồ sơ;
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong
thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo tổ chức quản lý cảng cá biết để bổ sung;
Bước 2. Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét hồ sơ; tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá (trong trường hợp cần thiết); quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 34 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp không công bố mở cảng cá, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
(Trường hợp thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, kiểm tra duy trì điều kiện của cơ sở:
- Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi cơ sở
đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện; cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hoặc tạm hoãn hoặc gia hạn có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, thời hạn kiểm tra duy trì.
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ
sơ cung cấp cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp phép. Việc kiểm tra đánh giá thực tế sẽ được thực
hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật).
Bước 3. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá
được ban hành, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo trên các phương tiện thông
tin đại chúng.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu 33 Phụ lục I ban hành kèm
theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;
- Văn bản thành lập Tổ chức quản lý cảng cá;
- Văn bản thể hiện quyền sử dụng vùng đất, vùng nước của cảng;
- Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình cảng cá (áp dụng đối với cảng cá hoàn thành từ sau khi Nghị định số 37/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành);
- Thông báo về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá;
- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Quyết định công bố mở cảng cá: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức quản lý cảng cá.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố mở cảng
cá theo Mẫu số 34 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 33 Phụ lục I ban hành kèm
theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Vị trí là nơi thu hút tàu cá của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến bốc dỡ thủy sản và thực hiện các dịch vụ nghề cá khác; là đầu mối phân phối hàng thủy sản của địa phương;
- Các trang thiết bị chủ yếu phục vụ cho bốc dỡ hàng hóa của cảng được cơ giới hóa tối thiểu 70%;
- Có diện tích vùng nước cảng tối thiểu từ 10 ha trở lên;
- Có độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cầu cảng theo quy định của Chính phủ (Có độ sâu luồng vào cảng và vùng nước cảng đủ điều kiện cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên ra vào cảng);
- Có diện tích vùng đất cảng từ 2,5 ha trở lên; đối với cảng cá tại đảo, diện tích vùng đất cảng phải từ 0,5 ha trở lên; có nhà làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ;
- Lượng hàng thủy sản qua cảng từ 15.000 tấn/năm trở lên; đối với cảng cá tại đảo, lượng hàng thủy sản qua cảng từ 1.000 tấn/năm trở lên.
- Đã thành lập tổ chức quản lý cảng cá;
- Có phương án khai thác, sử dụng cảng cá.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Mẫu số 33 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ MỞ CẢNG CÁ
Kính gửi:...........................
Tổ chức quản lý cảng cá:.....................................................................
Địa chỉ trụ sở: .................................................................................
Số điện thoại: .................... Email ................... Tần số liên lạc.....................
Đề nghị được công bố mở cảng cá với các thông tin như sau:
1. Tên cảng cá: ................................................ Loại cảng cá: ...................
2. Địa chỉ cảng cá: .....................................................................................
3. Chiều dài cầu cảng (mét):........;
4. Tọa độ: Vĩ độ: .............N; Kinh độ: ..............E
5. Độ sâu trước cầu cảng (mét).........
6. Độ sâu vùng nước đậu tàu (mét): ..........
7. Thông tin về luồng vào cảng cá:
- Tọa độ điểm đầu của luồng: Vĩ độ: ............N; Kinh độ: ..............E;
- Độ sâu luồng (mét):............; Chiều rộng luồng (mét):.........
8. Tổng diện tích vùng đất cảng (hecta): ...............
9. Tổng diện tích vùng nước cảng (hecta): ................
10. Lượng hàng thuỷ sản (được thiết kế) qua cảng (tấn/năm): .............
11. Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động (ngày/tháng/năm): .............
12. Hồ sơ gửi kèm theo gồm:
a) ..............................................................................................................
b)..............................................................................................................
c) ..............................................................................................................
..............................................................................................................................
(Phương án khai thác cảng cá; danh mục các trang thiết bị chủ yếu phục vụ cho bốc dỡ hàng hóa đối với cảng cá loại I, II tại Phụ lục kèm theo đơn này).
Chúng tôi cam đoan và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung trên
đây và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về cảng cá và pháp luật khác có liên quan. Đề nghị quý cơ quan xem xét, công bố mở cảng cá.

	....., ngày..... tháng.... năm.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục
(Kèm theo Đơn đề nghị công bố mở cảng cá ngày …. tháng ….. năm...)
________________

A. PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC CẢNG CÁ
I. NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN
Tổ chức quản lý cảng cá cần bố trí đủ nhân sự thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:
1. Điều độ, hướng dẫn, sắp xếp phương tiện ra, vào cảng, neo đậu trong vùng nước cảng cá
- Bảo đảm có bộ phận tiếp nhận thông tin tàu cập cảng, lưu trữ thông tin, thông báo cho các bộ phận có liên quan;
- Bảo đảm có bộ phận hướng dẫn tàu cập cảng, bố trí neo đậu, bốc dỡ sản phẩm…
2. Tổ chức thực hiện giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng
- Thu nhận nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản của tàu cá vào cảng;
- Trực tiếp giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng, lưu trữ dữ liệu;
- Ghi biểu mẫu thống kê nghề cá thương phẩm; thống kê sản lượng thủy sản qua cảng;
- Tổng hợp, báo cáo; lưu trữ dữ liệu theo quy định..........
3. Xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định
Cấp giấy biên nhận, cấp Giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ
khai thác, lưu trữ dữ liệu.… (nếu có).
4. Phối hợp tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại cảng cá
- Bố trí văn phòng, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát tại cảng;
- Cung cấp thông tin cho cơ quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tàu cá tại cảng;
- Cử người tham gia kiểm tra, giám sát.…
5. Thông tin
Thông tin về tình hình thời tiết trên hệ thống thông tin của cảng cá; tổ chức trực ban và treo tín hiệu cảnh báo khi có thiên tai theo quy định; thông báo danh sách tàu cá, số người trên tàu đang neo đậu tại vùng nước cảng; tổng hợp, báo cáo theo quy định...
6. Duy tu, bảo dưỡng và duy trì điều kiện hoạt động của cảng
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng cảng cá đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trong cảng và các nhiệm vụ khác được phân công.…
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân thuộc tổ chức quản lý cảng cá để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên Mục I.
III. NỘI DUNG KHÁC
…..
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Định kỳ hàng năm, 5 năm, tổ chức quản lý cảng cá tiến hành đánh giá kết
quả thực hiện Phương án đã được phê duyệt, báo cáo các cơ quan có liên quan.
B. DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ CHỦ YẾU PHỤC VỤ CHO
BỐC DỠ HÀNG HÓA (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CẢNG CÁ LOẠI I, II)
	TT
	Tên trang thiết bị 
	Công suất/
năng lực
	Cảng cá
Loại …..

	1
	Cần cẩu cố định hoặc di động
	
	

	2
	Xe nâng hàng
	
	

	3
	Băng tải
	
	

	4
	Xe đẩy hàng
	
	

	5
	Cầu xe nâng
	
	

	6
	Phương tiện vận chuyển hàng hóa
	
	

	7
	Trạm cân
	
	

	…
	Khác
	
	


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 34 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (*)
Số: …../QĐ-…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…. , ngày ….. tháng ….. năm….


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố mở cảng cá

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THẨM QUYỀN BAN HÀNH (*) ………
Căn cứ ………………………………….....………..…………………………….
Căn cứ……………………………… ...…….…………………………………….
Xét đề nghị của…………………… ... …………..……………………………….
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố mở cảng cá (tên cảng cá): ............................................
Địa chỉ:.....................................................................................................
Số điện thoại: …………..Email..................Tần số liên lạc……………
1. Loại cảng cá (I, II, III): ..............................................................
2. Tọa độ vị trí của cảng cá: Vĩ độ: .............N; Kinh độ: ................E
3. Tổng chiều dài cầu cảng (mét): ......................................................
4. Thông tin luồng vào cảng:
- Tọa độ điểm đầu của luồng: Vĩ độ: ........N; Kinh độ: ..........E;
- Độ sâu của luồng (mét): ............... Chiều rộng luồng (mét): ............
5. Độ sâu vùng nước đậu tàu (mét):…… …………………………
6. Độ sâu vùng nước trước cầu cảng (mét) .........
7. Tổng diện tích vùng đất cảng (ha):…..
8. Tổng diện tích vùng nước cảng (ha): ………….
9. Năng lực bốc dỡ hàng hóa (lượng hàng hóa theo thiết kế (tấn/năm): …..
10. Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động: .........................................
11. Tên tổ chức quản lý cảng cá (**): …………………………….
Địa chỉ……………………. Điện thoại: ……….……….. Email: ……
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ……………………………
Điều 3………, …….. (Tổ chức quản lý cảng cá), Thủ trưởng các cơ quan,
tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều…;
- Bộ NN&PTNT/Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư;
- Lưu: VT…
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Chữ ký, dấu)



Ghi chú:
(*) Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố mở cảng cá loại I; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công
bố mở cảng cá loại II; Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố mở cảng cá loại III.
(**): Ghi rõ tên tổ chức được giao quản lý cảng cá, trực thuộc cơ quan/đơn vị nào (nếu có).
4. Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá - 1.004056
a. Trình tự thực hiện:
- Chủ tàu gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công nơi đăng ký tàu cá;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề
nghị hỗ trợ của chủ tàu, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt số
tiền hỗ trợ cho chủ tàu;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị
của Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định phê duyệt số tiền hỗ trợ cho chủ tàu và gửi kết quả đến Kho bạc Nhà nước cấp huyện nơi chủ tàu được hỗ trợ, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan;
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước;
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh chi tiền của
Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thông báo công khai lịch cấp tiền cho chủ tàu;
chủ tàu phải xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công
dân để đối chiếu khi nhận tiền.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu của chủ tàu có xác
nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường nơi chủ tàu có hộ khẩu thường trú (theo
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);
- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của
chủ tàu;
- Bản sao các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy
chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu khai thác
hải sản; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu
cá đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ;
- Hợp đồng đóng mới tàu cá để xác định chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu cá;
- Bảng quyết toán của cơ sở đóng tàu về tổng mức đầu tư đóng mới tàu cá
(bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; trang
thiết bị bảo quản hải sản; bảo quản hàng hóa; bốc xếp hàng hóa) kèm theo các hóa đơn, chứng từ thanh toán tiền đóng mới tàu cá, tiền mua mới máy móc, trang thiết bị.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời gian giải quyết: 19 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 9,5 ngày làm việc).
đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ tàu cá (tổ chức, Cá nhân).
e. Cơ quan giải quyết TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ một lần sau đầu tư tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.
g. Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.
h. Kết quả thực hiện TTHC: Chủ tàu được hỗ trợ tiền một lần sau đầu tư
theo quy định.
i. Điều kiện TTHC:
- Chủ tàu là thành viên của tổ đội sản xuất, nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác
xã nghề cá được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê
duyệt;
- Tàu cá đóng mới phải là tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ vỏ thép, vỏ composite;
- Tàu đóng mới máy chính phải sử dụng máy thủy mới 100% chính hãng;
- Tàu cá phải lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh và kết nối được với trạm bờ để quản lý, giám sát hành trình trong quátrình tàu hoạt động trên biển;
- Tàu khai thác hải sản xa bờ đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy phép khai thác thủy sản;
- Tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
k. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số
chính sách phát triển thủy sản.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ MỘT LẦN SAU ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ MỘT LẦN SAU ĐẦU TƯ

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/thành phố......
Tôi tên là: .........................................................................
Số CMND/Thẻ căn cước công dân:............., Ngày cấp: ……, Nơi cấp: .....
Địa chỉ: …………………….. Điện thoại: ..........................................
Là chủ tàu số đăng ký: .........................................................................
Công suất máy chính: ...........................................................................
Nghề đăng ký hoạt động: ..................................................................
Tôi đã đóng tàu vỏ thép/vỏ vật liệu mới tại cơ sở đóng tàu ………………, thời điểm ký hợp đồng đóng tàu: Ngày... tháng... năm…;
Tổng số tiền đầu tư đóng mới (bao gồm cả máy móc, trang thiết bị mua mới) là……………..đồng, (bằng chữ: ………………………………).
Căn cứ Nghị định số ………./ của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tôi đề nghị được hỗ trợ đóng mới tàu với số tiền là ………. đồng
(bằng chữ: ………………………..)
Tên người thụ hưởng: ………………… số tài khoản ………….. tại ngân hàng/Kho bạc………… (nếu nhận hỗ trợ theo hình thức chuyển khoản).
Tôi cam kết việc đóng mới tàu, mua mới máy móc, trang thiết bị nêu trên là đúng sự thật và tôi chưa nhận hỗ trợ đóng mới tàu theo chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước.
Nếu khai sai, tôi sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận hỗ trợ một lần sau đầu tư và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình./.
	Các tài liệu gửi kèm gồm:
- ……….;
- ………;
	… … …, ngày.... tháng.... năm...
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

5. Công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản - 1.004943

a. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương khảo nghiệm giống thuỷ sản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, tổ chức kiểm tra điều kiện cơ sở khảo nghiệm theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT. Trường hợp hồ sơ và điều kiện cơ sở khảo nghiệm đạt yêu cầu, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt đề cương khảo nghiệm, đồng thời cấp phép nhập khẩu giống thủy sản cho tổ chức, cá nhân để phục vụ khảo nghiệm (nếu là sản phẩm nhập khẩu) theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT; trường hợp không đạt yêu cầu phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do;

- Nội dung khảo nghiệm giống thủy sản như sau: Căn cứ đặc điểm sinh học từng loài thủy sản và mục đích sử dụng để xây dựng đề cương khảo nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất lượng, khả năng kháng bệnh và đánh giá tác hại của loài khảo nghiệm.

- Kiểm tra, giám sát khảo nghiệm:

+ Cơ quan kiểm tra, giám sát: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành;

+ Nội dung kiểm tra, giám sát: theo nội dung đề cương khảo nghiệm giống thuỷ sản đã được phê duyệt.

- Công nhận kết quả khảo nghiệm giống thuỷ sản: 

+Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả khảo nghiệm, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đánh giá kết quả khảo nghiệm và trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT. Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Trường hợp thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, kiểm tra duy trì điều kiện của cơ sở:

- Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi cơ sở đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện; cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho cơ quan kiểm tra hoặc tạm hoãn hoặc gia hạn có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, thời hạn kiểm tra duy trì.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ sơ cung cấp cho cơ quan cấp phép. Việc kiểm tra đánh giá thực tế sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký khảo nghiệm giống thủy sản;

- Bản chính đề cương khảo nghiệm giống thủy sản.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d. Thời hạn giải quyết: 

- 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ để thẩm định, kiểm tra điều kiện khảo nghiệm và phê duyệt đề cương khảo nghiệm, đồng thời cấp phép nhập khẩu giống thủy sản cho tổ chức, cá nhân để phục vụ khảo nghiệm (nếu là sản phẩm nhập khẩu) - thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 7,5 ngày làm việc; 
- 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả khảo nghiệm để tổ chức đánh giá kết quả khảo nghiệm và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 05 ngày làm việc).
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận giống thủy sản đã khảo nghiệm theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký khảo nghiệm giống thuỷ sản theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT;

- Đề cương khảo nghiệm theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Cơ sở khảo nghiệm giống thuỷ sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có ít nhất hai nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với loài thủy sản khảo nghiệm;

- Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Mẫu số 03 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)

	TÊN CƠ SỞ
___________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

	Số: ………
	


ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM GIỐNG THỦY SẢN

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép)

Tên cơ sở đăng ký khảo nghiệm: 


Địa chỉ trụ sở chính: 


Số điện thoại: .....................; Số fax: ..........................; Email: 


Đề nghị (Tên cơ quan cấp phép) cho phép khảo nghiệm giống thuỷ sản, cụ thể như sau:

1. Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học của loài khảo nghiệm: 


2. Cơ sở thực hiện khảo nghiệm:


3. Địa điểm thực hiện khảo nghiệm: 


4. Thời gian dự kiến khảo nghiệm:


5. Hồ sơ đính kèm:


Chúng tôi xin cam kết thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến khảo nghiệm giống thủy sản.

............, ngày ...... tháng...... năm........
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
ĐỀ CƯƠNG KHẢO NGHIỆM GIỐNG THỦY SẢN

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ sở đăng ký khảo nghiệm: ............................
.................................
Địa chỉ trụ sở chính: 


Số điện thoại: .....................; Số fax: .......................; Email: .......................
2. Cơ sở thực hiện khảo nghiệm: ..................................................
..................

Địa chỉ trụ sở chính: .........................
.............................................................

Số điện thoại: ............................; Số fax:.....
.....; Email:..................................

3. Thời gian, địa điểm khảo nghiệm

a) Thời gian dự kiến


b) Địa điểm khảo nghiệm


4. Đơn vị kiểm tra, giám sát khảo nghiệm: .........................................................

Địa chỉ trụ sở chính: 
...........................

Số điện thoại: ...................; Số fax:........................; Email:................................

II. THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG KHẢO NGHIỆM
1. Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học của loài khảo nghiệm:


2. Nguồn gốc xuất xứ của loài thuỷ sản khảo nghiệm: 


3. Đặc điểm sinh học của loài thuỷ sản khảo nghiệm:


4. Giá trị kinh tế hoặc các giá trị khác như làm cảnh, giải trí… của loài thuỷ sản khảo nghiệm:


5. Hướng dẫn quy trình sản xuất (theo nhà sản xuất):


6. Các tài liệu khác liên quan đến đối tượng khảo nghiệm:


III. NỘI DUNG KHẢO NGHIỆM

1. Nội dung khảo nghiệm: Căn cứ đặc điểm sinh học từng loài thủy sản và mục đích sử dụng để xây dựng đề cương khảo nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất lượng, khả năng kháng bệnh và đánh giá tác hại của loài khảo nghiệm. 
2. Phương pháp nghiên cứu và cách bố trí thí nghiệm 

a) Phương pháp nghiên cứu:


b) Bố trí thí nghiệm:


3. Biện pháp kiểm soát an toàn sinh học, bảo vệ môi trường trong quá trình khảo nghiệm:


4. Kế hoạch triển khai:


5. Dự kiến kết quả đạt được:


IV. TIẾN ĐỘ KHẢO NGHIỆM

V. NHÂN LỰC THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

	ĐẠI DIỆN

CƠ SỞ YÊU CẦU KHẢO NGHIỆM

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
	ĐẠI DIỆN

CƠ SỞ THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


Mẫu số 05 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN KIỂM TRA
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

	
	…., ngày …. tháng ... năm ...


BIÊN BẢN
Kiểm tra điều kiện cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản

______________________________________
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ kiểm tra: …………………………………………………………………

2. Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Ông/bà: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………

- Ông/bà: ………………………Chức vụ: ……………………………………………

- Ông/bà: ………………………Chức vụ: ……………………………………………

3. Thông tin cơ sở kiểm tra
- Tên cơ sở: …………………………………………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……..…………Số Fax: …………….……Email: ……………………

- Số giấy đăng ký kinh doanh/Số giấy phép đầu tư/Số quyết định thành lập:………

Cơ quan cấp: ………………..………Ngày cấp: …………………………………

- Đại diện của cơ sở: ………………………………..…Chức vụ: …………………

- Mã số cơ sở (nếu có): ………………………………………………………………

4. Địa điểm kiểm tra:
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………….……Số Fax: …………………Email: ………………….

5. Loài thủy sản đăng ký khảo nghiệm:
II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
	TT
	Nội dung cần kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Diễn giải kết quả kiểm tra; hành động khắc phục các lỗi

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Có ít nhất hai nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học
	
	
	

	2
	Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với loài thủy sản khảo nghiệm
	
	
	

	a
	Có phòng thử nghiệm đủ điều kiện theo quy định hiện hành để theo dõi, kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu theo đề cương khảo nghiệm
	
	
	

	b
	Trường hợp khảo nghiệm giai đoạn sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phải đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản và khoản 1 Điều 20 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	
	
	

	c
	Trường hợp khảo nghiệm giai đoạn nuôi thương phẩm phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản và Điều 34 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP
	
	
	

	3
	Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường: Khu nuôi khảo nghiệm có biện pháp ngăn cách với khu sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản thương phẩm khác
	
	
	

	4
	Bảo đảm an toàn sinh học, bảo vệ môi trường trong quá trình khảo nghiệm
	
	
	


III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

	CHỦ CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)




HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN KHẢO NGHIỆM GIỐNG THỦY SẢN
A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA
1. Ghi biểu mẫu kiểm tra
- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu.
- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác.
- Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn kiểm tra.
2. Nguyên tắc đánh giá
- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung.
- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc “Không đạt”.
- Dùng ký hiệu X hoặc √ đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với mỗi chỉ tiêu.
- Phải diễn giải chi tiết chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải ghi cụ thể lỗi và xác định thời hạn cơ sở phải khắc phục lỗi đó; mỗi chỉ tiêu đạt phải nêu rõ nội dung, bằng chứng đạt yêu cầu.
3. Chỉ tiêu áp dụng:
- Đánh giá tất cả các chỉ tiêu nêu trong biên bản. Trong trường hợp không đánh giá phải nêu rõ lý do.
- Trường hợp cơ sở đã được kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản hoặc cơ sở nuôi trồng thủy sản còn thời hạn thì không phải đánh giá lại nếu không có dấu hiệu vi phạm. Ghi cụ thể trong biên bản.
- Trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản hoặc cơ sở nuôi trồng thủy sản. Thực hiện kiểm tra, đánh giá các điều kiện tương ứng theo hướng dẫn kiểm tra điều kiện sản xuất giống thủy sản.
4. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá phải thể hiện bằng tiếng Việt.
B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU
1. Có ít nhất hai nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học
Yêu cầu: Có bằng cấp xác nhận được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học. Có hợp đồng lao động với nhân viên kỹ thuật.
Phương pháp đánh giá: Xem xét hợp đồng lao động, hồ sơ bằng cấp, chứng chỉ liên quan, phỏng vấn về sự am hiểu hoạt động kiểm soát cho sản phẩm.
2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với loài thủy sản khảo nghiệm
a) Có phòng thử nghiệm đủ điều kiện theo quy định hiện hành để theo dõi, kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu theo đề cương khảo nghiệm
Yêu cầu:
- Có phòng thử nghiệm để kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng an toàn của loài thủy sản khảo nghiệm và các chỉ tiêu nêu trong đề cương khảo nghiệm; người thực hiện thử nghiệm phải có năng lực, chuyên môn phù hợp để thực hiện; có phương pháp thử rõ ràng và được người có thẩm quyền phê duyệt.
- Trường hợp cơ sở đã được chỉ định hoặc thừa nhận có đầy đủ các chỉ tiêu theo yêu cầu khảo nghiệm thì được miễn đánh giá. Nêu cụ thể trong biên bản kiểm tra.
- Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường phòng thử nghiệm, hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị...., hồ sơ năng lực của nhân viên (bằng cấp, chứng chỉ đào tạo). Hồ sơ, tài liệu kiểm soát quá trình khảo nghiệm.
b) Trường hợp khảo nghiệm trong giai đoạn sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
Yêu cầu: Đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản và khoản 1 Điều 20 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Phương pháp đánh giá:
- Thừa nhận kết quả đánh giá nếu cơ sở đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
- Thực hiện đánh giá nếu cơ sở chưa được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
c) Trường hợp khảo nghiệm trong giai đoạn nuôi thương phẩm
Yêu cầu: Đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản và khoản 1, khoản 2 Điều 34 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Phương pháp đánh giá:
- Thừa nhận kết quả đánh giá nếu cơ sở đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản.
- Thực hiện đánh giá nếu cơ sở chưa được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản.
3. Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường
Yêu cầu: Khu nuôi khảo nghiệm có biện pháp ngăn cách với khu sản xuất giống, nuôi.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, kiểm tra hồ sơ
4. Điều kiện khác theo yêu cầu nêu trong đề cương khảo nghiệm
Yêu cầu: Ngoài các quy định tại mục 1, 2 và 3 nêu trên, nếu đề cương khảo nghiệm có yêu cầu khác, cơ sở phải đáp ứng theo đề cương khảo nghiệm.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, kiểm tra hồ sơ.
Mẫu số 06 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
	CƠ QUAN CẤP TRÊN

CƠ QUAN CẤP PHÉP
________

Số:          /QĐ-....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

………, ngày … tháng … năm ….


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề cương khảo nghiệm giống thuỷ sản

____________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền ……..;

Căn cứ……………………………………………………………………………..;

Xét đơn đăng ký khảo nghiệm giống thuỷ sản của …..;

Theo đề nghị của …
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương khảo nghiệm giống ….. (Kèm theo Đề cương khảo nghiệm). Cơ sở khảo nghiệm… và Công ty… thực hiện khảo nghiệm theo đề cương khảo nghiệm đã được phê duyệt.

Điều 2. Cho phép nhập khẩu giống thuỷ sản (nếu có nhập khẩu giống thuỷ sản để khảo nghiệm):

1. Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học:


2. Số lượng:


3. Kích cỡ:


4. Thời gian nhập khẩu:


5. Cửa khẩu nhập khẩu:


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. … và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, .....
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


Mẫu số 07 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)

	CƠ QUAN CẤP TRÊN

CƠ QUAN CẤP PHÉP
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

	Số:       / QĐ-…..
	….., ngày … tháng … năm ….


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận giống thủy sản đã khảo nghiệm 


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền ……..;

Theo đề nghị của …
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận giống thủy sản có tên tại danh sách kèm theo là giống thủy sản đã khảo nghiệm và được bổ sung vào Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. …và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Nông nghiệp và MT (để b/c);

- Cục Thủy sản và Kiểm ngư;
- Lưu: VT, …..
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


6. Cấp giấy phép nhập khẩu tàu cá - 1.004929
a. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tàu cá đến Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng hình, thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định cấp phép nhập khẩu tàu cá để khai thác thủy sản, cấp phép thuê tàu trần; trường hợp không cấp phép thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá;

- Hợp đồng nhập khẩu tàu cá hoặc hợp đồng thuê tàu trần;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc hồ sơ phân cấp tàu cá còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm của nước có tàu cấp;

- Giấy xóa đăng ký tàu cá, Giấy xác nhận tàu cá không vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của cơ quan có thẩm quyền đối với tàu cá đã qua sử dụng; Hợp đồng, thanh lý hợp đồng đóng tàu, đối với tàu cá đóng mới; Hồ sơ gốc của tàu (bản vẽ thiết kế tàu, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc vỏ, máy và các trang thiết bị trên tàu).

Lưu ý: Các thành phần hồ sơ sau đây phải dịch ra tiếng Việt:

- Hợp đồng nhập khẩu tàu cá hoặc hợp đồng thuê tàu trần;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc hồ sơ phân cấp tàu cá còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm của nước có tàu cấp;

- Giấy xóa đăng ký tàu cá, Giấy xác nhận tàu cá không vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của cơ quan có thẩm quyền đối với tàu cá đã qua sử dụng; Hợp đồng, thanh lý hợp đồng đóng tàu, đối với tàu cá đóng mới; Hồ sơ gốc của tàu (bản vẽ thiết kế tàu, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc vỏ, máy và các trang thiết bị trên tàu).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc cho phép nhập khẩu tàu cá theo Mẫu số 17 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá theo theo Mẫu số 16 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Tổ chức, cá nhân được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép nhập khẩu tàu cá để khai thác thủy sản khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản đã được xác định;

- Tàu cá có nguồn gốc hợp pháp;

- Tàu cá vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới;

- Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;

- Đối với nhập khẩu tàu cá, tuổi vỏ tàu không quá 05 năm, tuổi máy chính của tàu không quá 07 năm, tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu;

- Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm của nước có tàu cấp.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Mẫu số 16 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………., ngày….. tháng .... năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TÀU CÁ


Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép)

Người đề nghị (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá): ……………………

Số Giấy đăng ký kinh doanh (Thẻ căn cước/Căn cước công dân/mã số định danh cá nhân):…………………………………………………………………………….

Nơi thường trú ……………………………………………………………………


Nội dung đề nghị và hình thức nhập khẩu tàu cá:


Mua tàu                                       Thuê tàu trần

Kê khai lý lịch của các tàu cá đề nghị nhập khẩu: 


Tàu cá số 1: 

Tên tàu: …………………….. …………Vật liệu:………………………………………


Kiểu tàu: ……………………………Công dụng: ………………………………………

Năm và nơi đóng ………………………………………………………………………..

Chủ tàu .……………………………………………. Quốc tịch: ……………………….

Nơi thường trú …………………………………………………………………………..


Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu cá:

	Chiều dài lớn nhất Lmax (m)………………

Chiều rộng lớn nhất Bmax (m)……………

Chiều cao mạn D (m)…………………

Tổng dung tích…………(GT)
Số lượng máy ……………………………


	Chiều dài thiết kế Ltk (m)…………………

Chiều rộng thiết kế Btk(m)…………………

Chiều chìm d (m)…………………

Trọng tải …………………(DW)

Tổng công suất (kW)……………………

	Kiểu máy
	Số máy
	Công suất (kW)
	Năm chế tạo

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tàu số 2: 

………......................................................................................................................

Tàu số 3: 

…………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị: (Tên cơ quan cấp phép)…………………………………………..

Xét duyệt và chấp thuận (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá): ………….

Được phép nhập khẩu các tàu cá (như đã nêu ở trên) để tiến hành hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)





Mẫu số 17 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN CẤP PHÉP
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

	Số:     /QĐ-…
	…., ngày  ….tháng …. năm 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép nhập khẩu tàu cá

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

Căn cứ Thông tư số ………/TT-BNNMT  ngày .... tháng   năm 20… của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định……………………………..;

Căn cứ Quyết định số ………/….. ngày  tháng  năm 20.. của ……….. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của (Tên cơ quan cấp phép);

Căn cứ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản;

Xét đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá của (tổ chức, cá nhân): …………………………;

Theo đề nghị của …………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Cho phép (tổ chức, cá nhân) …………………được nhập khẩu tàu cá với hình thức sau:

Mua tàu                                       Thuê tàu trần

Tên tàu: 


Vật liệu: 


Kiểu tàu: 


Công dụng: 


Năm và nơi đóng 


Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu cá:

	Chiều dài lớn nhất Lmax (m)…………..

Chiều rộng lớn nhất Bmax (m)…………

Chiều cao mạn D (m)………………….

Tổng dung tích (GT) ………………

Số lượng máy ……………………...
	Chiều dài thiết kế Ltk (m)…………………

Chiều rộng thiết kế Btk (m)………………….

Chiều chìm d (m)……………………………

Trọng tải toàn phần (DW) ………………...

Tổng công suất (kW) ………………………

	Kiểu máy
	Số máy
	Công suất (kW)
	Năm chế tạo

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư (để b/c);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Cục Hải quan;

- UBND cấp xã nơi chủ tàu cá đăng ký hộ khẩu thường trú;
- Lưu:  ……..
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

CẤP PHÉP

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



7. Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm - 1.004794

a. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm đến Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,  Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định cấp giấy phép nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân; trường hợp không cấp phép phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm;

- Giấy xác nhận về việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam (đối với trường hợp nhập khẩu để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm) có đầy đủ nội dung về thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, thành phần chính, công dụng, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản), số lượng, khối lượng, phương án xử lý sản phẩm khi kết thúc hội chợ, triển lãm và trách nhiệm của các bên liên quan; 

- Bản chính đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ (đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 2,5 ngày làm việc).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm theo Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.

i Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Mẫu số 08 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)

	TÊN CÁ NHÂN/TÊN TỔ CHỨC
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

	Số:……
	…., ngày ... tháng ... năm ...


ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU
Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để trưng bày tại hội chợ, triển lãm/để nghiên cứu*
Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép)
Tên cơ sở:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………..…………………………………………………

Số điện thoại: ………………….……Số Fax: …….………….Email: ………………

1. Đề nghị nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sau đây để giới thiệu hội chợ, triển lãm (hoặc nghiên cứu)(*):

	TT
	Tên sản phẩm
	Khối lượng
	Bản chất, công dụng
	Dạng, màu
	Quy cách bao gói
	Hãng, nước sản xuất

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


2. Thời gian nhập: …………………………………..……………………

3. Cửa khẩu nhập: …………………………………..……………………

4. Thời gian, địa điểm trưng bày tại hội chợ, triển lãm (hoặc nghiên cứu)(*):
…………………………………..………………………………………………………

5. Phương án xử lý mẫu sau hội chợ, triển lãm (hoặc nghiên cứu) (**):

…………………………………..………………………………………………………

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
	
	CHỦ CƠ SỞ/THỦ TRƯỞNG
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



(*): Ghi rõ một mục đích đăng ký (trưng bày tại hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu);

(**): Không sử dụng sản phẩm sau hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu để nuôi trồng thủy sản.
Mẫu số 09 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
	CƠ QUAN CẤP TRÊN

CƠ QUAN CẤP PHÉP
__________

Số: ….../GPNK-.......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________

….., ngày … tháng … năm ….


GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

____________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền ……..;

Xét đơn đăng ký của …..(đơn vị đề nghị nhập khẩu);

Theo đề nghị của …
QUYẾT ĐỊNH:

(Tên cơ quan cấp phép)…. đồng ý cho …………….. (tên cơ sở, địa chỉ của cơ sở).... được phép nhập khẩu .... (số lượng) ………….. sản phẩm để(*) ………………….., cụ thể:

	TT
	Tên sản phẩm
	Khối lượng/

thể tích
	Bản chất, công dụng
	Dạng, 

màu
	Quy cách

bao gói
	Hãng, nước

 sản xuất

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1. Thời gian nhập: ………………………..………………………………….

2. Cửa khẩu nhập: ………………………………………………………… 

3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày: …………………………………..

Thực hiện báo cáo khi kết thúc hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu (trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu): Số lượng đã nhập khẩu; kết quả xử lý sản phẩm khi kết thúc hội chợ, triển lãm/số lượng sản phẩm đã sử dụng trong nghiên cứu và xử lý sản phẩm khi kết thúc nghiên cứu. 

	Nơi nhận:
- Tên cơ sở đăng ký nhập khẩu;
- Tên cơ quan Hải quan nơi đăng ký;

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c);

- Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư (để b/c);

- Lưu: VT, .…(...bản).
	 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


Ghi chú: (*) Ghi cụ thể để nghiên cứu khoa học hoặc trưng bày tại hội chợ, triển lãm.

8. Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - 1.004683
a. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương khảo nghiệm thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;

- Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, tổ chức kiểm tra điều kiện cơ sở khảo nghiệm theo Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT. Trường hợp hồ sơ và điều kiện cơ sở khảo nghiệm đạt yêu cầu, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt đề cương khảo nghiệm theo Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT, đồng thời cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cho tổ chức, cá nhân để phục vụ khảo nghiệm (nếu là sản phẩm nhập khẩu); trường hợp không đạt yêu cầu phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do;

- Nội dung khảo nghiệm thức ăn thủy sản:

+ Kiểm tra thành phần, chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trước khi tiến hành khảo nghiệm;

+ Đánh giá đặc tính, công dụng của sản phẩm: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển; tỷ lệ nuôi sống qua các giai đoạn phát triển của đối tượng khảo nghiệm; hệ số chuyển hóa thức ăn; các chỉ tiêu kỹ thuật khác nêu trong hồ sơ sản phẩm;

+ Đánh giá độ an toàn đối với sức khỏe con người, đối tượng nuôi và môi trường trong quá trình sử dụng: Dư lượng kháng sinh, hóa chất độc hại trong thủy sản khảo nghiệm và môi trường (nêu cụ thể trong đề cương khảo nghiệm); đánh giá biến động các chỉ tiêu môi trường.

- Nội dung khảo nghiệm sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản gồm:

+ Kiểm tra thành phần, chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trước khi tiến hành khảo nghiệm;

+Đánh giá đặc tính, công dụng của sản phẩm thông qua đánh giá sự biến động các chỉ tiêu vật lý, hóa học và sinh học trong môi trường nuôi; các chỉ tiêu kỹ thuật khác nêu trong hồ sơ sản phẩm;

+ Đánh giá độ an toàn đối với sức khỏe con người, đối tượng nuôi và môi trường trong quá trình sử dụng: Tồn dư thành phần của sản phẩm trong môi trường và trong động vật khi thu hoạch đối với sản phẩm có thành phần là hóa chất; dư lượng kim loại nặng trong môi trường, trong động vật khi thu hoạch; tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của đối tượng nuôi.

- Kiểm tra, giám sát khảo nghiệm:

+Cơ quan kiểm tra, giám sát: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành;

+ Nội dung kiểm tra, giám sát: theo nội dung đề cương khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được phê duyệt.

- Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

 Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả khảo nghiệm, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đánh giá kết quả khảo nghiệm và trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT. Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
* Trường hợp thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, kiểm tra duy trì điều kiện của cơ sở:

- Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi cơ sở đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện; cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hoặc tạm hoãn hoặc gia hạn có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, thời hạn kiểm tra duy trì.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ sơ cung cấp cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp phép. Việc kiểm tra đánh giá thực tế sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký khảo nghiệm;

- Đề cương khảo nghiệm;

- Bản thuyết minh điều kiện của cơ sở thực hiện khảo nghiệm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc để tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện khảo nghiệm và phê duyệt đề cương khảo nghiệm; 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả khảo nghiệm để tổ chức đánh giá kết quả khảo nghiệm và công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 15 ngày làm việc). 
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã khảo nghiệm theo Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký khảo nghiệm thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT;

- Đề cương khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT; 

- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với việc khảo nghiệm thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

- Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Mẫu số 10 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)

	TÊN CƠ SỞ
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

	Số: ………
	


ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép)
1. Tên cơ sở đăng ký khảo nghiệm:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………. Số fax: ………………….. Email: .....................................

2. Tên cơ sở thực hiện khảo nghiệm:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………. Số fax: ………………….. Email: ...............................

Đề nghị được khảo nghiệm thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sau:

Tên sản phẩm: …………………………………………………………………………..

Thành phần: ……………………………………………………………………………..

Công dụng: ……………………………………………………………………………..

Nhà sản xuất: …………………………………………………………………………..

3. Các hồ sơ và tài liệu kèm theo giấy này, gồm:

…………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

	
	…...., ngày ... tháng... năm ....
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


Mẫu số 11 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
ĐỀ CƯƠNG KHẢO NGHIỆM

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở đăng ký khảo nghiệm:

Địa chỉ: ………………………………………………………….………………………

Số điện thoại: …………………. Số fax: ………………….. Email: ...............................

2. Tên cơ sở thực hiện khảo nghiệm:

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………. Số fax: …………….. Email: .................................

3. Sản phẩm yêu cầu khảo nghiệm

a) Tên sản phẩm, thành phần, công dụng, hạn sử dụng, cảnh báo (nếu có):

……………………………………………………………………………………. 

b) Nhà sản xuất: …………………………………………………………………….. 

c) Các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm: …………………………………………. 

4. Cơ sở khoa học và hiện trạng ứng dụng sản phẩm trong nước và trên thế giới

(Mô tả thông tin khoa học của sản phẩm, thành phần của sản phẩm và hiện trạng, hiệu quả sử dụng trong nước và trên thế giới)

II. NỘI DUNG KHẢO NGHIỆM

1. Nội dung

a) Xác định thành phần công bố của sản phẩm

b) Đánh giá độ an toàn của sản phẩm

c) Đánh giá tác dụng/công dụng/đặc tính của sản phẩm.

d) Xác định tồn dư trong môi trường và dư lượng trong thủy sản nuôi.

2. Phương pháp nghiên cứu và cách bố trí thí nghiệm

a) Phương pháp nghiên cứu

b) Bố trí thí nghiệm.

3. Biện pháp kiểm soát an toàn sinh học, bảo vệ môi trường trong quá trình khảo nghiệm

4. Kế hoạch triển khai

5. Dự kiến kết quả đạt được

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ CÓ SẢN PHẨM KHẢO NGHIỆM
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


Mẫu số 12 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

1. Thông tin cơ sở: …………………………………………………………………….

Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………..

Địa điểm khảo nghiệm: …………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………… Số fax: ……………….. Email: ………………………

2. Điều kiện cơ sở phục vụ khảo nghiệm

a) Đối với hệ thống nuôi thủy sản tập trung trong ao, đầm

b) Đối với hệ thống nuôi thủy sản tập trung trong lồng bè

c) Đối với hệ thống sản xuất giống thủy sản

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khảo nghiệm

a) Thiết bị, dụng cụ thu mẫu, bảo quản mẫu

b) Thiết bị, dụng cụ phân tích các yếu tố môi trường, dư lượng

c) Thiết bị, dụng cụ xác định các chỉ tiêu sinh trưởng động vật thủy sản

d) Các thiết bị khác theo yêu cầu của đề cương khảo nghiệm

4. Người phụ trách kỹ thuật, nhận lực thực hiện khảo nghiệm

5. Các điều kiện khác có liên quan

6. Các công trình, kết quả nghiên cứu khác có liên quan

	
	……….., ngày... tháng... năm …....
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


Mẫu số 13 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN KIỂM TRA
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________


BIÊN BẢN
Kiểm tra điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Số: ……/BB-ĐKKN

__________
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ kiểm tra, ngày kiểm tra: ………………………………………

2. Tên cơ sở kiểm tra
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………Số Fax: ……………..……Email: ……………….…..………

- Tên và số giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:………

Tên cơ quan cấp: ……………………………………………Ngày cấp: ………………

3. Địa điểm kiểm tra:
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

- Số điện thoại: ……….……Số Fax: ………….…………Email: ……………………

4. Thành phần cơ sở được kiểm tra:
- Ông/bà: ……………………… Chức vụ: …………………………………………….

- Ông/bà: ………………………Chức vụ: ……………………………………………..

- Ông/bà: ………………………Chức vụ: ……………………………………………..

5. Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Ông/bà: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………

- Ông/bà: ………………………Chức vụ: …………………………………………….

- Ông/bà: ………………………Chức vụ: …………………………………………….

6. Sản phẩm thực hiện khảo nghiệm:
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Diễn giải kết quả kiểm tra; hành động khắc phục các lỗi

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học
	
	
	

	2
	Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với việc khảo nghiệm thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
	
	
	

	a
	Có phòng thử nghiệm đủ năng lực để phân tích và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật theo đề cương khảo nghiệm
	
	
	

	b
	Trường hợp khảo nghiệm trong giai đoạn sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	
	
	

	c
	Trường hợp khảo nghiệm trong giai đoạn nuôi thương phẩm
	
	
	

	3
	Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường
	
	
	

	4
	Điều kiện khác theo yêu cầu nêu trong đề cương khảo nghiệm
	
	
	

	Tổng số
	
	
	

	Số chỉ tiêu đánh giá thực tế
	
	
	

	Số chỉ tiêu không đạt
	
	
	


III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………

IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………

	CHỦ CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA
1. Ghi biểu mẫu kiểm tra
- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu.
- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác.
- Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn kiểm tra.
2. Nguyên tắc đánh giá
- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung.
- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc “Không đạt”.
- Dùng ký hiệu X hoặc √ đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với mỗi chỉ tiêu.
- Phải diễn giải chi tiết chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải ghi cụ thể lỗi và xác định thời hạn cơ sở phải khắc phục lỗi đó; mỗi chỉ tiêu đạt phải nêu rõ nội dung, bằng chứng đạt yêu cầu.
3. Chỉ tiêu áp dụng:
- Đánh giá tất cả các chỉ tiêu nêu trong biên bản. Trong trường hợp không đánh giá phải nêu rõ lý do.
- Trường hợp cơ sở đã được kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản hoặc cơ sở nuôi trồng thủy sản còn thời hạn thì không phải đánh giá lại nếu không có dấu hiệu vi phạm. Ghi cụ thể trong biên bản.
- Trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản hoặc cơ sở nuôi trồng thủy sản. Thực hiện kiểm tra, đánh giá các điều kiện tương ứng theo hướng dẫn kiểm tra điều kiện sản xuất giống thủy sản.
4. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá phải thể hiện bằng tiếng Việt.
B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU
1. Có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học
Yêu cầu: Có bằng cấp xác nhận được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học. Có hợp đồng lao động với nhân viên kỹ thuật.
Phương pháp đánh giá: Xem xét hợp đồng lao động, hồ sơ bằng cấp liên quan, phỏng vấn về sự am hiểu hoạt động kiểm soát hoạt động khảo nghiệm sản phẩm.
2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với việc khảo nghiệm thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
a) Có phòng thử nghiệm đủ năng lực để phân tích và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật theo đề cương khảo nghiệm
Yêu cầu:
- Có phòng thử nghiệm để kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng an toàn của sản phẩm và các chỉ tiêu nêu trong đề cương khảo nghiệm; người thực hiện thử nghiệm phải có năng lực, chuyên môn phù hợp để thực hiện; có phương pháp thử rõ ràng và được người có thẩm quyền phê duyệt.
- Trường hợp cơ sở đã được chỉ định hoặc thừa nhận có đầy đủ các chỉ tiêu theo yêu cầu khảo nghiệm thì được miễn đánh giá và nêu cụ thể trong biên bản kiểm tra.
- Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường phòng thử nghiệm, hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị ...., hồ sơ năng lực của nhân viên (bằng cấp, chứng chỉ đào tạo). Hồ sơ, tài liệu kiểm soát quá trình khảo nghiệm.
b) Trường hợp khảo nghiệm trong giai đoạn sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
Yêu cầu: Đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản và khoản 1 Điều 20 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Phương pháp đánh giá:
- Thừa nhận kết quả đánh giá nếu cơ sở đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
- Thực hiện đánh giá nếu cơ sở chưa được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
c) Trường hợp khảo nghiệm trong giai đoạn nuôi thương phẩm
Yêu cầu: Đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản và khoản 1, khoản 2 Điều 34 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Phương pháp đánh giá:
- Thừa nhận kết quả đánh giá nếu cơ sở đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản.
- Thực hiện đánh giá nếu cơ sở chưa được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản.
3. Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường
Yêu cầu: Khu nuôi khảo nghiệm có biện pháp ngăn cách với các khu sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản thương phẩm khác. Không để sản phẩm, bao bì của sản phẩm khảo nghiệm gây ô nhiễm môi trường.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, kiểm tra hồ sơ
4. Điều kiện khác theo yêu cầu nêu trong đề cương khảo nghiệm
Yêu cầu: Ngoài các quy định tại mục 1, 2 và 3 nêu trên, nếu đề cương khảo nghiệm có yêu cầu khác, cơ sở phải đáp ứng theo đề cương khảo nghiệm.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, kiểm tra hồ sơ.
Mẫu số 14 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
	CƠ QUAN CẤP TRÊN

CƠ QUAN CẤP PHÉP

__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /QĐ-………
	………., ngày … tháng … năm ..…


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề cương khảo nghiệm thức ăn thuỷ sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
____________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền …………………………………………………………..;

Căn cứ………………………………………………………………………………..

Xét đơn đăng ký khảo nghiệm của …..(đơn vị đề nghị nhập khẩu);

Theo đề nghị của …
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương khảo nghiệm thức ăn thủy sản/sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, cụ thể: sản phẩm ………… của Công ty ………. đăng ký (Đề cương khảo nghiệm kèm theo).

Điều 2. Cơ sở khảo nghiệm ……………… và Công ty ………….. thực hiện khảo nghiệm theo đề cương đã được (Tên cơ quan cấp phép) phê duyệt.

Điều 3. Công ty ... được phép sản xuất, nhập khẩu đủ số lượng sản phẩm theo đề cương khảo nghiệm đã được phê duyệt, cụ thể: ………………. tấn (lít)

Điều 4. …, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, …..
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



Mẫu số 15 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)

	CƠ QUAN CẤP TRÊN

CƠ QUAN CẤP PHÉP
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

	Số:             /QĐ-….
	……, ngày … tháng … năm ....


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thức ăn thủy sản/

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã khảo nghiệm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số ..../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền …………………………………….………………………………..;

Căn cứ………………………………………………………………………………………;

Theo đề nghị của …
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có tên tại danh sách kèm theo là thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã khảo nghiệm và được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. …, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Nông nghiệp và MT (để b/c);

- Cục Thủy sản và Kiểm ngư (để b/c);
- Lưu: VT, …..
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


 9. Công bố mở cảng cá loại I - 1.004654

a. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức quản lý cảng cá gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức quản lý cảng cá đến nộp hồ sơ;

Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao thông báo tổ chức quản lý cảng cá biết để bổ sung;

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét hồ sơ; tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá (trong trường hợp cần thiết); quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 34 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp không công bố mở cảng cá, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Trường hợp thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, kiểm tra duy trì điều kiện của cơ sở:

- Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi cơ sở đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện; cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho cơ quan kiểm tra hoặc tạm hoãn hoặc gia hạn có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, thời hạn kiểm tra duy trì.
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ sơ cung cấp cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp phép. Việc kiểm tra đánh giá thực tế sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 33 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP

- Văn bản thành lập Tổ chức quản lý cảng cá; 

- Văn bản thể hiện quyền sử dụng vùng đất, vùng nước của cảng;

- Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình cảng cá (áp dụng đối với cảng cá hoàn thành từ sau khi Nghị định số 37/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành - ngày 19/5/2024);

- Thông báo về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức quản lý cảng cá.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 34 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP

g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 33 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Vị trí là nơi thu hút tàu cá của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tàu nước ngoài vào bốc dỡ thủy sản và thực hiện các dịch vụ nghề cá khác; là đầu mối phân phối hàng thủy sản của khu vực;

- Các trang thiết bị chủ yếu phục vụ cho bốc dỡ hàng hóa của cảng được cơ giới hóa tối thiểu 90%;

- Có diện tích vùng nước cảng tối thiểu từ 20 ha trở lên;

- Có độ sâu luồng vào cảng và vùng nước trước cầu cảng theo quy định của Chính phủ (Có độ sâu luồng vào cảng và vùng nước cảng đủ điều kiện cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên ra vào cảng);

- Có diện tích vùng đất cảng từ 04 ha trở lên; đối với cảng cá tại đảo, diện tích vùng đất cảng phải từ 01 ha trở lên; có nhà làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ;

- Lượng hàng thủy sản qua cảng từ 25.000 tấn/năm trở lên; đối với cảng cá tại đảo, lượng hàng thủy sản qua cảng từ 3.000 tấn/năm trở lên.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Mẫu số 33 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ MỞ CẢNG CÁ
__________

Kính gửi:...........................
Tổ chức quản lý cảng cá:....................................................................................
Địa chỉ trụ sở: .........................................................
..........................................
Số điện thoại: .................... Email ................... Tần số liên lạc...........................

Đề nghị được công bố mở cảng cá với các thông tin như sau:
1. Tên cảng cá: ........................................................ Loại cảng cá: ...................

2. Địa chỉ cảng cá: .............................................................................................

3. Chiều dài cầu cảng (mét):........; 

4. Tọa độ:  Vĩ độ: .............N; Kinh độ: ..............E

5. Độ sâu trước cầu cảng (mét).........

6. Độ sâu vùng nước đậu tàu (mét): ..........

7. Thông tin về luồng vào cảng cá:

- Tọa độ điểm đầu của luồng:  Vĩ độ: ............N; Kinh độ: ..............E;

- Độ sâu luồng (mét):............; Chiều rộng luồng (mét):......... 

8. Tổng diện tích vùng đất cảng (hecta): ............... 

9. Tổng diện tích vùng nước cảng (hecta): ................ 

10. Lượng hàng thuỷ sản (được thiết kế) qua cảng (tấn/năm): ............. 

11. Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động (ngày/tháng/năm): ...........................

12. Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

a)
       

b)
       

c)
       

(Phương án khai thác cảng cá; danh mục các trang thiết bị chủ yếu phục vụ cho bốc dỡ hàng hóa đối với cảng cá loại I, II tại Phụ lục kèm theo đơn này).
 Chúng tôi cam đoan và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về cảng cá và pháp luật khác có liên quan. Đề nghị quý cơ quan xem xét, công bố mở cảng cá.

	 
	....., ngày..... tháng.... năm.....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục

(Kèm theo Đơn đề nghị công bố mở cảng cá  ngày  …. tháng …..  năm...)

________________

A.  PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC CẢNG CÁ

I. NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN

Tổ chức quản lý cảng cá cần bố trí đủ nhân sự thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Điều độ, hướng dẫn, sắp xếp phương tiện ra, vào cảng, neo đậu trong vùng nước cảng cá

- Bảo đảm có bộ phận tiếp nhận thông tin tàu cập cảng, lưu trữ thông tin, thông báo cho các bộ phận có liên quan;

- Bảo đảm có bộ phận hướng dẫn tàu cập cảng, bố trí neo đậu, bốc dỡ sản phẩm… 
2. Tổ chức thực hiện giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng

- Thu nhận nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản của tàu cá vào cảng;

- Trực tiếp giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng, lưu trữ dữ liệu;

- Ghi biểu mẫu thống kê nghề cá thương phẩm; thống kê sản lượng thủy sản qua cảng;

- Tổng hợp, báo cáo; lưu trữ dữ liệu theo quy định..........

3. Xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định

Cấp giấy biên nhận, cấp Giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác, lưu trữ dữ liệu.… ( nếu có).

4. Phối hợp tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại cảng cá

- Bố trí văn phòng, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát tại cảng;

- Cung cấp thông tin cho cơ quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tàu cá tại cảng;

- Cử người tham gia kiểm tra, giám sát.…

5. Thông tin

Thông tin về tình hình thời tiết trên hệ thống thông tin của cảng cá; tổ chức trực ban và treo tín hiệu cảnh báo khi có thiên tai theo quy định; thông báo danh sách tàu cá, số người trên tàu đang neo đậu tại vùng nước cảng; tổng hợp, báo cáo theo quy định...

6. Duy tu, bảo dưỡng và duy trì điều kiện hoạt động của cảng 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng cảng cá đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trong cảng và các nhiệm vụ khác được phân công.…

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân thuộc tổ chức quản lý cảng cá để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên Mục I.

III. NỘI DUNG KHÁC

…..

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Định kỳ hàng năm, 5 năm, tổ chức quản lý cảng cá tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Phương án đã được phê duyệt, báo cáo các cơ quan có liên quan.

B. DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ CHỦ YẾU PHỤC VỤ CHO BỐC DỠ HÀNG HÓA (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CẢNG CÁ LOẠI I, II)

	TT
	Tên trang thiết bị
	Công suất/ năng lực
	Cảng cá Loại …..

	1
	Cần cẩu cố định hoặc di động
	
	

	2
	Xe nâng hàng
	
	

	3
	Băng tải
	
	

	4
	Xe đẩy hàng
	
	

	5
	Cầu xe nâng
	
	

	6
	Phương tiện vận chuyển hàng hóa
	
	

	7
	Trạm cân
	
	

	…
	Khác
	
	


        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 34 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (*)

____________

Số: …../QĐ-…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
…. , ngày ….. tháng ….. năm….


 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố mở cảng cá
__________
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THẨM QUYỀN BAN HÀNH  ………
Căn cứ …………………………………
………..…………………………….
Căn cứ………………………………
…….…………………………………….
Xét đề nghị của……………………
…………..……………………………….
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mở cảng cá (tên cảng cá): ......................................................

Địa chỉ:
        

Số điện thoại: …………..Email..................Tần số liên lạc…………
………

1. Loại cảng cá (I, II, III): ...............................................................................

2. Tọa độ vị trí của cảng cá: Vĩ độ: .............N; Kinh độ: ................E

3. Tổng chiều dài cầu cảng (mét): ....................................................................

4. Thông tin luồng vào cảng:

- Tọa độ điểm đầu của luồng: Vĩ độ: ........N; Kinh độ: ..........E;

- Độ sâu của luồng (mét): ...............     Chiều rộng luồng (mét): ............

5. Độ sâu vùng nước đậu tàu (mét):………………………………………… 

6. Độ sâu vùng nước trước cầu cảng (mét) .........

7. Tổng diện tích vùng đất cảng (ha):…..

8. Tổng diện tích vùng nước cảng (ha): ………….

9. Năng lực bốc dỡ hàng hóa (lượng hàng hóa theo thiết kế (tấn/năm): ……..

10. Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động: ........................................................

11. Tên tổ chức quản lý cảng cá (*): ………………………………….....….

Địa chỉ……………………. Điện thoại: ……….……….. Email: …………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …………………
…………

Điều 3………,  …….. (Tổ chức quản lý cảng cá), Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Như Điều…;

- Cơ quan được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao;

- Lưu: VT,…
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Chữ ký, dấu)



 Ghi chú:
 (*): Ghi rõ tên tổ chức được giao quản lý cảng cá, trực thuộc cơ quan/đơn vị nào (nếu có).

10. Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm - 2.001694

a. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm đến Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng hình thức trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định cấp giấy phép nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân; trường hợp không cấp phép nhập khẩu thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản; 

- Ảnh chụp hoặc bản vẽ mô tả loài thủy sản đăng ký nhập khẩu kèm theo tên tiếng Việt, tên khoa học, tên tiếng Anh (nếu có); 

- Bản chính đề cương nghiên cứu được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu khoa học); 

- Tài liệu chứng minh về việc tham gia hội chợ, triển lãm; phương án xử lý loài thủy sản sau khi hội chợ, triển lãm kết thúc (đối với trường hợp nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm).

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 2,5 ngày làm việc).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu giống thủy sản theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Mẫu số 01 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
	TÊN CƠ SỞ

______

Số:…………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

............, ngày......tháng .....năm…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP PHÉP NHẬP KHẨU GIỐNG THỦY SẢN

___________

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép)
…

Tên cơ sở: 


Địa chỉ trụ sở chính: 

Số điện thoại: .....................Số fax: ……………..Email: 


Đề nghị được phép nhập khẩu giống thủy sản sau:

1. Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học:


2. Số lượng: 


3. Kích cỡ: 


4. Quy cách bao gói


5. Tên, địa chỉ cơ sở xuất khẩu:


6. Thời gian nhập khẩu:


7. Địa điểm nhập khẩu:


8. Mục đích nhập khẩu (*):


Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị (Tên cơ quan cấp phép) cấp phép.

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


(*) Ghi cụ thể để nghiên cứu khoa học hoặc trưng bày tại hội chợ, triển lãm 

Mẫu số 02 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
	CƠ QUAN CẤP TRÊN

CƠ QUAN CẤP PHÉP

___________

Số:……/GP-…
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

…, ngày….. tháng …. năm ..…


GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GIỐNG THỦY SẢN

__________

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số …..của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền…;

Xét đơn đăng ký nhập khẩu số ........ ngày ...... tháng..... năm ....  của (cơ sở) ................................. và hồ sơ đăng ký nhập khẩu;

Theo đề nghị của…

(Tên cơ quan cấp phép) đồng ý cấp phép nhập khẩu  


Tên cơ sở: 


Địa chỉ trụ sở chính: 



Số điện thoại: .....................Số fax: ……………..Email: 



Được phép nhập khẩu giống thuỷ sản:

1. Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học:


2. Số lượng: 


3. Kích cỡ: 


4. Quy cách bao gói


5. Tên, địa chỉ cơ sở xuất khẩu:


6. Thời gian nhập khẩu:


7. Địa điểm nhập khẩu:


8. Mục đích nhập khẩu (*):


Giấy phép này có giá trị đến hết ngày:…….………
…………………………

Cơ sở phải thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

	Nơi nhận:

- Cơ sở đăng ký;

- Cục Thủy sản và  Kiểm ngư;

- Lưu: VT, ….
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


(*) Ghi cụ thể để nghiên cứu khoa học hoặc trưng bày tại hội chợ, triển lãm

11. Cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (để mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu hoặc để hợp tác quốc tế) - 1.003851

a. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đến Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;

- Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định (có thể thành lập Hội đồng thẩm định đối với trường hợp nhiệm vụ bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu, hợp tác quốc tế không phải do cơ quan nhà nước phê duyệt); lấy ý kiến Ban quản lý khu bảo tồn biển đối với trường hợp khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trong khu bảo tồn biển và trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; 

- Bản sao/bản chụp Văn bản ký kết hợp tác quốc tế cấp quốc gia về cho, tặng, trao đổi loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đối với trường hợp khai thác vì mục đích hợp tác quốc tế; 

- Bản sao/bản chụp Quyết định phê duyệt đề cương nghiên cứu khoa học, bảo tồn, nghiên cứu tạo giống ban đầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thuyết minh đề cương bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu đối với trường hợp khai thác vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu; 

- Bản sao/bản chụp Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đề nghị cấp văn bản chấp thuận đối với trường hợp nghiên cứu khoa học, bảo tồn, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu.
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 10 ngày).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Mẫu số 24 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.

Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có hiệu lực theo thời gian thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu, hợp tác quốc tế.

g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 23 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT;
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Mẫu số 23 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN KHAI THÁC

 LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

Tên tổ chức/cá nhân: ……………………………………………………………………

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức (đối với tổ chức - ghi rõ số, ngày cấp, cơ quan cấp): ……………………………………………………

Mã số định danh/thẻ căn cước/Căn cước công dân (đối với cá nhân): ………….................................................................................................

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

Đề nghị (Tên cơ quan có thẩm quyền) cấp Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, chi tiết như sau:

1. Mục đích khai thác: 

…………………………………………………………………………………..

2. Đối tượng, thời gian, phương tiện, ngư cụ khai thác:

	TT
	Tên loài
	Số lượng/ khối lượng khai thác
	Vùng khai thác
	Thời gian khai thác (dự kiến)
	Phương tiện khai thác
	Ngư cụ khai thác

	
	Tên tiếng Việt
	Tên khoa học
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


3. Phương án khai thác:

3.1. Tổng quan khu vực thực hiện (Nêu rõ địa điểm, ranh giới, diện tích khu vực khai thác; hiện trạng nguồn lợi thủy sản ở khu vực dự kiến khai thác)
3.2 Phương pháp, thời gian thực hiện nhiệm vụ (thống kê các nội dung điều tra và các phương pháp đã thực hiện các nội dung đó, kèm theo các mẫu biểu nếu có):

3.3. Đề xuất phương án khai thác: (Phương tiện, công cụ, hình thức khai thác, các biện pháp đảm bảo trong quá trình khai thác)
3.4. Kết quả dự kiến của nhiệm vụ bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu, hợp tác quốc tế (theo nội dung được phê duyệt)
Trường hợp tổ chức/cá nhân có nộp Thuyết minh đề cương bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu đối với trường hợp khai thác vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo giống ban đầu thì không phải cung cấp thông tin ở các mục 3.1; 3.2; 3.4.

4. Các tài liệu, hồ sơ kèm theo: (liệt kê các tài liệu, hồ sơ kèm theo tại đây)
Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng mục đích, phương án khai thác và quy định pháp luật về thủy sản.

	
	………, ngày …. tháng ….. năm ……..
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



Mẫu số 24 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
	CƠ QUAN CẤP TRÊN

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



	Số:………… 
V/v chấp thuận khai thác loài thủy sản

nguy cấp, quý, hiếm
	……………., ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: ………………………………………………….

Căn cứ Luật Thủy sản 2017; Nghị định số …..

Trên cơ sở hồ sơ của (tổ chức/cá nhân) ……………., (Tên cơ quan có thẩm quyền)  đồng ý cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm cho:

Tổ chức/cá nhân: …………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

Giấy phép đăng ký kinh doanh/Thông tin cá nhân: …………………………………. 

Giấy phép khai thác thủy sản số (nếu có): ……………………………………………

Khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phục vụ mục đích …………., chi tiết như sau:

	TT
	Tên loài
	Số lượng/ khối lượng khai thác
	Vùng khai thác
	Thời gian khai thác
	Phương tiện khai thác
	Loại nghề khai thác

	
	Tên tiếng Việt
	Tên khoa học
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Giao (tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp xã) kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn quản lý.

Tổ chức, cá nhân khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có trách nhiệm thực hiện theo đúng mục đích, phương án khai thác và quy định pháp luật có liên quan.

Văn bản này có giá trị đến hết ngày .... tháng.... năm ……..

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan quản lý nhà nước

về thủy sản cấp tỉnh (để p/h);

- Cục Thủy sản và Kiểm ngư;
- ………….;
- Lưu: VT, ………..
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


12. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá - 1.003741

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá (trừ cơ sở đăng kiểm tàu cá thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản do trung ương quản lý) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra thực tế và trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá (trừ cơ sở đăng kiểm tàu cá thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản do trung ương quản lý) kèm dấu kỹ thuật, ấn chỉ nghiệp vụ đăng kiểm tàu cá; trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT;

- Hồ sơ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.
d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá kèm Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá theo Mẫu số 20 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.
g. Phí, lệ phí (nếu có): 12.450.000 đ.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá theo Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

* Điều 68 Luật Thủy sản:

“- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

- Có đội ngũ đăng kiểm viên đáp ứng yêu cầu;

- Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp”.

* Điều 56 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP:
(1). Đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại I:

- Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập (đối với trường hợp là cơ sở đăng kiểm sự nghiệp công lập) hoặc được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; cơ sở đăng kiểm tàu cá phải độc lập về pháp lý, độc lập về tài chính với tổ chức, cá nhân kinh doanh tàu cá, đóng mới, cải hoán tàu cá, thiết kế tàu cá;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu: Có thiết bị nhập và lưu trữ dữ liệu; có thiết bị được kết nối mạng và truyền dữ liệu với các cơ quan liên quan về hoạt động đăng kiểm tàu cá của cơ sở; có dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ thuật theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này;

-  Có hợp đồng lao động thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật với đăng kiểm viên trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan: vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, điện, khai thác thủy sản, nhiệt lạnh hoặc chế biến thủy sản; trong thời gian thực hiện hợp đồng với cơ sở đăng kiểm, đăng kiểm viên không hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác; trong đó, có ít nhất 01 đăng kiểm viên hạng I và 02 đăng kiểm viên hạng II;

- Thiết lập và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

(2). Đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại II:

- Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều này;

- Có hợp đồng lao động thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật với Đăng kiểm viên có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan: vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, điện, khai thác thủy sản, nhiệt lạnh hoặc chế biến thủy sản; trong thời gian thực hiện hợp đồng với cơ sở đăng kiểm, đăng kiểm viên không hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác; trong đó, có ít nhất 02 đăng kiểm viên hạng II.

(3). Đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại III:

- Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này;

- Có hợp đồng lao động thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật với đăng kiểm viên trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan: vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, khai thác thủy sản; trong thời gian thực hiện hợp đồng với cơ sở đăng kiểm, đăng kiểm viên không hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác; trong đó, có ít nhất 01 đăng kiểm viên hạng II;

- Thiết lập và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương; hoặc có quy trình kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu cá phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

- Thông tư số 94/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Mẫu số 18 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày....... tháng...... năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép)
Tên cơ sở đề nghị:……………………………………………………...........

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:


...................

………………Tên cơ quan cấp: ………………………..Ngày cấp: …………..

Điện thoại………………Fax……………..Email…………………………..

1. Danh sách đăng kiểm viên:
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số Căn cước/ căn cước công dân
	Chuyên môn, chuyên ngành đào tạo
	Hạng thẻ đăng kiểm viên
	Thời hạn thẻ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	



2. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật:

	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


Đề nghị quý cơ quan tiến hành kiểm tra và công nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá loại …………

	
	CHỦ CƠ SỞ

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



Mẫu số 19 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CƠ QUAN KIỂM TRA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………., ngày………tháng………..năm………..


 BIÊN BẢN 

Kiểm tra cơ sở đăng kiểm tàu cá 


I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở được kiểm tra:……………………………………………………………

- Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

- Điện thoại:
Fax: 
Email:……………………..

- Văn bản thành lập số…………; ngày…… ; Cơ quan ban hành : …………..………… 

- Người đại diện của cơ sở: …………………………………. Chức vụ: ........................

- Số CCCD/Căn cước………...........….; ngày cấp,............................. nơi cấp:…………

- Đề nghị kiểm tra, công nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá loại…theo Đơn đề nghị (*) số……ngày……tháng…...năm……

2. Thành phần Đoàn kiểm tra:

Chức vụ: 



Chức vụ: 



Chức vụ: 


II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

	TT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả 

kiểm tra
	Diễn giải kết quả kiểm tra, hành động và thời gian khắc phục lỗi

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	I
	KIỂM TRA LẦN ĐẦU/KIỂM TRA DUY TRÌ

	1
	Văn bản thành lập: ........
	
	
	

	2
	Trang thiết bị và đường truyền dữ liệu để nhập và lưu trữ dữ liệu
	
	
	

	3
	Dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ thuật (có danh s ách kèm theo)
	
	
	

	4
	Thực hiện niêm yết công khai quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá, quy trình cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; biểu giá, phí liên quan đến công tác đăng kiểm tàu cá.
	
	
	

	5
	Đội ngũ Đăng kiểm viên:

	5a
	Số ĐKV hạng I (theo chuyên môn): .........
	
	
	

	5b
	Số ĐKV hạng II (theo chuyên môn): ...............
	
	
	

	5c
	Số ĐKV hạng III (theo chuyên môn): .......
	
	
	

	6
	Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương hoặc quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá, quy trình cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá
	
	
	


II. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

III. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


Ghi chú: (*) áp dụng đối với trường hợp đề nghị kiểm tra lần đầu.

HƯỚNG DẪN 

GHI BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ

A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA

1. Không bổ sung hoặc bỏ bớt các chỉ tiêu đã được quy định.

2. Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu.

3. Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có ký xác nhận của Trưởng đoàn kiểm tra. 

4. Đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với mỗi chỉ tiêu.

5. Diễn giải cụ thể đối với chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải xác định thời hạn để cơ sở khắc phục. 

B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU

1. Văn bản thành lập: 

a) Yêu cầu: Có văn bản thành lập trong đó có hoạt động/chức năng, nhiệm vụ thực hiện đăng kiểm tàu cá.
b) Phương pháp: Kiểm tra hồ sơ của cơ sở.
2. Trang thiết bị và đường truyền dữ liệu để nhập và lưu trữ dữ liệu

a) Yêu cầu: Có thiết bị (máy tính, thiết bị tương tự máy tính và có thiết bị lưu trữ dữ liệu) để nhập, lưu trữ dữ liệu; có mạng internet để kết nối, truyền dữ liệu. Khi kiểm tra sẽ kiểm tra, xem xét việc cơ sở có nhập, lưu trữ, truyền dữ liệu.
b) Phương pháp: Kiểm tra thực tế các thiết bị và xem dữ liệu, hồ sơ của cơ sở.
3. Dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ thuật

a) Yêu cầu: Có đầy đủ tại cơ sở các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ thuật theo quy định. Các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ thuật phải bảo đảm còn sử dụng được theo tính năng kỹ thuật. Một số trang thiết bị phải được hiệu chỉnh, kiểm định theo quy định

b) Phương pháp: Kiểm tra thực tế các dụng cụ, trang thiết bị tại cơ sở.

4. Đội ngũ Đăng kiểm viên:

a) Yêu cầu: Có đủ số lượng theo các hạng đăng kiểm viên, chuyên môn, có thẻ đăng kiểm viên; có tên trong bảng lương của cơ sở hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng theo quy định.

b) Phương pháp: Kiểm tra hồ sơ, dữ liệu tại cơ sở.

5. Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương hoặc quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá, quy trình cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

a) Yêu cầu: Phải bao gồm các nội dung cơ bản sau: Quyết định ban hành, trình tự thực hiện, nội dung, thời gian kiểm soát, người thực hiện, lưu trữ, biểu mẫu kèm theo, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá theo quy định, tuân thủ theo quy trình thực hiện thủ tục hành chính đã được quy định tại văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản. Hồ sơ, tài liệu phải được người có thẩm quyền của cơ sở ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, bảo đảm tính pháp lý. 

b) Phương pháp: Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở./.

 Mẫu số 20 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
MẪU QUYẾT ĐỊNH CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ
	CƠ QUAN CẤP TRÊN

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /QĐ-…
	……., ngày    tháng   năm 20...


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Căn cứ Quyết định số…của ….. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của (Tên cơ quan cấp phép);

Căn cứ Luật Thủy sản và Nghị định số …/…/NĐ-CP..........

Căn cứ Thông tư số…/…../TT-BNNMT ngày…..tháng…..năm…..của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ………………;

Căn cứ Biên bản kiểm tra của (Tên cơ quan cấp phép) ngày…...tháng .... năm...;

Theo đề nghị của……………………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá hạng....đối với:...........(ghi tên cơ sở)   tại địa chỉ:..................do.................. làm chủ cơ sở.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cơ sở đăng kiểm tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm:

1. Liên hệ Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư để đăng ký tài khoản trên hệ thống Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase) để thực hiện trách nhiệm cập nhật kết quả cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;

2. Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường, ……………, .............… (tên cơ sở đăng kiểm tàu cá) và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

-..............

- Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư (để b/c);

- Lưu: VT, …...


	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN 

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ

______________________________________
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
CHỨNG NHẬN:

Tên cơ sở:.......................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................

Điện thoại:……..................................Email:.................................................

Người đại diện (ông/bà):................................................................................

Chức vụ: ….....................................................................................................

Số CCCD/Căn cước/ Số định danh cá nhân:……………………………......

Là Cơ sở đăng kiểm tàu cá loại…...................................................................
Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày........................  ...........................……

	…, ngày….. tháng……năm...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


Số: ...... /20... /GCN-… ban hành kèm theo Quyết định số..........

(Đã cấp lần ...... ngày: ……)

Mẫu số 21 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
MẪU DẤU, ẤN CHỈ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ
VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG
I. MẪU DẤU NGHIỆP VỤ

	1. Mẫu dấu 1a:

Mẫu dấu kỹ thuật của cơ sở đăng kiểm tàu cá
	Quy cách: Dấu hình tròn, có 03 vòng tròn đồng tâm: vòng tròn 1 có đường kính 35 mm, bề dày 0,2 mm; vòng tròn 2 cách vòng tròn 1 (về phía trong) bằng 0,5 mm, có bề dày 0,1 mm; vòng tròn 3 cách vòng tròn 2 (về phía trong) bằng 4 mm, có bề dày 0,1 mm; ở giữa là hình neo hải quân; giữa vòng tròn 2 và 3 có dòng chữ “ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ” ở phía trên và tên cơ sở đăng kiểm ở phía dưới bằng tiếng Việt, phông chữ Times New Roman cỡ 10.

	
	

	2. Mẫu dấu 1b: Dấu đóng trên hồ sơ thiết kế kỹ thuật được thẩm định

	Quy cách: Dấu hình chữ nhật, có 02 hình chữ nhật: hình chữ nhật 1 có kích thước 30mm x 55mm, bề dày 0,2 mm; hình chữ nhật 2 cách hình chữ nhật 1 (về phía bên trong) bằng 0,5 mm, bề dày 0,1 mm. Bên trong hình chữ nhật, phía trên có 2 hàng chữ (hàng chữ 1 “ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ” phông chữ Times New Roman cỡ 12, hàng chữ thứ 2 “THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐƯỢC THẨM ĐỊNH”, phông chữ Times New Roman cỡ 9). Phía dưới có 2 hàng chữ (hàng chữ 1 “SỐ” hàng chữ thứ 2 “NGÀY THẨM ĐỊNH”) phông chữ Times New Roman cỡ 8).

	3. Mẫu dấu 1c: Dấu đóng trên hồ sơ kỹ thuật (đối với trường hợp đóng mới không có giám sát của Đăng kiểm tàu cá hoặc tổ chức đăng kiểm khác được đăng kiểm tàu cá ủy quyền).

Quy cách: Dấu hình chữ nhật, có 02 hình chữ nhật: hình chữ nhật 1 có kích thước 30mm x 55mm, bề dày 0,2 mm; hình chữ nhật 2 cách hình chữ nhật 1 (về phía bên trong) bằng 0,5 mm, bề dày 0,1 mm. Bên trong hình chữ nhật, phía trên có 2 hàng chữ (hàng chữ 1 “ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ” phông chữ Times New Roman cỡ 12, hàng chữ thứ 2 “HỒ SƠ KỸ THUẬT ĐƯỢC THẨM ĐỊNH”, phông chữ Times New Roman cỡ 9). Phía dưới có 2 hàng chữ (hàng chữ 1 “SỐ” hàng chữ thứ 2 “NGÀY THẨM ĐỊNH”) phông chữ Times New Roman cỡ 8.

	3. Mẫu dấu 1d: Dấu đóng trên hồ sơ hoàn công (đối với trường hợp sau khi đóng mới có thay đổi với hồ sơ thiết kế đóng mới được thẩm định).

	Quy cách: Dấu hình chữ nhật, có 02 hình chữ nhật: hình chữ nhật 1 có kích thước 30mm x 55mm, bề dày 0,2 mm; hình chữ nhật 2 cách hình chữ nhật 1 (về phía bên trong) bằng 0,5 mm, bề dày 0,1 mm. Bên trong hình chữ nhật, phía trên có 2 hàng chữ (hàng chữ 1 “ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ” phông chữ Times New Roman cỡ 12, hàng chữ thứ 2 “HỒ SƠ HOÀN CÔNG ĐƯỢC THẨM ĐỊNH”, phông chữ Times New Roman cỡ 9). Phía dưới có 2 hàng chữ (hàng chữ 1 “SỐ” hàng chữ thứ 2 “NGÀY THẨM ĐỊNH”) phông chữ Times New Roman cỡ 8.

	4. Mẫu dấu 1đ: Dấu đóng trên hồ sơ sao duyệt (đối với trường hợp sao duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định).




	Quy cách: Dấu hình chữ nhật, có 02 hình chữ nhật: hình chữ nhật 1 có kích thước 30mm x 55mm, bề dày 0,2 mm; hình chữ nhật 2 cách hình chữ nhật 1 (về phía bên trong) bằng 0,5 mm, bề dày 0,1 mm. Bên trong hình chữ nhật, phía trên có 2 hàng chữ (hàng chữ 1 “ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ” phông chữ Times New Roman cỡ 12, hàng chữ thứ 2 “SAO DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT”, phông chữ Times New Roman cỡ 9). Phía dưới có 3 hàng chữ (hàng chữ 1 “SỐ SAO DUYỆT”, hàng chữ thứ 2 “NGÀY SAO DUYỆT”, hàng thứ 3 “THIẾT KẾ ĐƯỢC SAO DUYỆT”) phông chữ Times New Roman cỡ 8.


II. MẪU ẤN CHỈ VÀ BỘ SỐ

	[image: image1.emf]


	1. Mẫu ấn chỉ: Đóng chìm trên vật liệu, máy móc, các trang thiết bị lắp đặt trên tàu được đăng kiểm, kiểm định.

Quy cách: Ấn chỉ là biểu tượng cách điệu các chữ cái VFR (Việt Nam Fishing vessel Register) có kích thước như hình bên.



2. Bộ số

Số đóng chìm trên máy móc, các trang thiết bị lắp đặt trên tàu nhằm đánh dấu số lượng, chủng loại máy móc, vật liệu, các trang thiết bị được đăng kiểm, kiểm định.

[image: image2.emf]


Quy cách: Bộ số gồm 10 chữ số từ số 0 đến số 9, có kích thước như hình trên.
III. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG DẤU, ẤN CHỈ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ 

1. Dấu, ấn chỉ nghiệp vụ chỉ được sử dụng trong công tác kiểm tra, kiểm định, đánh giá trạng thái kỹ thuật tàu cá, vật liệu, trang thiết bị lắp đặt, sử dụng trên tàu cá.

2. Không được đóng dấu vào văn bản, giấy tờ không có nội dung; đóng dấu trước khi ký. 

3. Dấu đóng phải đúng chiều, ngay ngắn, rõ ràng; phải được đóng trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về bên trái.  

4. Sử dụng mực xanh khi đóng dấu nghiệp vụ./.
13. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá - 1.003726

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá (trừ cơ sở đăng kiểm tàu cá thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản do trung ương quản lý) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá (trừ cơ sở đăng kiểm tàu cá thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản do trung ương quản lý); trường hợp không cấp lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá theo theo Mẫu số 22 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT;

- Bản chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá cũ trong trường hợp hư hỏng, thay đổi thông tin.
d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá kèm Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá theo Mẫu số 20 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT. 
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá theo theo Mẫu số 22 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Mẫu số 22 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày....... tháng...... năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ

Kính gửi: Cơ quan cấp phép
Tên cơ sở đề nghị:…………………………………………………………...........

Địa chỉ:……………………………………………………………………............

Số Giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:

.................................................................................................................................          

Tên cơ quan cấp: …………………..……………….Ngày cấp:.............................

Giấy chứng nhận đã được cấp số:………………......ngày......................................

Lý do đề nghị cấp lại: 

       Bị mất               Hư hỏng                           Thay đổi thông tin
Các thông tin thay đổi (nếu có)...............................................................................

Hồ sơ gửi kèm, gồm:...............................................................................................

……………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………..………………

Đề nghị cơ quan thẩm quyền kiểm tra, đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá loại…..

	
	CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


14. Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển - 1.004344
a. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan
quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ
sung.
Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, căn cứ
hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí đặc thù của địa phương, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định hồ sơ, xem xét cấp văn bản
chấp thuận theo Mẫu số 32 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
37/2024/NĐ-CP. Trường hợp không cấp văn bản chấp thuận, phải trả lời bằng văn
bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương khác phải có Thông báo bằng văn bản về điều chuyển hạn ngạch Giấy
phép khai thác thủy sản vùng khơi của Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có tổ
chức, cá nhân bán tàu và theo tiêu chí đặc thù của địa phương.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch
vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
Tờ khai theo Mẫu số 31 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận đóng mới,
cải hoán, thuê, mua tàu cá theo Mẫu số 32 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
số 37/2024/NĐ-CP.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai theo Mẫu số 31 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 
Mẫu số 31 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….., ngày … tháng … năm …

TỜ KHAI
Về việc chấp thuận đóng mới/cải hoán tàu cá
(hoặc: Tờ khai về việc chấp thuận thuê, mua tàu cá)*

Kính gửi :........................

Họ tên người đứng khai: ..................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................
Số CCCD/CMND:...........................Ngày cấp :.....................Nơi cấp:.............
Trường hợp đóng mới/cải hoán tàu cá(*):
Đề nghị được đóng mới/cải hoán tàu cá với các đặc điểm chính như sau:
- Kích thước chính Lmax x Bmax x D, (m): …… Chiều chìm d,(m):..... .........
- Vật liệu vỏ:………………….. Công suất (kW):.........................................
- Nghề khai thác thủy sản: ..............................................................................
- Vùng hoạt động: ............................................................................................
- Nội dung đề nghị cải hoán (*):.......................................................................
Trường hợp thuê/mua tàu cá(*):
Đề nghị được thuê/mua tàu cá với các đặc điểm chính như sau:
- Kích thước chính Lmax x Bmax x D, (m): ……… Chiều chìm d,(m):..... ........
- Vật liệu vỏ:……………………….. Công suất (kW):....................................
- Nghề khai thác thủy sản: ..............................................................................
- Vùng hoạt động: ............................................................................................
Tôi xin cam đoan đóng mới/cải hoán tàu cá (hoặc thuê, mua tàu cá) theo đúng nội dung đã đề nghị ở trên và chấp hành đầy đủ các quy định về đóng mới, cải hoán (hoặc mua, bán), đăng ký, đăng kiểm, xin cấp giấy phép khai thác thủy sản.
	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
(Xác nhận, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	CHỦ CƠ SỞ/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Ghi chú: (*) Bỏ cụm từ không phù hợp, để phù hợp với từng trường hợp đóng mới hoặc cải hoán hoặc thuê hoặc mua tàu cá.


Mẫu số 32 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Số: … /.…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày .… tháng … năm ….


QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá(*)
____
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC RA QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ Luật Thủy sản ngày………;
Căn cứ Nghị định số ...../NĐ-CP ngày … của Chính phủ.......;
Căn cứ Quyết định số quy định chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của…….;
Căn cứ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí phát triển nghề
cá của………………;
Xét đề nghị của ……….; địa chỉ…………................; tại đơn đề nghị..........
Theo đề nghị của........................................................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận cho ………(tên tổ chức hoặc cá nhân)…
Địa chỉ của tổ chức............(hoặc số CCCD/CMND,……………và địa chỉ
thường trú của cá nhân).....….
Được phép đóng mới/cải hoán/thuê/mua (*) tàu cá với đặc điểm chính như sau:
1. Kích thước chính (**)Lmax x Bmax x D (m): ……… Chiều chìm d (m):.....
2. Vật liệu vỏ:………………….. Công suất (kW):.........................................
3. Nghề khai thác thủy sản: ............................................................................
4. Vùng hoạt động: .........................................................................................
.5...........................(nội dung khác - nếu có).....................................................
Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định chấp thuận: 12 tháng kể từ ngày ký.
Điều 3. …..….. và ……….có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- …
- Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư (để b/c);
- Lưu: VT.

	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(Chữ ký và đóng dấu)



Ghi chú:
(*) Gạch cụm từ không phù hợp, để phù hợp với từng trường hợp đóng mới hoặc cải hoán.
(**) Trường hợp đóng mới cho phép kích thước chính, công suất máy
 thay đổi 10%, phải
phù hợp với vùng hoạt động cho phép.
Lưu ý: Không chấp thuận cho đóng mới/cải hoán tàu cá làm nghề lưới kéo, cải hoán tàu cá
đang làm nghề khác sang làm nghề lưới kéo.

15. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá - 1.004697

a. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công nơi có địa điểm đóng mới, cải hoán tàu cá của cơ sở;
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong
thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.
Bước 2. Kiểm tra điều kiện cơ sở thực tế
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở theo Mẫu số 29 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; trường hợp kiểm tra, đánh giá tại cơ sở không đáp ứng điều kiện, cơ sở thực hiện khắc phục; sau khi khắc phục cơ sở có văn bản thông báo đến Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổ chức kiểm tra nội dung đã khắc phục (trong trường hợp cần thiết).
* Trường hợp thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực
tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, kiểm tra duy
trì điều kiện của cơ sở:
- Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi cơ sở đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện; cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hoặc tạm hoãn hoặc gia hạn có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, thời hạn kiểm tra duy trì.
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ
sơ cung cấp cho cơ quan cấp phép. Việc kiểm tra đánh giá thực tế sẽ được thực
hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh theo quy định của
pháp luật; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức, cá nhân
vi phạm quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Bước 3. Cấp Giấy chứng nhận
Trường hợp hồ sơ và điều kiện cơ sở đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm
việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đánh giá, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá theo Mẫu số 04.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ
bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:

+  Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định
số 26/2019/NĐ-CP;
- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở theo Mẫu số 02.TC Phụ lục V ban hành
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
+ Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:
- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị
định số 26/2019/NĐ-CP;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đã cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 05 ngày làm việc).
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện đóng mới, cải hoán tàu cá theo Mẫu số 04.TC Phụ lục V ban hành kèm theo
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định
số 26/2019/NĐ-CP;
- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở theo Mẫu số 02.TC Phụ lục V ban hành
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.TC Phụ lục V ban hành kèm theo
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
*. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép
- Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 1 Phụ lục VI ban hành
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
- Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân
kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 4 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị
định số 26/2019/NĐ-CP.
- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; có quy trình công
nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá.
* Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ
- Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 2 Phụ lục VI ban hành
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
- Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân
kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 5 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị
định số 26/2019/NĐ-CP.
- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; có quy trình công
nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá.
* Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới
- Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 3 Phụ lục VI ban hành
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
- Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân
kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 6 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị
định số 26/2019/NĐ-CP.
- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; có quy trình công
nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Mẫu số 01.TC (Phụ lục IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................, ngày....... tháng...... năm........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ
ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ
____________
Kính gửi:………………………….
Họ tên người đề nghị:............................................. ....................................
Thường trú tại: .............................................................. .............................
Số CMND/thẻ căn cước công dân/ mã số định danh cá nhân:...................
Đề nghị ……………………………………………………… kiểm tra, đánh
giá và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ ...........
có chiều dài lớn nhất từ ......................... ....................... .... được nêu dưới đây:
1. Tên cơ sở:....................................................... ........................................
2. Địa chỉ:............................................................. ......................................
3. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .............................................
4. Điện thoại: .....................Fax:................ Email:.....................................
5. Hồ sơ gửi kèm, gồm:
................................................................................................................................................................................................................................
Chúng tôi/tôi cam kết chấp hành các quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá,
đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật tàu cá và vệ sinh môi trường
theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))


Mẫu số 02.TC (Phụ lục IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)
	TÊN CƠ SỞ

_______
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày......tháng...........năm......


THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ ĐÓNG MỚI,
CẢI HOÁN TÀU CÁ
1. Thông tin chung về cơ sở:
Tên, địa chỉ (bao gồm văn phòng và địa điểm đóng mới, cải hoán tàu cá),
giấy phép kinh doanh, lịch sử, sơ đồ tổ chức, các đơn vị trực thuộc, giới thiệu về
các sản phẩm được sản xuất
.2. Cơ sở vật chất, đội ngũ lao động:
a) Mô tả cơ sở vật chất cần thiết liên quan đến sản xuất (sơ đồ cơ sở chế tạo,
văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho, các trang thiết bị sản xuất, các thiết bị
đo và kiểm tra);
b) Danh sách các nhân viên kỹ thuật, cán bộ giám sát và người lao động
(trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chương trình đào tạo đã tham gia, các chứng chỉ
đã được cấp).
3. Phương án sản xuất, kinh doanh:
a) Đối tượng tàu cá đóng mới, cải hoán cơ sở đăng ký thực hiện và cơ sở vật
chất đảm bảo yêu cầu thi công của cơ sở.
b) Số lượng tàu cá cơ sở có khả năng đóng mới, cải hoán, sửa chữa hàng
năm.
c) Kế hoạch chất lượng trong triển khai đóng mới, cải hoán cho một sản
phẩm và nhiều sản phẩm đồng thời.
d) Các công việc dự kiến do nhà thầu phụ thực hiện và danh sách các nhà
thầu phụ.
4. Thông tin khác:
5. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

......, ngày ... tháng .... năm....
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 03.TC (Phụ lục IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________
............, ngày........tháng.........năm…......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI,
CẢI HOÁN TÀU CÁ

Kính gửi:……..............………
Họ tên:.................................... ....................................................................
Thường trú tại: ................................................. ..........................................
Số CMND/thẻ căn cước công dân:........................... ..................................
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán đã được cấp mang
số:........................ được cấp ngày...............tháng.............năm................;
Giấy chứng nhận nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị cấp lại).
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
đóng mới, cải hoán.
Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các nội dung được ghi trong giấy
chứng nhận được cấp lại và các quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá nhằm đảm
bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật tàu cá và vệ sinh môi trường theo
các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành./.
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)



Mẫu số 04.TC (Phụ lục IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ

THỦ TƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUỶ SẢN
CẤP TỈNH

CHỨNG NHẬN:
Tên cơ sở: ..................... ........................................ ........................................
Địa chỉ: ................... ............................................... .......................................
Điện thoại: ........................ ......................................... ...................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư: ...... .............
Đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ ........... có chiều dài lớn nhất từ
............................. theo quy định.

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu)

Số: /GCN
(Đã cấp lần 1 ngày: ……
Cấp lần 2 ngày: ……)

Mẫu số 29 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)

	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN KIỂM TRA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN
Kiểm tra điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá
Số: ………/BB-ĐKCS
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ kiểm tra, ngày kiểm tra: …………………………………………..
2. Tên cơ sở kiểm tra: ……………………………………………………….
- Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………..………….
- Số điện thoại: …………………….... Số Fax: ……………...………….…
- Email: ……….………………………………………………..……………
- Tên và số giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:
....……………………………………………………………………………
- Tên cơ quan cấp: ………………….. Ngày cấp: ………………………….
3. Địa điểm kiểm tra:
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………Số Fax: …………………Email: ……………
4. Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Ông/bà: ………………….. Chức vụ: …………………………………….
- Ông/bà:………………….. Chức vụ: …………………………………….
5. Thành phần cơ sở được kiểm tra:
- Ông/bà: ………………….. Chức vụ: …………………………………….
- Ông/bà: ………………….. Chức vụ: …………………………………….
6. Loại vỏ tàu cơ sở đóng mới, cải hoán: (nêu cụ thể loại vỏ gỗ/vỏ thép/vật
liệu mới,....): ...…………………………………………….………..……………
7. Đăng ký là cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá Loại:…………………………
8. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (nếu có):
	TT
	Tên tiêu chuẩn
được chứng nhận
	Tên tổ chức
chứng nhận
	Hiệu lực của
Giấy chứng nhận
	Nội dung
chứng nhận

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	



II. NỘI DUNG KIỂM TRA
	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Diễn giải kết quả
kiểm tra; hành động
khắc phục lỗi

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	A
	KIỂM TRA LẦN ĐẦU HOẶC
CÓ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN
CƠ SỞ
	
	
	

	I
	Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ tàu cá
được đóng mới, cải hoán
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng
mới, cải hoán tàu cá vỏ thép(*):
	
	
	

	1
	Diện tích mặt bằng
	
	
	

	2
	Ụ nổi (ụ khô) hoặc đường triền nâng, hạ tàu (có hệ thống tời kéo và xe triền) hoặc hệ thống hạ thủy bằng túi khí phù hợp với trọng lượng tàu
	
	
	

	3 
	Vùng nước neo đậu tàu có khả
năng neo đậu
	
	
	

	4 
	Xưởng vỏ
	
	
	

	5 
	Xưởng cơ khí - máy - điện
	
	
	

	6 
	Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo lắp
	
	
	

	a
	Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ số,
panme, thước cặp, thước lá, bộ lá
căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt
độ, bút thử điện, vôn kế, ampe
kế, ampe kìm, điện trở kế)
	
	
	

	b
	Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa
(kìm, cơ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị
tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị
đo áp lực vòi phun)
	
	
	

	c
	Thiết bị thử kín nước, thử thủy
lực, thử áp lực
	
	
	

	d 
	Dụng cụ đo bước xoắn và cân
bằng tĩnh chân vịt
	
	
	

	7 
	Thiết bị nâng, hạ
	
	
	

	a
	Cầu trục đôi hoặc cầu trục đơn
có tổng trọng tải tối thiểu 25 tấn
	
	
	

	b 
	Xe cẩu trọng tải tối thiểu 30 tấn
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng
mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ(*):
	
	
	

	1 
	Diện tích mặt bằng
	
	
	

	2 
	Trang thiết bị để hạ thủy tàu phù hợp với trọng lượng tàu đóng
	
	
	

	3 
	Vùng nước neo đậu tàu có khả
năng neo đậu tối thiểu
	
	
	

	4 
	Xưởng vỏ
	
	
	

	5 
	Xưởng cơ khí máy điện
	
	
	

	6 
	Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo lắp
	
	
	

	a
	Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ số, panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế, thiết bị đo độ ẩm gỗ)
	
	
	

	b
	Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa
(kìm, cơ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị
tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị
đo áp lực vòi phun)
	
	
	

	c
	Thiết bị thử kín nước, thử thủy
lực, thử áp lực
	
	
	

	d 
	Dụng cụ đo bước xoắn và cân
bằng tĩnh chân vịt
	
	
	

	7 
	Thiết bị nâng, hạ
	
	
	

	a 
	Xe cẩu trọng tải ≥ 5 tấn
	
	
	

	b 
	Palăng xích
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng
mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới(*):
	
	
	

	1 
	Diện tích mặt bằng
	
	
	

	2 
	Trang thiết bị để hạ thủy tàu phù
hợp với trọng lượng tàu đóng
	
	
	

	3 
	Vùng nước neo đậu tàu có khả
năng neo đậu
	
	
	

	4 
	Diện tích xưởng chế tạo vỏ
(xưởng dát)
	
	
	

	5 
	Các trang thiết bị cần thiết phục
vụ công việc dát vỏ tàu
	
	
	

	6 
	Kho chứa nguyên liệu
	
	
	

	7 
	Xưởng cơ khí máy điện
	
	
	

	8 
	Các trang thiết bị đo và dụng cụ
tháo lắp
	
	
	

	a
	Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ so,
panme, thước cặp, thước lá, bộ lá
căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt
độ, vôn kế, ampe kế, ampe kìm,
điện trở kế)
	
	
	

	b
	Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa
(kìm, cơ lê, mỏ lết, êtô, thiết bị
tháo chân vịt, bàn máp, thiết bị
đo áp lực vòi phun)
	
	
	

	c
	Thiết bị thử kín nước, thử thủy
lực, thử áp lực
	
	
	

	d 
	Dụng cụ đo bước xoắn và cân
bằng tĩnh chân vịt
	
	
	

	9 
	Thiết bị nâng, hạ
	
	
	

	a
	Cầu trục đôi hoặc cầu trục đơn
có tổng trọng tải tối thiểu 15 tấn
	
	
	

	b 
	Xe cẩu trọng tải ≥ 5 tấn
	
	
	

	II
	Nhân lực, bộ phận giám sát,
quản lý chất lượng để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về chất cượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng
mới, cải hoán tàu cá vỏ thép(*):
	
	
	

	1
	Bộ phận giám sát, quản lý chất
lượng thuộc các chuyên ngành
kỹ thuật liên quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu
thuyền hoặc cơ khí tàu thủy hoặc
khai thác thủy sản
	
	
	

	2 
	Bộ phận kỹ thuật thuộc các
chuyên ngành kỹ thuật liên quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b 
	Máy tàu thủy
	
	
	

	c 
	Điện tàu thủy hoặc điện lạnh
	
	
	

	d 
	Khai thác thủy sản hoặc cơ khí
tàu thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	
	
	

	3 
	Công nhân kỹ thuật
	
	
	

	a 
	Thợ cơ khí
	
	
	

	b 
	Thợ điện
	
	
	

	c 
	Thợ hàn kim loại
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng
mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ(*):
	
	
	

	1
	Bộ phận giám sát, quản lý chất
lượng thuộc các chuyên ngành
kỹ thuật liên quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b 
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu
thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	
	
	

	2 
	Bộ phận kỹ thuật thuộc các
chuyên ngành kỹ thuật liên quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b 
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu
thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	
	
	

	3 
	Công nhân kỹ thuật
	
	
	

	a 
	Thợ cơ khí
	
	
	

	b 
	Thợ điện
	
	
	

	c 
	Thợ hàn kim loại
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng
mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới(*):
	
	
	

	1
	Bộ phận giám sát, quản lý chất
lượng thuộc các chuyên ngành
kỹ thuật liên quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b 
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu
thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	
	
	

	2 
	Bộ phận kỹ thuật thuộc các
chuyên ngành kỹ thuật liên quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b 
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu
thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	
	
	

	3 
	Công nhân kỹ thuật
	
	
	

	a 
	Thợ cơ khí
	
	
	

	b 
	Thợ điện
	
	
	

	c 
	Thợ làm khuôn và dát vỏ tàu
	
	
	

	III 
	Thu gom và xử lý rác, chất thải
	
	
	

	IV
	Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu
	
	
	

	1 
	Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
	
	
	

	a 
	Kiểm soát vật liệu, máy móc
	
	
	

	b 
	Kiểm soát quá trình đóng mới, cải hoán
	
	
	

	c
	Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu
chỉnh thiết bị
	
	
	

	d 
	Vệ sinh cơ sở, nhà xưởng
	
	
	

	đ 
	Thu gom và xử lý chất thải, rác thải
	
	
	

	2
	Có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá
	
	
	

	a 
	Quy trình đóng mới tàu cá
	
	
	

	b 
	Quy trình cải hoán tàu cá
	
	
	

	B
	KIỂM TRA DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN, NGOÀI CÁC CHỈ TIÊU TẠI MỤC A, PHẢI ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SAU
	
	
	

	1 
	Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
	
	
	

	a 
	Kiểm soát vật liệu, máy móc
	
	
	

	b 
	Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu
chỉnh thiết bị
	
	
	

	c 
	Vệ sinh cơ sở, nhà xưởng
	
	
	

	d 
	Thu gom và xử lý rác, chất thải
	
	
	

	2
	Thực hiện quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá trong
quá trình đóng mới, cải hoán tàu cá
	
	
	

	a 
	Quy trình đóng mới tàu cá
	
	
	

	b 
	Quy trình cải hoán tàu cá
	
	
	

	
	Số chỉ tiêu đạt/không đạt
	
	
	


III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA (nội dung cần khắc phục, thời gian
khắc phục, báo cáo khắc phục):
.................................................................................................................
IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:
.................................................................................................................

	CHỦ CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Trường hợp cơ sở chỉ đóng tàu bằng một loại vật liệu vỏ thì giữ lại nội dung điều
kiện tương ứng với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá loại vỏ đó, bỏ các nội dung không thuộc
loại vật liệu vỏ còn lại.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ

____________
A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA
1. Ghi biểu mẫu kiểm tra
- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu.
- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác.
           - Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có chữ ký xác nhận
của Trưởng đoàn kiểm tra.
2. Nguyên tắc đánh giá
- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc “Không đạt”.
- Dùng ký hiệu X hoặc ( đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác
định đối với mỗi chỉ tiêu.
- Phải diễn giải chi tiết chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải
ghi cụ thể lỗi và xác định thời hạn cơ sở phải khắc phục lỗi đó; mỗi chỉ tiêu đạt
phải nêu rõ nội dung, bằng chứng đạt yêu cầu.
3. Chỉ tiêu áp dụng
- Các chỉ tiêu tại phần A là áp dụng đối với kiểm tra lần đầu hoặc khi cơ sở
có thay đổi điều kiện đóng mới, cải hoán (Ví dụ: đang đóng tàu vỏ gỗ chuyển sang
đóng tàu vỏ thép,...) hoặc thay đổi địa điểm đóng mới, cải hoán tàu cá:
- Các chỉ tiêu tại Phần A và Phần B áp dụng đối với kiểm tra duy trì điều
kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá đã được Giấy chứng nhận.
- Đối với kiểm tra lần đầu hoặc có thay đổi điều kiện cơ sở, thay đổi địa điểm
chỉ tiêu “IV. Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu”
là kiểm tra nội dung Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ.
- Đối với kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở, kiểm tra chỉ tiêu “IV. Hệ thống
quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu” là đánh giá việc áp Hệ
thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ trong quá trình đóng mới, cải hoán
tàu cá.
4. Chỉ chứng nhận đủ điều kiện khi cơ sở đáp ứng toàn bộ các chỉ tiêu.
 5. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá phải thể hiện
bằng tiếng Việt.
B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU
1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; có phương án tổ chức sản xuất,
kinh doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ tàu cá được đóng mới, cải hoán:
Yêu cầu: Đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án tổ chức sản xuất,
kinh doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ, vật liệu vỏ tàu cá được đóng mới, cải
hoán theo Luật Thủy sản và Nghị định hướng dẫn và các quy định có liên quan.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường; xem xét hồ sơ, tài liệu.
2. Nhân lực, bộ phận giám sát, quản lý chất lượng để bảo đảm sản phẩm đáp
ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường theo quy định
Yêu cầu: Đáp ứng nhân lực, bộ phận giám sát, quản lý chất lượng phù hợp
với chủng loại, kích cỡ, vật liệu vỏ tàu cá được đóng mới, cải hoán theo Luật Thủy
sản và Nghị định hướng dẫn và các quy định có liên quan.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường; xem xét hồ sơ, văn bằng chứng
chỉ, tài liệu.
3. Thiết bị thu gom và xử lý rác, chất thải
Yêu cầu: Trang bị thùng rác phù hợp để phân loại rác (rác thải sinh hoạt, tái
chế và nguy hại), thùng chứa rác thải nguy hại cần có nắp đậy kín. Nơi chứa rác,
chất thải tách biệt với khu vực sản xuất và nơi sinh hoạt. Nơi chứa rác, chất thải
nguy hại phải được để riêng và có khóa.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường; xem xét hồ sơ, tài liệu về nhận
diện, phân loại rác, chất thải.
4. Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu
a) Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
- Kiểm soát vật liệu, máy móc
Yêu cầu: Phải xây dựng quy trình kiểm soát đối với các vật liệu, máy móc,
trong đó có quy định về chỉ tiêu kiểm soát và tần suất kiểm soát bảo đảm chất
lượng, an toàn, phù hợp với từng loại vật liệu, máy móc và phải được cụ thể bằng
văn bản, được người có thẩm quyền phê duyệt.
Phương pháp đánh giá: Xem xét các văn bản quy định, tài liệu về kiểm soát.

Ghi chú: Người có thẩm quyền là chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở phân
công và chịu trách nhiệm phê duyệt.
- Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản
và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
+ Lập Danh mục thiết bị và kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định
kỳ (nội bộ hoặc bên ngoài).
+ Nhận diện trạng thái cho các thiết bị đo lường (Tem nhãn hiệu chuẩn, thiết
bị hỏng).
+ Kiểm soát thiết bị hỏng, chưa được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh để
tránh sử dụng sai mục đích.
Phương pháp đánh giá: Xem xét kế hoạch hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định kỳ;
quan sát tem nhãn hiệu chuẩn được gắn lên thiết bị hoặc hồ sơ hiệu chuẩn đi kèm
với thiết bị. Nếu thiết bị đo lường tự hiệu chuẩn nội bộ thì kiểm tra bộ chuẩn có
được kiểm định hay không.
- Vệ sinh cơ sở, nhà xưởng
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản
và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
Quy định các phương pháp vệ sinh, tần suất, hóa chất vệ sinh (nếu có) cho
từng khu vực. Lập danh mục hoá chất vệ sinh để kiểm soát hoá chất cấm sử dụng.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường về tình trạng vệ sinh, xem xét
tài liệu quy định vệ sinh (tần suất, phương pháp); danh sách hoá chất vệ sinh. Xem
xét hồ sơ kiểm tra vệ sinh định kỳ.
- Thu gom và xử lý rác, chất thải
  Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản
và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
+ Có quy định khu vực thu gom rác, chất thải; quy định tần suất di chuyển
ra khỏi khu vực sản xuất, kho về khu tập kết.
+ Xử lý hoặc thuê cơ sở thu gom, xử lý rác, chất thải có năng lực theo quy
định của pháp luật.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường về bố trí chỗ để rác, chất thải,
phân loại rác, chất thải; xác nhận thực tế về tần suất di chuyển rác, chất thải khỏi
nhà xưởng; xem xét các hồ sơ về xử lý rác, chất thải.
b) Có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và
đóng tàu cá
- Quy trình đóng mới tàu cá:
Yêu cầu: Phải xây dựng quy trình đóng mới tàu cá theo loại vật liệu vỏ bảo
đảm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá và phải được
cụ thể bằng văn bản, được người có thẩm quyền phê duyệt.
Phương pháp đánh giá: Xem xét quy trình, tài liệu về kiểm soát.
- Quy trình cải hoán tàu cá
Yêu cầu: Phải xây dựng quy trình đóng mới tàu cá theo loại vật liệu vỏ bảo
đảm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá và phải được
cụ thể bằng văn bản, được người có thẩm quyền phê duyệt.

Phương pháp đánh giá: Xem xét quy trình, tài liệu về kiểm soát.
5. Kiểm tra Mục B. Kiểm tra duy trì điều kiện:
Yêu cầu: Dựa trên các quy trình đã được cơ sở ban hành, kiểm tra cụ thể
từng chỉ tiêu áp dụng tại Mục B và bảo đảm thực hiện đầy đủ quy trình đã được
ban hành tại Mục “Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng yêu
cầu”.
Phương pháp đánh giá: Xem xét các quy trình và hồ sơ ghi chép, đối chiếu
với thực tế tại cơ sở.
Mẫu số 29 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN KIỂM TRA
_______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN
Kiểm tra điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá
Số: ………/BB-ĐKCS
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ kiểm tra, ngày kiểm tra: …………………………………………
2. Tên cơ sở kiểm tra: ……………………………………………………
- Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………..………
- Số điện thoại: ………………….…….... Số fax: ……………...…………
- Email: ……….………………………………………………..…………
- Tên và số giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/Quyết định thành
lập:………………………………………………………………………………...
- Tên cơ quan cấp: ………………….. Ngày cấp: ………………………
3. Địa điểm kiểm tra:
- Địa chỉ: …………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………Số Fax: …………………Email: …………
4. Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Ông/bà: ………………….. Chức vụ: ……………………………………
- Ông/bà:………………….. Chức vụ: ……………………………………
5. Thành phần cơ sở được kiểm tra:
- Ông/bà: ………………….. Chức vụ: ……………………………………
- Ông/bà: ………………….. Chức vụ: ……………………………………
6. Loại vỏ tàu cơ sở đóng mới, cải hoán: (nêu cụ thể loại vỏ gỗ/ vỏ thép/vật
liệu mới,....): ...…………………………………………….………………..……
7. Đăng ký là cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá Loại:……………………
8. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (nếu có):
	TT
	Tên tiêu chuẩn
được chứng nhận
	Tên tổ
chức chứng
nhận
	Hiệu lực của
Giấy chứng
nhận
	Nội dung
chứng nhận

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	


II. NỘI DUNG KIỂM TRA
	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Diễn giải kết quả
kiểm tra; hành động
khắc phục lỗi

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	A
	KIỂM TRA LẦN ĐẦU HOẶC
CÓ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN
CƠ SỞ
	
	
	

	I
	Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ tàu cá được đóng mới, cải hoán
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng
mới, cải hoán tàu cá vỏ thép(*):
	
	
	

	1 
	Diện tích mặt bằng
	
	
	

	2
	Ụ nổi (ụ khô) hoặc đường triền nâng,
hạ tàu (có hệ thống tời kéo và xe
triền) hoặc hệ thống hạ thủy bằng túi
khí phù hợp với trọng lượng tàu
	
	
	

	3
	Vùng nước neo đậu tàu có khả năng
neo đậu
	
	
	

	4 
	Xưởng vỏ
	
	
	

	5 
	Xưởng cơ khí - máy - điện
	
	
	

	6
	Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo
lắp
	
	
	

	a
	Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ số,
panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn,
đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, bút thử
điện, vôn kế, ampe kế, ampe kìm,
điện trở kế)
	
	
	

	b
	Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cơ
lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt,
bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun)
	
	
	

	c
	Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử
áp lực
	
	
	

	d 
	Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng
tĩnh chân vịt
	
	
	

	7 
	Thiết bị nâng, hạ
	
	
	

	a
	Cầu trục đôi hoặc cầu trục đơn có
tổng trọng tải tối thiểu 25 tấn
	
	
	

	b 
	Xe cẩu trọng tải tối thiểu 30 tấn
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ(*):
	
	
	

	1 
	Diện tích mặt bằng
	
	
	

	2 
	Trang thiết bị để hạ thủy tàu phù hợp
với trọng lượng tàu đóng
	
	
	

	3 
	Vùng nước neo đậu tàu có khả năng
neo đậu tối thiểu
	
	
	

	4 
	Xưởng vỏ
	
	
	

	5 
	Xưởng cơ khí máy điện
	
	
	

	6 
	Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo
lắp
	
	
	

	a
	Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ số,
panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn,
đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, vôn kế,
ampe kế, ampe kìm, điện trở kế, thiết
bị đo độ ẩm gỗ)
	
	
	

	b
	Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cơ
lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt,
bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun)
	
	
	

	c
	Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử
áp lực
	
	
	

	d 
	Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng
tĩnh chân vịt
	
	
	

	7 
	Thiết bị nâng, hạ
	
	
	

	a 
	Xe cẩu trọng tải ≥ 5 tấn
	
	
	

	b 
	Palăng xích
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới(*):
	
	
	

	1 
	Diện tích mặt bằng
	
	
	

	2 
	Trang thiết bị để hạ thủy tàu phù hợp
với trọng lượng tàu đóng
	
	
	

	3 
	Vùng nước neo đậu tàu có khả năng
neo đậu
	
	
	

	4 
	Diện tích xưởng chế tạo vỏ (xưởng dát)
	
	
	

	5 
	Các trang thiết bị cần thiết phục vụ
công việc dát vỏ tàu
	
	
	

	6 
	Kho chứa nguyên liệu
	
	
	

	7 
	Xưởng cơ khí máy điện
	
	
	

	8 
	Các trang thiết bị đo và dụng cụ tháo
lắp
	
	
	

	a
	Thiết bị đo, kiểm tra (đồng hồ so,
panme, thước cặp, thước lá, bộ lá căn, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ, vôn kế, ampe kế, ampe kìm, điện trở kế)
	
	
	

	b
	Dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa (kìm, cơ
lê, mỏ lết, êtô, thiết bị tháo chân vịt,
bàn máp, thiết bị đo áp lực vòi phun)
	
	
	

	c
	Thiết bị thử kín nước, thử thủy lực, thử áp lực
	
	
	

	d 
	Dụng cụ đo bước xoắn và cân bằng
tĩnh chân vịt
	
	
	

	9 
	Thiết bị nâng, hạ
	
	
	

	a
	Cầu trục đôi hoặc cầu trục đơn có tổng trọng tải tối thiểu 15 tấn
	
	
	

	b 
	Xe cẩu trọng tải ≥ 5 tấn
	
	
	

	II
	Nhân lực, bộ phận giám sát, quản lý chất lượng để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện
về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép(*):
	
	
	

	1
	Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng
thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên
quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền
hoặc cơ khí tàu thủy hoặc khai thác
thủy sản
	
	
	

	2 
	Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên
ngành kỹ thuật liên quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b 
	Máy tàu thủy
	
	
	

	c 
	Điện tàu thủy hoặc điện lạnh
	
	
	

	d 
	Khai thác thủy sản hoặc cơ khí tàu
thuyền hoặc cơ khí tàu thủy
	
	
	

	3 
	Công nhân kỹ thuật
	
	
	

	a 
	Thợ cơ khí
	
	
	

	b 
	Thợ điện
	
	
	

	c 
	Thợ hàn kim loại
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ(*):
	
	
	

	1
	Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b 
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền
hoặc cơ khí tàu thủy
	
	
	

	2 
	Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên
ngành kỹ thuật liên quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b 
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền
hoặc cơ khí tàu thủy
	
	
	

	3 
	Công nhân kỹ thuật
	
	
	

	a 
	Thợ cơ khí
	
	
	

	b 
	Thợ điện
	
	
	

	c 
	Thợ hàn kim loại
	
	
	

	
	Áp dụng đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới(*):
	
	
	

	1
	Bộ phận giám sát, quản lý chất lượng
thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên
quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b 
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền
hoặc cơ khí tàu thủy
	
	
	

	2 
	Bộ phận kỹ thuật thuộc các chuyên
ngành kỹ thuật liên quan
	
	
	

	a 
	Vỏ tàu thủy
	
	
	

	b 
	Máy tàu thủy hoặc cơ khí tàu thuyền
hoặc cơ khí tàu thủy
	
	
	

	3 
	Công nhân kỹ thuật
	
	
	

	a 
	Thợ cơ khí
	
	
	

	b 
	Thợ điện
	
	
	

	c 
	Thợ làm khuôn và dát vỏ tàu
	
	
	

	III 
	Thu gom và xử lý rác, chất thải
	
	
	

	IV 
	Hệ thống quản lý chất lượng, quy
trình công nghệ đáp ứng yêu cầu
	
	
	

	1 
	Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
	
	
	

	a 
	Kiểm soát vật liệu, máy móc
	
	
	

	b 
	Kiểm soát quá trình đóng mới, cải hoán
	
	
	

	c
	Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh
thiết bị
	
	
	

	d 
	Vệ sinh cơ sở, nhà xưởng
	
	
	

	đ 
	Thu gom và xử lý chất thải, rác thải
	
	
	

	2
	Có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá
	
	
	

	a 
	Quy trình đóng mới tàu cá
	
	
	

	b 
	Quy trình cải hoán tàu cá
	
	
	

	B
	KIỂM TRA DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN, NGOÀI CÁC CHỈ TIÊU TẠI MỤC A, PHẢI ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SAU
	
	
	

	1 
	Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
	
	
	

	a 
	Kiểm soát vật liệu, máy móc
	
	
	

	b 
	Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh
thiết bị
	
	
	

	c 
	Vệ sinh cơ sở, nhà xưởng
	
	
	

	d 
	Thu gom và xử lý rác, chất thải
	
	
	

	2
	Thực hiện quy trình công nghệ theo
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân
cấp và đóng tàu cá trong quá trình đóng
mới, cải hoán tàu cá
	
	
	

	a 
	Quy trình đóng mới tàu cá
	
	
	

	b 
	Quy trình cải hoán tàu cá
	
	
	

	
	Số chỉ tiêu đạt/không đạt
	
	
	


III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA (nội dung cần khắc phục, thời gian khắc phục, báo cáo khắc phục):
................................................................................................................................
IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:
..................................................................................................................................
	CHỦ CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Trường hợp cơ sở chỉ đóng tàu bằng một loại vật liệu vỏ thì giữ lại nội dung
điều kiện tương ứng với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá loại vỏ đó, bỏ các nội dung không
thuộc loại vật liệu vỏ còn lại.
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ
A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA
1. Ghi biểu mẫu kiểm tra
- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu.
- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác.
- Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn kiểm tra.
2. Nguyên tắc đánh giá
- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc “Không đạt”.
- Dùng ký hiệu X hoặc ( đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với mỗi chỉ tiêu.
- Phải diễn giải chi tiết chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải ghi cụ thể lỗi và xác định thời hạn cơ sở phải khắc phục lỗi đó; mỗi chỉ tiêu đạt phải nêu rõ nội dung, bằng chứng đạt yêu cầu.
3. Chỉ tiêu áp dụng
- Các chỉ tiêu tại phần A là áp dụng đối với kiểm tra lần đầu hoặc khi cơ sở có thay đổi điều kiện đóng mới, cải hoán (Ví dụ: đang đóng tàu vỏ gỗ chuyển sang đóng tàu vỏ thép,...) hoặc thay đổi địa điểm đóng mới, cải hoán tàu cá:
- Các chỉ tiêu tại Phần A và Phần B áp dụng đối với kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá đã được Giấy chứng nhận.
 - Đối với kiểm tra lần đầu hoặc có thay đổi điều kiện cơ sở, thay đổi địa điểm chỉ tiêu “IV. Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu” là kiểm tra nội dung Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ.
 - Đối với kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở, kiểm tra chỉ tiêu “IV. Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu” là đánh giá việc áp Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ trong quá trình đóng mới, cải hoán tàu cá.
4. Chỉ chứng nhận đủ điều kiện khi cơ sở đáp ứng toàn bộ các chỉ tiêu.
5. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá phải thể hiện bằng tiếng Việt.
B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU
1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ tàu cá được đóng mới, cải hoán:
Yêu cầu: Đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ, vật liệu vỏ tàu cá được đóng mới, cải hoán theo Luật Thủy sản và Nghị định hướng dẫn và các quy định có liên quan.
Phương pháp đánh giá: quan sát hiện trường; xem xét hồ sơ, tài liệu.
2. Nhân lực, bộ phận giám sát, quản lý chất lượng để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định
Yêu cầu: Đáp ứng nhân lực, bộ phận giám sát, quản lý chất lượng phù hợp với chủng loại, kích cỡ, vật liệu vỏ tàu cá được đóng mới, cải hoán theo Luật Thủy sản và Nghị định hướng dẫn và các quy định có liên quan.
Phương  pháp đánh giá: quan sát hiện trường; xem xét hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, tài liệu.
3. Thiết bị thu gom và xử lý rác, chất thải
Yêu cầu: Trang bị thùng rác phù hợp để phân loại rác (rác thải sinh hoạt, tái chế và nguy hại), thùng chứa rác thải nguy hại cần có nắp đậy kín. Nơi chứa rác, chất thải tách biệt với khu vực sản xuất và nơi sinh hoạt. Nơi chứa rác, chất thải nguy hại phải được để riêng và có khóa.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường; xem xét hồ sơ, tài liệu về nhận diện, phân loại rác, chất thải.
4. Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu
4.1. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
a) Kiểm soát vật liệu, máy móc
Yêu cầu: Phải xây dựng quy trình kiểm soát đối với các vật liệu, máy móc, trong đó có quy định về chỉ tiêu kiểm soát và tần suất kiểm soát bảo đảm chất lượng, an toàn, phù hợp với từng loại vật liệu, máy móc và phải được cụ thể bằng văn bản, được người có thẩm quyền phê duyệt.
Phương pháp đánh giá: Xem xét các văn bản quy định, tài liệu về kiểm soát.
Ghi chú: Người có thẩm quyền là chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở phân công và chịu trách nhiệm phê duyệt.
b) Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
- Lập Danh mục thiết bị và kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định kỳ (nội bộ hoặc bên ngoài);
- Nhận diện trạng thái cho các thiết bị đo lường (Tem nhãn hiệu chuẩn, thiết bị hỏng).
- Kiểm soát thiết bị hỏng, chưa được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh để tránh sử dụng sau mục đích.
 Phương pháp đánh giá: Xem xét kế hoạch hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định kỳ; Quan sát tem nhãn hiệu chuẩn được gắn lên thiết bị hoặc hồ sơ hiệu chuẩn đi kèm với thiết bị. Nếu thiết bị đo lường tự hiệu chuẩn nội bộ thì kiểm tra bộ chuẩn có được kiểm định hay không.
c)Vệ sinh cơ sở, nhà xưởng
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
 - Quy định các phương pháp vệ sinh, tần suất, hóa chất vệ sinh (nếu có) cho từng khu vực. Lập danh mục hoá chất hoá chất vệ sinh để kiểm soát hoá chất cấm sử dụng.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường về tình trạng vệ sinh, xem xét tài liệu quy
định vệ sinh (tần suất, phương pháp); danh sách hoá chất vệ sinh. Xem xét hồ sơ kiểm tra vệ sinh định kỳ.
d) Thu gom và xử lý rác, chất thải
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
- Có quy định khu vực thu gom rác, chất thải; quy định tần suất di chuyển ra khỏi khu vực sản xuất, kho về khu tập kết.
 - Xử lý hoặc thuê cơ sở thu gom, xử lý rác, chất thải có năng lực theo quy định của pháp luật.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường về bố trí chỗ để rác, chất thải, phân loại rác, chất thải; xác nhận thực tế về tần suất di chuyển rác, chất thải khỏi nhà xưởng; xem xét cáchồ sơ về xử lý rác, chất thải.
4.2. Có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá
a) Quy trình đóng mới tàu cá:
Yêu cầu: Phải xây dựng quy trình đóng mới tàu cá theo loại vật liệu vỏ bảo đảm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá và phải được cụ thể bằng văn bản, được người có thẩm quyền phê duyệt.
Phương pháp đánh giá: Xem xét quy trình, tài liệu về kiểm soát.
b) Quy trình cải hoán tàu cá
Yêu cầu: Phải xây dựng quy trình đóng mới tàu cá theo loại vật liệu vỏ bảo đảm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá và phải được cụ thể bằng văn bản, được người có thẩm quyền phê duyệt.
Phương pháp đánh giá: Xem xét quy trình, tài liệu về kiểm soát.
5. Kiểm tra Mục B. Kiểm tra duy trì điều kiện:
Yêu cầu: Dựa trên các quy trình đã được cơ sở ban hành, kiểm tra cụ thể từng chỉ tiêu Áp dụng tại Mục B và bảo đảm thực hiện đầy đủ quy trình đã được ban hành tại Mục “Hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu”.
Phương pháp đánh giá: Xem xét các quy trình và hồ sơ ghi chép, đối chiếu với thực tế tại cơ sở.
16. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ, cơ sở sản xuất, ương dưỡng đồng thời giống thủy sản bố mẹ và giống thủy sản không phải là giống thủy sản bố mẹ) - 1.004918.
a. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp
hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;
* Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:
Bước 2. Tiến hành kiểm tra điều kiện của cơ sở:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm tra điều kiện của cơ sở theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Nội dung kiểm tra gồm:
- Kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận;
- Kiểm tra thực tế tại địa điểm sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản theo quy
định tại Điều 23, khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản và Điều 20 Nghị định số
26/2019/NĐ-CP;
- Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ trong sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ
sản theo khoản 2 Điều 26 Luật Thủy sản.
(Trường hợp thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực
tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận:
- Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi cơ sở đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện; cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hoặc tạm hoãn hoặc gia hạn có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, thời hạn kiểm tra duy trì.
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ
sơ cung cấp cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp phép. Việc kiểm tra đánh giá thực tế sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật).
Trường hợp không đáp ứng điều kiện, cơ sở thực hiện khắc phục; sau khi
khắc phục có văn bản thông báo đến Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổ chức kiểm tra nội dung đã khắc phục.
Bước 3. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:
Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ
ngày kết thúc việc kiểm tra, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
* Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:
Bước 2. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ
bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 Thành phần hồ sơ:
* Trường hợp cấp mới:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng
giống thuỷ sản theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
37/2024/NĐ-CP;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, ương
dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
37/2024/NĐ-CP;
* Trường hợp cấp lại:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng
giống thuỷ sản theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
37/2024/NĐ-CP;
- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin
có liên quan đến tổ chức, cá nhân;
- Bản chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng
giống thủy sản đã được cấp, trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị mất.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp cấp mới: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 6,5 ngày làm việc).
- Trường hợp cấp lại: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm
theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất,
ương dưỡng giống thuỷ sản theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị
định số 37/2024/NĐ-CP;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, ương
dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
37/2024/NĐ-CP.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Tổ chức, cá nhân sản xuất giống thuỷ sản được cấp giấy chứng nhận cơ sở
đủ điều kiện khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất phù hợp với loài thuỷ sản;
có nơi cách ly theo dõi sức khoẻ giống thuỷ sản mới nhập (Hệ thống xử lý nước
cấp, nước thải và hệ thống ao, bể, lồng bè bảo đảm yêu cầu kiểm soát chất lượng
và an toàn sinh học; khu chứa trang thiết bị, nguyên vật liệu bảo đảm yêu cầu bảo
quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; khu sinh hoạt bảo đảm tách biệt với khu vực
sản xuất, ương dưỡng; Trang thiết bị bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng,
an toàn sinh học; thiết bị thu gom và xử lý chất thải không ảnh hưởng xấu đến khu
vực sản xuất, ương dưỡng);
- Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thuỷ sản, bệnh học thuỷ
sản hoặc sinh học;
- Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học (Phải xây dựng
và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học bao gồm
các nội dung: Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng; giống thủy sản trong quá trình
sản xuất; vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải; tiêu hủy xác động vật
thủy sản chết hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy; kiểm soát giống thủy sản thoát
ra môi trường bên ngoài, động vật gây hại xâm nhập vào cơ sở; thức ăn, thuốc,
sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản).
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Mẫu số 01 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
	TÊN CƠ SỞ
_________
Số: ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất,
ương dưỡng giống thủy sản
___________
Kính gửi: (*) ……………….
1. Tên cơ sở: ........................................................................................ .......
- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế (nếu có): …………………………………
- Địa chỉ trụ sở: ............................................................................... ............
Số điện thoại: ..................... Số Fax: ……………..E-mail: .................. .......
- Địa chỉ nơi sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản: ............................. .......
Số điện thoại: ..................... Số Fax: ……………..E-mail: .................. .......
2. Đăng ký công nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản:
	TT
	Loài
thủy sản
(tên tiếng
Việt, tên
khoa học)
	Đăng ký
	Hình thức sản xuất,
công suất thiết kế

	
	
	Sản xuất,
ương dưỡng
(đánh dấu X)
	Ương
dưỡng
(đánh
dấu X)
	Sản xuất, ương
dưỡng giống thuỷ
sản bố mẹ (triệu
con/năm hoặc
kg/năm)
	Sản xuất, ương dưỡng
giống thuỷ sản
(trừ giống bố mẹ) (triệu
con/năm
hoặc kg/năm)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	


3. Hồ sơ và tài liệu kèm theo đơn này, gồm:
- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản;
……………………………………………………………………..………
4. Đăng ký cấp lần đầu (hoặc thay đổi, bổ sung điều kiện sản xuất): □
5. Đăng ký cấp bổ sung giống thủy sản sản xuất, ương dưỡng: □
6. Đăng ký cấp lại: □
Lý do cấp lại: ………………………………………………………………
Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; duy trì và chấp hành việc kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và nộp phí, lệ phí kiểm tra điều kiện và kiểm tra duy trì điều kiện theo quy định.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Tại cơ sở.
	…., ngày … tháng … năm …..
CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú: (*) Gửi Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở sản xuất
giống thủy sản bố mẹ; gửi Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nếu cơ sở đăng ký kiểm
tra là cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ).
Mẫu số 02 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THUYẾT MINH
Điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản
1. Tên cơ sở: ........................................................................................
 - Địa chỉ trụ sở: .................................................................................... 
- Số điện thoại: ..................... Số Fax: ……………..Email: ................. 
- Địa chỉ nơi sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản: ............................. 
- Số điện thoại: ..................... Số Fax: ……………..Email: ................. 
2. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn (nếu có):

	TT
	Tên tiêu chuẩn
được chứng nhận
	Tên tổ chức
chứng nhận
	Hiệu lực của
Giấy chứng nhận
	Nội dung
chứng nhận

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


(gửi kèm theo bản sao có xác nhận của cơ sở)
3. Thuyết minh chi tiết về điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản:
a) Địa điểm sản xuất, ương dưỡng (mô tả vị trí, diện tích, hiện trạng xung quanh):
b) Cơ sở sản xuất, trang thiết bị (mô tả trang thiết bị phục vụ sản xuất, ương
dưỡng giống thuỷ sản):
c) Hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học (mô tả quá trình kiểm
soát, tiêu chuẩn áp dụng: nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng; giống thủy sản trong
quá trình sản xuất; vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải; tiêu huỷ xác động
vật thuỷ sản chết hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy; kiểm soát giống thuỷ sản thoát
ra môi trường bên ngoài, động vật gây hại xâm nhập vào cơ sở).
d) Nhân viên kỹ thuật (mô tả số lượng, trình độ chuyên môn của người tham
gia trực tiếp sản xuất, quản lý chất lượng):
4. Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh gồm.
- Sơ đồ mặt bằng của cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (nếu có);
- Hồ sơ, tài liệu hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học;
- Hồ sơ nhân viên kỹ thuật;
- Biên bản tự đánh giá của cơ sở để xác định sự phù hợp với các quy định
điều kiện tương ứng (nếu có).
	….., ngày …. tháng … năm …..
CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu nếu có)


Mẫu số 03 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)

	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN KIỂM TRA
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…., ngày .... tháng .... năm .....


BIÊN BẢN
Kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
Số: ………/BB-GTS
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ kiểm tra: ....................................................................................
2. Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Ông/bà: ....................................... Chức vụ: ...............................................
- Ông/bà: ...................................... Chức vụ: ...............................................
- Ông/bà: ...................................... Chức vụ: ...............................................
3. Thông tin cơ sở kiểm tra:
- Tên cơ sở: . ................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................
- Số điện thoại:…….Số Fax: .............Email: .............................................
- Số giấy đăng ký kinh doanh/Số giấy phép đầu tư/Số quyết định thành lập/
mã số thuế: ...................................................................................................... …
Cơ quan cấp: ................. ............... Ngày cấp: .............................................
- Đại diện của cơ sở:...... .................Chức vụ: .............................................
4. Địa điểm kiểm tra:
- Địa chỉ: ....................................................................................................
- Số điện thoại: ..Số Fax: ....................Email: .............................................
5. Loài thủy sản sản xuất, ương dưỡng: (nêu cụ thể từng loài thủy sản,
công suất thiết kế và loại hình sản xuất hay ương dưỡng)

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
6. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (nếu có):
	TT 
	Tên tiêu chuẩn
được chứng nhận
	Tên tổ chức
chứng nhận
	Hiệu lực của
Giấy chứng nhận
	Nội dung
chứng nhận

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II. NỘI DUNG KIỂM TRA
	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Kết quả
kiểm tra
	Diễn giải kết
quả kiểm tra,
hành động
và thời gian
khắc phục lỗi

	
	
	Đạt
	Không
đạt
	

	I
	KIỂM TRA LẦN ĐẦU HOẶC KHI CÓ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG
	
	
	

	1
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
sản xuất phù hợp với loài thủy sản
	
	
	

	a
	Hệ thống xử lý nước cấp, nước thải bảo đảm yêu cầu kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học
	
	
	

	b
	Hệ thống ao, bể, lồng bè bảo đảm yêu cầu kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học
	
	
	

	c
	Khu chứa trang thiết bị, nguyên vật liệu bảo đảm yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp
	
	
	

	d
	Khu sinh hoạt bảo đảm không ảnh hưởng xấu đến khu vực sản xuất, ương dưỡng
	
	
	

	đ
	Trang thiết bị bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học
	
	
	

	e
	Thiết bị thu gom và xử lý chất thải không ảnh hưởng xấu đến khu vực sản xuất, ương dưỡng
	
	
	

	2
	Có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản mới nhập
	
	
	

	3
	Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học
	
	
	

	4
	Xây dựng hệ thống kiểm soát chất Lượng, kiểm soát an toàn sinh học
	
	
	

	a
	Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng
	
	
	

	b
	Giống thủy sản trong quá trình sản xuất
	
	
	

	c
	Vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải
	
	
	

	d
	Tiêu huỷ xác động vật thuỷ sản chết
hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy
	
	
	

	đ
	Kiểm soát giống thuỷ sản thoát ra môi
trường bên ngoài, động vật gây hại
xâm nhập vào cơ sở
	
	
	

	e
	Thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi
trường nuôi trồng thuỷ sản
	
	
	

	5
	Công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố
sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia tương ứng
	
	
	

	6
	Trường hợp sản xuất giống thủy sản
bố mẹ phải có giống thủy sản thuần
chủng hoặc giống thủy sản được công
nhận thông qua khảo nghiệm hoặc kết
quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
đã được công nhận hoặc được cơ quan
có thẩm quyền cho phép.
	
	
	

	II
	KIỂM TRA DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN, NGOÀI CÁC CHỈ TIÊU TẠI MỤC I, PHẢI ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SAU
	
	
	

	7
	Áp dụng kiểm soát chất lượng, kiểm
soát an toàn sinh học
	
	
	

	a
	Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng
	
	
	

	b
	Giống thủy sản trong quá trình sảnxuất
	
	
	

	c
	Vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải
	
	
	

	d
	Tiêu huỷ xác động vật thuỷ sản chết hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy
	
	
	

	đ
	Kiểm soát giống thuỷ sản thoát ra môi
trường bên ngoài, động vật gây hại
xâm nhập vào cơ sở
	
	
	

	e
	Thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi
trường nuôi trồng thuỷ sản
	
	
	

	8
	Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
	
	
	

	9
	Thực hiện ghi nhãn giống thủy sản theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa
	
	
	

	10
	Tuân thủ quy định về thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ
	
	
	

	11
	Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
	
	
	

	Số chỉ tiêu đánh giá thực tế
	
	
	

	Số chỉ tiêu đạt/không đạt
	
	
	


III. LẤY MẪU (kèm theo Biên bản lấy mẫu)
1. Thông tin về mẫu lấy (loại mẫu, số lượng mẫu; tình trạng bao gói, bảo
quản mẫu,..)....................................................................
2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích:
.....................................................................................................................
IV. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:
.....................................................................................................................
V. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:
.....................................................................................................................

	CHỦ CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)


HƯỚNG DẪN KIỂM TRA
CƠ SỞ SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN

A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA
1. Ghi biểu mẫu kiểm tra
- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu.
- Thẩm tra và ghi thông tin chính xác.
- Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có chữ ký xác nhận
của Trưởng đoàn kiểm tra.
2. Nguyên tắc đánh giá
- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung, mức đánh giá đã được quy định
trong chỉ tiêu.
- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc “Không đạt”.
- Dùng ký hiệu X hoặc ( đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác
định đối với mỗi chỉ tiêu.
- Phải diễn giải chi tiết chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải
xác định thời hạn cơ sở phải khắc phục lỗi đó.
- Đối với đánh giá lần đầu: Xem xét các điều kiện cần có, đáp ứng yêu cầu
theo từng tiêu chí để cơ sở tiến tới đi vào hoạt động lần đầu (các điều kiện về phần
cứng: cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu cách ly, thiết bị thu gom xử lý chất thải,
rác thải có đáp ứng đủ về số lượng, chủng loại, chất liệu để kiểm soát chất lượng
an toàn sinh học; điều kiện về nhân sự; điều kiện về các quy định, quy trình kiểm
soát chất lượng, tiêu chuẩn cơ sở, công bố…).
- Đối với đánh giá duy trì kiểm tra khả năng vận hành của điều kiện đáp ứng
yêu cầu trong quá trình sản xuất, ương dưỡng; sự tuân thủ của cơ sở theo các yêu
cầu đã đặt ra (kiểm tra hiện trạng cơ sở hạ tầng; cách thức vận hành, sử dụng các
trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất, ương dưỡng; các bằng chứng chứng minh
về việc tuân thủ kiểm soát chất lượng giống, công bố, tiêu chuẩn cơ sở: áp dụng,
công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng…).
3. Chỉ tiêu áp dụng
- Chỉ tiêu từ 1 đến 6 áp dụng với cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản
đăng ký kiểm tra cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc khi có thay đổi điều kiện sản
xuất, ương dưỡng.
- Chỉ tiêu từ 1 đến 11 áp dụng với kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất,
ương dưỡng giống thuỷ sản đã được Giấy chứng nhận.
B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất phù hợp với loài thủy
sản
a) Hệ thống xử lý nước cấp, nước thải bảo đảm yêu cầu kiểm soát chất lượng
và an toàn sinh học
Yêu cầu: Hệ thống xử lý nước cấp riêng biệt với hệ thống thoát nước và hệ
thống xử lý nước thải; hệ thống dẫn nước thải được xây đảm bảo chắc chắn, thoát
nước, không ứ đọng, không gây ô nhiễm vào khu vực sản xuất, ương dưỡng.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trạng hệ thống xử lý nước cấp, nước
thải và đối chiếu với mô tả trong Thuyết minh.
b) Hệ thống ao, bể, lồng bè bảo đảm yêu cầu kiểm soát chất lượng và an toàn
sinh học
Yêu cầu: Hệ thống ao, bể, lồng bè phải có diện tích, thể tích phù hợp với quy
trình sản xuất giống của từng loài thủy sản; hệ thống ao, bể, lồng bè phục vụ nuôi
vỗ, sinh sản, ương nuôi ấu trùng không làm bằng vật liệu dễ bị gỉ sét, gây ảnh
hưởng xấu đến giống thủy sản; dễ vệ sinh, khử trùng.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường và đối chiếu với các tài liệu liên
quan.
c) Khu chứa trang thiết bị, nguyên vật liệu bảo đảm yêu cầu bảo quản của
nhà sản xuất, nhà cung cấp
Yêu cầu: Các khu chứa trang thiết bị, nguyên liệu để phục vụ sản xuất, ương
dưỡng giống thủy sản đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất, nhà cung cấp. Khu chứa
thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, ương dưỡng như máy sục khí, máy phát
điện, chất tẩy rửa, dầu mỡ bôi trơn, xăng dầu, hóa chất dễ bay hơi... phải ngăn
cách vật lý để tránh việc nhiễm chéo vào thức ăn thủy sản, thuốc, sản phẩm xử lý
môi trường nuôi trồng thủy sản.

Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường và đối chiếu với các tài liệu liên
quan.
Ghi chú: Ngăn cách vật lý là bao hàm việc sử dụng tường, vách ngăn hoặc
là sự ngăn cách không gian đủ để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm chéo.
d) Khu sinh hoạt bảo đảm không ảnh hưởng xấu đến khu vực sản xuất, ương
dưỡng
Yêu cầu: Khu sinh hoạt như nhà ở, văn phòng, nhà vệ sinh trong khu vực sản
xuất, ương dưỡng giống thủy sản phải bảo đảm có tường hoặc vách ngăn cánh để
không ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất, ương dưỡng. Đối với nhà vệ sinh
không bị rò rỉ ảnh hưởng đến môi trường.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường và đối chiếu với các tài liệu liên
quan.
đ) Trang thiết bị bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học
Yêu cầu: Trang thiết bị phục vụ sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản làm
bằng vật liệu phù hợp, chống thấm, không gỉ sét, không bị ăn mòn, không có khả
năng thôi nhiễm ra các chất độc hại ảnh hưởng đến giống thuỷ sản; dễ dàng vệ
sinh, khử trùng; sử dụng đúng mục đích đảm bảo không gây nhiễm chéo.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, xem xét tài liệu kỹ thuật liên
quan đến bề mặt thiết bị, dụng cụ. Kiểm tra hồ sơ và các tài liệu về kiểm soát chất
lượng, an toàn sinh học.
e) Thiết bị thu gom và xử lý chất thải không ảnh hưởng xấu đến khu vực sản
xuất, ương dưỡng
Yêu cầu: Trang bị các loại thùng rác phù hợp để phân loại rác (rác thải sinh
hoạt, tái chế và nguy hại), thùng chứa rác thải nguy hại cần có nắp đậy kín. Nơi
chứa rác thải tách biệt với khu vực sản xuất. Nơi chứa rác thải nguy hại phải được
để riêng, kín và có khóa.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường và đối chiếu với các tài liệu liên
quan.
2. Khu cách ly thuỷ sản mới nhập
Yêu cầu: Cơ sở có hoạt động nhập khẩu giống thuỷ sản phải có khu cách ly;
khu cách ly phải tách biệt với khu vực sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản. Nước
thải, chất thải của khu nuôi cách ly phải đảm bảo không ảnh hưởng tới khu sản
xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường và đối chiếu với các tài liệu liên
quan.
Ghi chú: Tách biệt là sự ngăn cách không gian đảm bảo ngăn ngừa nguy cơ
nhiễm chéo.
3. Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học
thủy sản hoặc sinh học
Yêu cầu: Có bằng cấp liên quan về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản,
sinh học hoặc được đào tạo các khóa học liên quan đến lĩnh vực trên.
Phương pháp đánh giá: Xem xét hồ sơ bằng cấp, chứng chỉ liên quan, phỏng
vấn về sự am hiểu về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học.
4. Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học

a) Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng
Yêu cầu: Các yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng nước và tần suất kiểm soát phải
đạt yêu cầu chất lượng, an toàn phù hợp với loài thủy sản và phải được cụ thể
bằng văn bản, được người có thẩm quyền phê duyệt.
Phương pháp đánh giá: Xem xét các văn bản quy định, tài liệu về kiểm soát
chất lượng nước.
b) Giống thủy sản trong quá trình sản xuất, ương dưỡng
Yêu cầu: Các yêu cầu về quá trình sản xuất, ương dưỡng phải được cụ thể
bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung:
- Giống thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại
Việt Nam;
- Được kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học trong từng công đoạn của
quá trình sản xuất, ương dưỡng: nguồn gốc giống thuỷ sản; kiểm soát các loại
bệnh nguy hiểm; kiểm soát các sinh trưởng, phát triển.
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra hồ sơ.
c) Vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản
và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau: Kiểm soát về
vệ sinh, thu gom, chứa và xử lý chất thải, nước thải đảm bảo không ảnh hưởng tới
hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường và kiểm tra hồ sơ.
d) Tiêu huỷ xác động vật thuỷ sản chết hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản
và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau: xác động vật
thủy sản chết hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy đảm bảo không ảnh hưởng tới sản
xuất, ương dưỡng giống thủy sản; không ảnh hưởng đến môi trường và lây lan
dịch bệnh.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường và kiểm tra hồ sơ.
đ) Kiểm soát giống thuỷ sản thoát ra môi trường bên ngoài, động vật gây hại
xâm nhập vào cơ sở
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản
và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau: kiểm soát
giống thuỷ sản thoát ra môi trường bên ngoài, động vật gây hại xâm nhập vào cơ
sở để kiểm soát an toàn sinh học, không gây ảnh hưởng đến sản xuất, ương dưỡng
giống thủy sản; có biện pháp ngăn chặn phù hợp để giống thủy sản không thoát ra
ngoài môi trường bên ngoài hay động vật gây hại xâm nhập vào cơ sở.
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra các quy trình/quy định của cơ sở kết hợp
với quan sát hiện trường.
e) Thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản
và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
- Thuốc, thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản
đảm bảo bảo quản, sử dụng đúng quy định của nhà sản xuất và quy định pháp luật
có liên quan; áp dụng biện pháp bảo quản và sự phù hợp để không gây ảnh hưởng
đến chất lượng thuốc, thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng
thủy sản; không để nhiễm chéo. Không sử dụng thuốc, thức ăn thuỷ sản, sản phẩm
xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản bị cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, kiểm tra hồ sơ. Đối chiếu với
nhãn sản phẩm với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản và danh mục thuốc thú y
được phép sử dụng.
5. Công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia tương ứng
Yêu cầu: Có đầy đủ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố sự phù hợp
với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố
sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đánh giá sự phù hợp của hồ sơ lưu
trữ.
6. Trường hợp sản xuất giống thủy sản bố mẹ phải có giống thủy sản
thuần chủng hoặc giống thủy sản được công nhận thông qua khảo nghiệm
hoặc kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được công nhận hoặc được
cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Yêu cầu: Có hồ sơ chứng minh về nguồn gốc sản xuất thủy sản bố mẹ.
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra hồ sơ đàn thuỷ sản bố mẹ.
7. Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học
Yêu cầu: Các yêu cầu trong kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học trong quá
trình sản xuất, ương dưỡng tại mục I.4 được áp dụng và lưu trữ đầy đủ tại cơ sở
sản xuất, ương dưỡng (gồm giống thủy sản tự công bố, giống thủy sản do cơ sở
khác công bố nhưng được sản xuất, ương dưỡng tại cơ sở kiểm tra). Nội dung
kiểm tra phải được ghi cụ thể theo từng chỉ tiêu trong biên bản kiểm tra theo hướng
dẫn đánh giá đối với mục I.4.
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra hồ sơ, tài liệu và kiểm tra hiện trường, cụ
thể:
- Đối với hồ sơ, tài liệu về có tần suất kiểm soát trên hoặc bằng 03 tháng/lần
(Thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, xử lý chất thải, …) kiểm tra 100% hồ sơ
trong thời gian duy trì.
- Đối với hồ sơ tài liệu có tần suất kiểm soát dưới 03 tháng/lần hoặc hồ sơ
lô, thực hiện kiểm tra như sau: Kiểm tra tối thiểu hồ sơ, tài liệu của 03 lô sản xuất
đối với cơ sở có thời hạn duy trì 12 tháng; kiểm tra tối thiểu hồ sơ, tài liệu của 05
ngày sản xuất (02 lô cho 12 tháng trước và 03 lô cho 12 tháng sau) đối với cơ sở
có thời hạn duy trì 24 tháng.
- Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm, có thể thực hiện kiểm tra hồ sơ của
tất cả các lô giống thuỷ sản liên quan đến dấu hiệu vi phạm
8. Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố sự phù hợp với quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
Yêu cầu: Quy định nêu tại Mục I.5 phải được áp dụng đầy đủ trong quá trình sản
xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản. Hồ sơ phải được lưu trữ để phục vụ truy xuất nguồn
gốc.
Phương pháp đánh giá: Thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Mục I.5
9. Thực hiện ghi nhãn giống thủy sản theo quy định của pháp luật về nhãn
hàng hóa
Yêu cầu: Thông tin ghi trên nhãn sản phẩm phải đúng quy định hiện hành về
nhãn hàng hóa.
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra nhãn sản phẩm đã sản xuất, lưu thông; đối
chiếu quy định về nhãn hàng hóa và tiêu chuẩn công bố áp dụng để đánh giá sự
phù hợp của việc ghi nhãn.
10. Tuân thủ quy định về thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ
Yêu cầu: Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản tuân thủ quy định về
thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ.
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra hồ sơ ghi chép quá trình nuôi giữ, sử dụng
giống thuỷ sản bố mẹ và kết hợp với các hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ kiểm dịch.
11. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật
Yêu cầu: Cơ sở được thanh tra, kiểm tra phải phối hợp và chấp hành đúng quy
định.
Phương pháp đánh giá: Đánh giá thông qua việc chấp hành các quy định của
pháp luật và phối hợp với cơ quan nhà nước trong thanh tra, kiểm tra.
Mẫu số 04 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
I. MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT,
ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN
	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN CẤP GIẤY (1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN
Đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
Số: GTSAABBBB (3)
_________
Tên cơ sở: ………………………………………………………...……..…..
Địa chỉ trụ sở: …………………………………………….......………..……
Số điện thoại: ………………… Số Fax: ……………… Email: ………...…
Địa chỉ sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản: ………………………...……
Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng (2)
…………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………….………
Hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện: Không thời hạn.

	Cấp lần đầu ngày...../..../....; Cấp lại
hoặc thay đổi lần thứ..... ngày..../..../....
theo Quyết định số..../....-....
ngày.../..../.... của (tên cơ quan cấp)
	…..,ngày .... tháng.... năm....
THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư nếu là cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ hoặc là cơ sở sản xuất ương dưỡng đồng thời giống thủy sản bố mẹ và giống thủy sản không phải là giống thủy sản bố mẹ; cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nếu là cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (ngoại trừ giống thủy sản bố mẹ).
(2) Được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản:
Ghi cụ thể từng trường hợp
- Sản xuất giống thủy sản bố mẹ (ghi rõ tên loài thủy sản, kèm theo tên khoa học);
- Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (ghi rõ tên loài thủy sản, kèm theo tên khoa học);
- Ương dưỡng giống thủy sản (ghi rõ tên loài thủy sản, kèm theo tên khoa học).
(3) Quy định cấp số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản:
- Mỗi số chỉ cấp duy nhất cho một cơ sở và cấp liên tiếp, lần lượt.
- Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất được thu hồi, số Giấy chứng nhận
đủ điều kiện sản xuất không sử dụng để cấp cho cơ sở khác. Chỉ cấp lại cho cơ sở trước đó đã
được cấp khi đủ điều kiện.
- Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất có cấu trúc như sau: GTSAABBBB
+ “GTS” thể hiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
+ “AA” gồm 2 chữ số la tinh thể hiện mã của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, cụ thể như sau:
++ Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư có mã số 00
++ Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
	TT
	Tên đơn vị hành chính 
	Mã số
	TT
	Tên đơn vị hành chính 
	Mã số

	1
	Thành phố Hà Nội 
	01
	33
	Tỉnh Quảng Nam 
	49

	2
	Tỉnh Hà Giang 
	02
	34
	Tỉnh Quảng Ngãi 
	51

	3
	Tỉnh Cao Bằng 
	04
	35
	Tỉnh Bình Định 
	52

	4
	Tỉnh Bắc Kạn 
	06
	36
	Tỉnh Phú Yên 
	54

	5
	Tỉnh Tuyên Quang 
	08
	37
	Tỉnh Khánh Hòa 
	56

	6
	Tỉnh Lào Cai 
	10
	38
	Tỉnh Ninh Thuận 
	58

	7
	Tỉnh Điện Biên 
	11
	39
	Tỉnh Bình Thuận 
	60

	8
	Tỉnh Lai Châu 
	12
	40
	Tỉnh Kon Tum 
	62

	9
	Tỉnh Sơn La 
	14
	41
	Tỉnh Gia Lai 
	64

	10
	Tỉnh Yên Bái 
	15
	42
	Tỉnh Đắk Lắk 
	66

	11
	Tỉnh Hoà Bình 
	17
	43
	Tỉnh Đắk Nông 
	67

	12
	Tỉnh Thái Nguyên 
	19
	44
	Tỉnh Lâm Đồng 
	68

	13
	Tỉnh Lạng Sơn 
	20
	45
	Tỉnh Bình Phước 
	70

	14
	Tỉnh Quảng Ninh 
	22
	46
	Tỉnh Tây Ninh 
	72

	15
	Tỉnh Bắc Giang 
	24
	47
	Tỉnh Bình Dương 
	74

	16
	Tỉnh Phú Thọ 
	25
	48
	Tỉnh Đồng Nai 
	75

	17
	Tỉnh Vĩnh Phúc 
	26
	49
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
	77

	18
	Tỉnh Bắc Ninh 
	27
	50
	Thành phố Hồ Chí Minh 
	79

	19
	Tỉnh Hải Dương 
	30
	51
	Tỉnh Long An 
	80

	20
	Thành phố Hải Phòng 
	31
	52
	Tỉnh Tiền Giang 
	82

	21
	Tỉnh Hưng Yên 
	33
	53
	Tỉnh Bến Tre 
	83

	22
	Tỉnh Thái Bình 
	34
	54
	Tỉnh Trà Vinh 
	84

	23
	Tỉnh Hà Nam 
	35
	55
	Tỉnh Vĩnh Long 
	86

	24
	Tỉnh Nam Định 
	36
	56
	Tỉnh Đồng Tháp 
	87

	25
	Tỉnh Ninh Bình 
	37
	57
	Tỉnh An Giang 
	89

	26
	Tỉnh Thanh Hóa 
	38
	58
	Tỉnh Kiên Giang 
	91

	27
	Tỉnh Nghệ An 
	40
	59
	Thành phố Cần Thơ 
	92

	28
	Tỉnh Hà Tĩnh 
	42
	60
	Tỉnh Hậu Giang 
	93

	29
	Tỉnh Quảng Bình 
	44
	61
	Tỉnh Sóc Trăng 
	94

	30
	Tỉnh Quảng Trị 
	45
	62
	Tỉnh Bạc Liêu 
	95

	31
	Tỉnh Thừa Thiên Huế 
	46
	63
	Tỉnh Cà Mau 
	96

	32
	Thành phố Đà Nẵng 
	48
	
	
	


+ “BBBB” gồm 4 chữ số từ 0001 đến 9999, là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhậnđủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
II. MẪU QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU
KIỆN SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN
	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN CẤP GIẤY

Số: …../QĐ-…..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày …. tháng …. năm ….


QUYẾT ĐỊNH
Cấp, cấp lại (hoặc thu hồi)* giấy chứng nhận
cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CẤP.......
Căn cứ Quyết định …… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của …….;
Căn cứ Nghị định số ……/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản số
…../BB-GTS …….;
Theo đề nghị của ...........................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp, cấp lại (hoặc thu hồi)* giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản
xuất, ương dưỡng giống thủy sản, cụ thể:
1. Tên cơ sở: .................
2. Địa chỉ trụ sở: ......................
3. Địa chỉ sản xuất, ương dưỡng: ...................
4. Số điện thoại: …………. Số Fax: ...................Email........
5. Đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng (hoặc thu hồi Giấy chứng nhận
số....ngày...tháng... năm)*: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. ...............; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; tổ chức/cá nhân……..
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ......
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: (*) Gạch bỏ nội dung không phù hợp với thực tế.
17. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) - 1.004915

a. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;
* Trường hợp cấp mới:
Bước 2. Thẩm định và kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuẩt
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì thực hiện kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất và lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.
Nội dung kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi
trường nuôi trồng thủy sản như sau:
- Kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức
ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;
- Kiểm tra thực tế về điều kiện cơ sở tại địa điểm sản xuất thức ăn thủy sản,
sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Điều 27 Nghị
định số 26/2019/NĐ-CP và Điều 32 Luật Thuỷ sản.
- Kiểm tra về việc thực hiện nghĩa vụ trong sản xuất thức ăn thủy sản, sản
phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo khoản 1 Điều 37 Luật Thủy sản.
Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, cơ sở thực hiện khắc phục, sau
khi khắc phục có văn bản thông báo đến cơ quan có thẩm quyền để tổ chức kiểm
tra nội dung đã khắc phục.
(Trường hợp thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực
tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, kiểm tra duy
trì điều kiện của cơ sở:
- Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi cơ sở đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện; cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hoặc tạm hoãn hoặc gia hạn có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, thời hạn kiểm tra duy trì.
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ
sơ cung cấp cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp phép. Việc kiểm tra đánh giá thực tế sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.)
Bước 3. Cấp chứng nhận
Trường hợp kết quả kiểm tra điều kiện cơ sở đạt yêu cầu, trong thời hạn 03
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Trường hợp cấp lại:
Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp
lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.
Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ
bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
* Trường hợp cấp mới
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu
số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;
- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất theo Mẫu số 07 Phụ lục I ban
hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;
* Trường hợp cấp lại:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu
số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP
- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông
tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận;
- Bản chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản,
sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được cấp, trừ trường hợp Giấy
chứng nhận bị mất.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp cấp mới: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 6,5 ngày làm việc);
-Trường hợp cấp lại: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện
sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu
số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Mức thu phí 5.700.000 đồng/lần (Mức phí trên
chưa bao gồm chi phí đi lại của đoàn đánh giá. Chi phí đi lại do tổ chức, cá nhân
đề nghị thẩm định chi trả theo thực tế, phù hợp với quy định).
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu
số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;
- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất theo Mẫu số 07 Phụ lục I ban
hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất
thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản khi đáp ứng
các điều kiện sau đây:
- Địa điểm sản xuất nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải nguy
hại, hoá chất độc hại;
- Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài;
- Nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp với từng loại sản phẩm (Có nhà xưởng
kết cấu vững chắc, nền không đọng nước, liên thông và một chiều từ nguyên liệu
đến thành phẩm; tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất
lượng, an toàn sinh học; khu chứa trang thiết bị, nguyên liệu vật liệu, thành phẩm
bảo đảm không nhiễm chéo lẫn nhau và bảo đảm theo yêu cầu bảo quản của nhà
sản xuất, cung cấp; Trang thiết bị tiếp xúc với nguyên liệu, thành phẩm bảo đảm
yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; thiết bị thu gom và xử lý chất
thải không gây ô nhiễm môi trường khu vực sản xuất. Trường hợp cơ sở sản xuất
sinh khối vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật phải có thiết bị
tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật);
- Có điều kiện phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất (Có phòng thử
nghiệm hoặc có thuê phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng trong
quá trình sản xuất);
- Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học (Phải xây dựng
và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học cho từng loại sản
phẩm gồm các nội dung: nước phục vụ sản xuất; nguyên liệu, bao bì, thành phẩm;
quá trình sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị;
kiểm soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng, thu gom và xử lý chất thải);
- Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thuỷ sản, bệnh học thuỷ
sản, sinh học, hoá học hoặc công nghệ thực phẩm.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực
quản lý nuôi trồng thủy sản.
Mẫu số 06 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)

	TÊN CƠ SỞ
________
Số: ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản,
sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Kính gửi: ……………………
1. Tên cơ sở: ……………………………………………………………..….
- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………..
- Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………….………..…
- Số điện thoại: …………… Số Fax: …………….. E-mail: …………….…
2. Đề nghị kiểm tra, thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức
ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản:
a) Thức ăn thuỷ sản
	TT
	Loại sản phẩm
	Dạng sản phẩm,
công suất thiết kế

	
	
	Dạng
sản
phẩm
	Công suất thiết kế
(tấn/năm hoặc
m3/năm)

	1 
	Thức ăn hỗn hợp
	
	

	- 
	Thức ăn hỗn hợp cho giáp xác
	
	

	- 
	Thức ăn hỗn hợp cho cá, ếch, ba ba, lươn…
	
	

	- 
	Thức ăn hỗn hợp cho động vật thuỷ sản làm cảnh
	
	

	- 
	Thức ăn hỗn hợp khác (thức ăn cho
 con giống và ấu trùng động vật thuỷ sản, thức ăn nuôi vỗ thuỷ sản bố mẹ, mồi câu….)
	
	

	2 
	Thức ăn bổ sung (chất bổ sung)
	
	

	- 
	Chế phẩm sinh học, vi sinh vật
	
	

	- 
	Hỗn hợp khoáng, vitamin,…
	
	

	- 
	Thức ăn bổ sung khác
	
	

	3 
	Thức ăn tươi, sống
	
	

	4 
	Nguyên liệu (nêu cụ thể loại nguyên liệu)
	
	


b) Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản
	TT
	Loại sản phẩm
	Dạng sản phẩm,
công suất thiết kế

	
	
	Dạng
sản
phẩm
	Công suất thiết kế
(tấn/năm hoặc
m3/năm)

	1 
	Hoá chất
	
	

	2 
	Chế phẩm sinh học, vi sinh vật
	
	

	3 
	Chất xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản
(Khoáng tự nhiên, khoáng nhân tạo, hỗn hợp khoáng, vitamin,…)
	
	

	4
	Sản phẩm khác
	
	


c) Sản phẩm sử dụng cho cả 2 mục đích: Bổ sung thức ăn và xử lý môi trường
nuôi trồng thuỷ sản
	TT
	Loại sản phẩm
	Dạng sản phẩm,
công suất thiết kế

	
	
	Dạng
sản
phẩm
	Công suất thiết kế
(tấn/năm hoặc
m3/năm)

	1 
	Chế phẩm sinh học, vi sinh vật.
	
	

	2 
	Hỗn hợp khoáng, vitamin, …
	
	


3. Hồ sơ và tài liệu kèm theo đơn này, gồm:
- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý
môi trường nuôi trồng thủy sản.
- ……………………………………………………………………………
4. Đăng ký cấp lần đầu (hoặc khi thay đổi, bổ sung điều kiện sản xuất): □
5. Đăng ký cấp lại: □
Lý do cấp lại: ……………………………………………………………….
Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn thủy
sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; duy trì và chấp hành việc
kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường
nuôi trồng thủy sản và nộp phí, lệ phí kiểm tra điều kiện và kiểm tra duy trì điều
kiện theo quy định.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Tại cơ sở.
	…., ngày … tháng … năm …..
CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 07 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THUYẾT MINH
Điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản,
sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

_______________
1. Tên cơ sở: …………………………………………………………………

- Địa chỉ sản xuất: ……………………………………………………………

- Số điện thoại: ……………… Số Fax: …………E-mail: …………………

2. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn (nếu có):
	TT
	Tên tiêu chuẩn
được chứng nhận
	Tên tổ chức
chứng nhận
	Hiệu lực của
Giấy chứng nhận
	Nội dung
chứng nhận

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


(Gửi kèm theo bản sao có xác nhận của cơ sở)
3. Thuyết minh chi tiết điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý
môi trường nuôi trồng thủy sản
a) Địa điểm sản xuất, khu sản xuất (mô tả diện tích, vị trí, hiện trạng môi
trường xung quanh, biện pháp kiểm soát các yếu tố gây ô nhiễm từ bên ngoài):
b) Nhà xưởng, trang thiết bị (sơ đồ bố trí nhà xưởng, mô tả tóm tắt thiết bị,
dây chuyền):
c) Năng lực phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất (mô tả năng lực
kiểm nghiệm, thử nghiệm để thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình sản
xuất):
d) Hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học (mô tả quá trình kiểm
soát, tiêu chuẩn áp dụng: nước phục vụ sản xuất; nguyên liệu, bao bì, thành phẩm;
quá trình sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị;
kiểm soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng, thu gom và xử lý chất thải):
đ) Nhân viên kỹ thuật (mô tả số lượng, trình độ chuyên môn nhân viên kỹ
thuật tham gia trực tiếp sản xuất, quản lý chất lượng):
4. Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh gồm:
- Danh sách hồ sơ, tài liệu của hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh
học (tên tài liệu, mã số/ký hiệu. ngày tháng năm ban hành);
- Danh sách nhân viên kỹ thuật (họ và tên, chuyên môn đào tạo, bằng cấp, vị
trí công việc);
- Biên bản tự đánh giá của cơ sở để xác định sự phù hợp với các quy định
điều kiện tương ứng (nếu có).
5. Sản phẩm dự kiến sản xuất:
a) Sản phẩm ….:
- Thành phần:
- Đặc tính, công dụng:
- Hướng dẫn sử dụng:
- Đối tượng sử dụng (loài thủy sản):
b) Sản phẩm ….:
…………..

	Nơi nhận:
- ….;
- …..;
- Lưu: tại cơ sở.
	…., ngày … tháng … năm …..
CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 08 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)

	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN KIỂM TRA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN
Kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý
môi trường nuôi trồng thủy sản
Số: …../BB-ĐKSX

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ kiểm tra, ngày kiểm tra: …………………………………………..
2. Tên cơ sở kiểm tra: ……………………………………………………….
- Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………..………….
- Số điện thoại: ………………….….... Số Fax: ……………...………….…
- Email: ……….………………………………………………..……………
- Tên và số giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:
………………………………………………………………………………
- Tên cơ quan cấp: ………………….. Ngày cấp: ……………………………
3. Địa điểm kiểm tra:
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………..
- Điện thoại: …………………Số Fax: ………………Email: ………………
4. Thành phần cơ sở được kiểm tra:
- Ông/bà: ………………….. Chức vụ: …………………………………….
- Ông/bà: ………………….. Chức vụ: …………………………………….
5. Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Ông/bà: ………………….. Chức vụ: …………………………………….
- Ông/bà:………………….. Chức vụ: …………………………………….
6. Sản phẩm sản xuất (nêu cụ thể loại sản phẩm, dạng sản phẩm, dây chuyền,
công suất thiết kế khi chứng nhận lần đầu; nêu sản lượng sản xuất của từng loại
sản phẩm, dạng sản phẩm trong thời gian duy trì):
…………………………………………………….………………..………
………………………………………………………………………………
7. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn (nếu có):
	TT
	Tên tiêu chuẩn
được chứng nhận
	Tên tổ chức
chứng nhận
	Hiệu lực của Giấy
chứng nhận
	Nội dung
chứng nhận

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


II. NỘI DUNG KIỂM TRA
	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Diễn giải kết quả
kiểm tra; hành động
khắc phục lỗi

	
	
	Đạt
	Không

 đạt
	

	I
	KIỂM TRA LẦN ĐẦU HOẶC
CÓ THAY ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT
	
	
	

	1.
	Địa điểm sản xuất nằm trong khu
vực không bị ô nhiễm bởi chất
thải nguy hại, hóa chất độc hại
	
	
	

	2.
	Khu sản xuất có tường, rào ngăn
cách với bên ngoài
	
	
	

	3.
	Nhà xưởng, trang thiết bị phù
hợp với từng loại sản phẩm
	
	
	

	a
	Có nhà xưởng kết cấu vững chắc,
nền không đọng nước, liên thông
và một chiều từ nguyên liệu đến
thành phẩm
	
	
	

	b
	Tường, trần, vách ngăn, cửa bảo
đảm yêu cầu về kiểm soát chất
lượng, an toàn sinh học
	
	
	

	c
	Khu chứa trang thiết bị, nguyên
liệu vật liệu, thành phẩm bảo
đảm không nhiễm chéo lẫn nhau
và bảo đảm theo yêu cầu bảo
quản của nhà sản xuất, cung cấp
	
	
	

	d
	Trang thiết bị tiếp xúc với
nguyên liệu, thành phẩm bảo
đảm yêu cầu về kiểm soát chất
lượng, an toàn sinh học
	
	
	

	đ
	Thiết bị thu gom và xử lý chất
thải không gây ô nhiễm môi
trường khu vực sản xuất
	
	
	

	e
	Trường hợp cơ sở sản xuất sinh
khối vi sinh vật để sản xuất chế
phẩm sinh học vi sinh vật phải có
thiết bị tạo môi trường, lưu giữ
và nuôi cấy vi sinh vật
	
	
	

	4
	Có phòng thử nghiệm hoặc có
thuê phòng thử nghiệm đủ năng
lực để kiểm tra chất lượng trong
quá trình sản xuất
	
	
	

	5
	Xây dựng hệ thống kiểm soát
chất lượng, an toàn sinh học
	
	
	

	a
	Kiểm soát chất lượng nước phục
vụ sản xuất
	
	
	

	b
	Kiểm soát nguyên liệu
	
	
	

	c
	Kiểm soát bao bì
	
	
	

	d
	Kiểm soát thành phẩm
	
	
	

	đ
	Kiểm soát quá trình sản xuất
	
	
	

	e
	Kiểm soát tái chế
	
	
	

	g
	Lưu mẫu thành phẩm
	
	
	

	h
	Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu
chỉnh thiết bị
	
	
	

	i
	Kiểm soát động vật gây hại
	
	
	

	k
	Vệ sinh nhà xưởng
	
	
	

	l
	Thu gom và xử lý chất thải
	
	
	

	6
	Nhân viên kỹ thuật được đào tạo
về nuôi trồng thủy sản, bệnh học
thủy sản, sinh học, hóa học hoặc
công nghệ thực phẩm
	
	
	

	II
	KIỂM TRA DUY TRÌ ĐIỀU
KIỆN, NGOÀI CÁC CHỈ TIÊU
TẠI MỤC I, PHẢI ĐÁNH GIÁ
CÁC CHỈ TIÊU SAU
	
	
	

	7
	Áp dụng hệ thống kiểm soát chất
lượng, an toàn sinh học trong quá
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III. LẤY MẪU
1. Thông tin về mẫu lấy (loại mẫu, số lượng mẫu; tình trạng bao gói, bảo
quản mẫu,..)
.....................................................................................................................
2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích (Biên bản lấy mẫu kèm theo):
.....................................................................................................................
IV. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA (nội dung cần khắc phục, thời gian
khắc phục, báo cáo khắc phục, thời gian kiểm tra duy trì):
.....................................................................................................................
V. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:
.....................................................................................................................
	CHỦ CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)


HƯỚNG DẪN KIỂM TRA
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN,
SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA
1. Ghi biểu mẫu kiểm tra
- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu.
- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác.
- Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có chữ ký xác nhận
của Trưởng đoàn kiểm tra.
2. Nguyên tắc đánh giá
- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung.
- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc “Không đạt”.
- Dùng ký hiệu X hoặc ( đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác
định đối với mỗi chỉ tiêu.
- Phải diễn giải chi tiết chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải
ghi cụ thể nội dung không đạt và xác định thời hạn cơ sở phải khắc phục; mỗi chỉ
tiêu đạt phải nêu rõ nội dung, bằng chứng đạt yêu cầu (mô tả cụ thể nội dung phù
hợp, tên tài liệu, mã số/ký hiệu tài liệu, …).
3. Chỉ tiêu áp dụng
- Các chỉ tiêu từ 01 đến 06 áp dụng đối với cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản,
sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đăng ký kiểm tra cấp Giấy chứng
nhận lần đầu hoặc thay đổi điều kiện sản xuất.
- Các chỉ tiêu từ 01 đến 12 áp dụng đối với kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở
sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được
Giấy chứng nhận.
- Đối với kiểm tra lần đầu hoặc có thay đổi điều kiện sản xuất, kiểm tra chỉ
tiêu “Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học” là kiểm tra nội
dung xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học của sản phẩm dự
kiến sản xuất.
- Đối với kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất, kiểm tra chỉ tiêu “Áp dụng hệ
thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học trong quá trình sản xuất” là đánh giá
việc áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học của sản phẩm trong
quá trình sản xuất trong thời gian duy trì.
Đánh giá cụ thể từng nội dung kiểm soát gồm: nước phục vụ sản xuất;
nguyên liệu, bao bì, thành phẩm; quá trình sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định,
hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị; kiểm soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng,
thu gom và xử lý chất thải.
4. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá phải thể hiện
bằng tiếng Việt.
B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU
I. KIỂM TRA LẦN ĐẦU HOẶC CÓ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT
1. Địa điểm sản xuất nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải nguy
hại, hóa chất độc hại
Yêu cầu: Địa điểm sản xuất phải xây dựng trên địa điểm tránh bị ô nhiễm
bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại từ môi trường xung quanh như: nguồn
chất thải từ bệnh viện, bãi rác, ngập nước, … Trong trường hợp không thể thay
thế vị trí thì phải thiết lập biện pháp kiểm soát nguồn ô nhiễm vào địa điểm sản
xuất.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường; xem xét hồ sơ, tài liệu về địa
điểm để đánh giá mức độ ô nhiễm khi cần thiết như: Báo cáo đánh giá tác động
môi trường; các kết quả kiểm nghiệm liên quan.
2. Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài
Yêu cầu: Xung quanh nhà xưởng có tường, rào để ngăn chặn sự di chuyển
của động vật gây hại và các yếu tố chủ ý phá hoại; có cổng để kiểm soát ra vào.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường.
3. Nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp với từng loại sản phẩm
a) Có nhà xưởng kết cấu vững chắc, nền không đọng nước, liên thông và một
chiều từ nguyên liệu đến thành phẩm
Yêu cầu: Nhà xưởng có kết cấu vững chắc, đủ không gian làm việc, bố trí
hướng di chuyển hợp lý cho nguyên liệu, sản phẩm, nhân viên. Nền nhà không
thấm nước, không bong tróc, không có kẽ nứt, dễ dàng vệ sinh.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trạng nhà xưởng, sơ đồ nhà xưởng và
tài liệu kiểm soát liên quan.
Ghi chú: Về việc xây dựng vững chắc là trần nhà, máng thoát nước không bị
dột.
b) Tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an
toàn sinh học
Yêu cầu: Trần không bị dột, tường, vách ngăn, sàn nhẵn, không bong tróc,
dễ dàng làm sạch, thiết kế giảm bụi bám và đọng nước. Các cửa, quạt thông gió
thông ra bên ngoài phải có biện pháp kiểm soát côn trùng và động vật gây hại.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường.
c) Khu chứa trang thiết bị, nguyên liệu vật liệu, thành phẩm bảo đảm không
nhiễm chéo lẫn nhau và bảo đảm theo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, cung cấp.
Yêu cầu: Các khu chứa nguyên liệu cấu thành sản phẩm, bao bì, linh phụ
kiện cho thiết bị, hóa chất hỗ trợ sản xuất (chất tẩy rửa, dầu mỡ bôi trơn, xăng
dầu, hóa chất dạng hơi, …) phải ngăn cách vật lý để tránh việc nhiễm chéo các dị
vật, hóa chất vào nguyên liệu ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn cho sản phẩm.
Đối với khu lưu trữ nguyên liệu bay hơi cần thiết kế thông thoáng và có thông
gió. Đối với mỗi loại nguyên vật liệu cần đảm bảo điều kiện bảo quản đúng kỹ
thuật theo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, cung cấp, không ảnh hưởng đến
chất lượng trong quá trình lưu trữ (Ví dụ: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, …).
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường về việc bố trí, phân bố các khu
vực, kho chứa. Xem xét hồ sơ kỹ thuật của nguyên liệu, sản phẩm (tiêu chuẩn
công bố áp dụng, nhãn hàng hóa, tài liệu đính kèm, …) để xác định sự phù hợp.
Ghi chú: Ngăn cách vật lý là bao hàm việc sử dụng tường, vách ngăn hoặc
là sự ngăn cách không gian đủ để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm chéo.
d) Trang thiết bị tiếp xúc với nguyên liệu, thành phẩm bảo đảm yêu cầu về
kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học
Yêu cầu: Bề mặt trang thiết bị tiếp xúc với nguyên liệu, thành phẩm được
làm từ vật liệu phù hợp, chống thấm, không gỉ sét, không bị ăn mòn, có thể vệ
sinh sạch sẽ, không có khả năng thôi nhiễm kim loại nặng vào nguyên liệu, sản
phẩm. Trường hợp sử dụng cùng dây chuyền, thiết bị để sản xuất nhiều loại sản
phẩm khác nhau phải thực hiện kiểm soát để đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa
các nhóm sản phẩm khác nhau.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, xem xét tài liệu kỹ thuật liên
quan đến bề mặt thiết bị, dụng cụ. Xem xét hồ sơ kiểm tra, vệ sinh.
đ) Thiết bị thu gom và xử lý chất thải không gây ô nhiễm môi trường khu
vực sản xuất
Yêu cầu: Trang bị các loại thùng rác phù hợp để phân loại rác (rác thải sinh
hoạt, tái chế và nguy hại), thùng chứa rác thải nguy hại phải có nắp đậy kín sau
khi sử dụng. Nơi chứa rác thải tách biệt với khu vực sản xuất. Nơi chứa rác thải
nguy hại phải được để riêng và có khóa.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường; xem xét hồ sơ, tài liệu về nhận
diện, phân loại rác thải.
e) Trường hợp cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh
học vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật.
Yêu cầu: Phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật phục
vụ sản xuất như: Cân kỹ thuật, máy lắc, nồi hấp tiệt trùng, tủ ấm, tủ sấy, máy lắc
nhu động, lò vi sóng, tủ cấy vi sinh vật, tủ lạnh, nồi lên men hoặc thiết bị lên men.
Phương pháp đánh giá: Quan sát thực tế và xem xét các thông tin kỹ thuật,
tình trạng của thiết bị để đánh giá sự phù hợp.
4. Có phòng thử nghiệm hoặc thuê hoặc mượn phòng thử nghiệm đủ năng
lực để kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất.
Yêu cầu:
- Phòng thử nghiệm (phòng chất lượng) để kiểm soát chất lượng công đoạn
sản xuất, cho từng lô nguyên liệu, thành phẩm; người thực hiện phải có năng lực,
chuyên môn phù hợp về kiểm tra chất lượng; phải có các tiêu chuẩn chất lượng rõ
ràng. Các kết quả kiểm tra chất lượng công đoạn phải được ghi chép lưu trữ cho
từng lô hàng.
- Đối với thử nghiệm định kỳ (chỉ tiêu và tần suất kiểm tra phải được nêu cụ
thể cho từng loại sản phẩm; tần suất kiểm tra phù hợp với năng lực kiểm soát
trong từng công đoạn và số lượng, sản lượng sản phẩm sản xuất; tần suất kiểm tối
thiểu 01 lần/12 tháng) để kiểm tra thẩm tra, xác nhận chất lượng an toàn phải thực
hiện tại phòng thử nghiệm độc lập đủ năng lực: Phòng thử nghiệm được chỉ định
hoặc đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường phòng thử nghiệm, hồ sơ hiệu
chuẩn thiết bị …., hồ sơ năng lực của nhân viên (bằng cấp, chứng chỉ đào tạo).
Hồ sơ, tài liệu kiểm soát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.
5. Xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học
a) Kiểm soát chất lượng nước phục vụ sản xuất
Yêu cầu: Các yêu cầu về chất lượng nước phải đạt yêu cầu chất lượng, an
toàn, phù hợp với sản phẩm. Chỉ tiêu chất lượng, tần suất và kế hoạch kiểm soát
phải được cụ thể bằng văn bản, được người có thẩm quyền phê duyệt.
Phương pháp đánh giá: Xem xét các văn bản quy định, tài liệu về kiểm soát
chất lượng nước.
Ghi chú: Người có thẩm quyền là chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở phân
công và chịu trách nhiệm phê duyệt.
b) Kiểm soát nguyên liệu
Yêu cầu: Các yêu cầu về kiểm soát nguyên liệu phải được cụ thể bằng văn
bản và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
- Nguyên liệu không được chứa chất bị cấm.
- Chỉ tiêu chất lượng, an toàn của nguyên liệu và tần suất kiểm soát phải đạt
yêu cầu chất lượng, an toàn, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
- Nguyên liệu không phù hợp với thông số kỹ thuật phải được kiểm soát tránh
sử dụng sai mục đích.
- Phải có biện pháp kiểm soát phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng và
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo từng lô trong trường hợp nguyên liệu
được cung cấp từ cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện theo quy định.
- Nguyên liệu nhập vào phải kiểm tra và xác nhận sự phù hợp về xuất xứ,
chất lượng như: Hạn sử dụng, giấy tờ xuất xứ, chất lượng (CO, CA), cảm quan về
chất lượng hoặc kiểm tra các chỉ tiêu độ ẩm hoặc tạp chất.
- Nguyên liệu phải sắp xếp cách ly với mặt đất, tường; có nhận diện từng lô
đảm bảo có thể truy xuất; dễ dàng cho việc nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau.
Phương pháp đánh giá: Xem xét các văn bản quy định, tài liệu về kiểm soát
nguyên liệu.
c) Kiểm soát bao bì
Yêu cầu: Các yêu cầu về kiểm soát bao bì phải được cụ thể bằng văn bản và
được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
- Chất liệu bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải phù hợp với đặc tính kỹ
thuật của sản phẩm, không thôi nhiễm kim loại nặng hoặc các chất độc hại vào sản
phẩm.
- Bao bì phải sắp xếp theo từng lô, loại bao bì và nhận diện rõ ràng.
- Bao bì không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phải được kiểm soát để tránh sử
dụng sai mục đích.
Phương pháp đánh giá: Xem xét các văn bản quy định, tài liệu về kiểm soát
bao bì và quan sát hiện trường lưu trữ bao bì.
d) Kiểm soát thành phẩm
Yêu cầu: Các yêu cầu về kiểm soát thành phẩm phải được cụ thể bằng văn
bản và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung:
- Thành phẩm được kiểm tra xác nhận chất lượng theo tiêu chuẩn công bố áp
dụng trước khi thông qua, có hồ sơ kiểm tra, được ghi chép và phê duyệt của
người có thẩm quyền.
- Thành phẩm được lưu trữ bảo quản trong kho tránh tác động môi trường ảnh
hưởng đến chất lượng sản phẩm, sắp xếp theo từng lô hàng để dễ dàng cho việc truy
xuất.
- Thành phẩm phải được kiểm tra trước khi xuất (Hạn sử dụng, cảm quan
tình trạng bên ngoài như bục rách, biến dạng, bẩn, ...).
- Thành phẩm sắp xếp cách ly với mặt đất, tường; có nhận diện từng lô đảm
bảo có thể truy xuất, dễ dàng cho việc nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau.
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra hồ sơ cho các lô thành phẩm đã xuất đi và
dữ liệu hàng hóa tồn kho.
đ) Kiểm soát quá trình sản xuất
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát quá trình sản xuất phải được cụ
thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung
sau:
- Các yêu cầu đầu vào cho hoạt động sản xuất phải đảm bảo bao gồm: Con
người có năng lực, máy móc thiết bị luôn trong trạng thái phù hợp, phương pháp
sản xuất hợp lý, nguyên liệu đầu vào đạt yêu cầu.
- Phải có sẵn các tiêu chuẩn kỹ thuật cần đạt được của sản phẩm cụ thể bằng
văn bản. Các chỉ tiêu về an toàn theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
- Sẵn có thiết bị đo lường đã được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy
định.
- Phải có hồ sơ ghi chép từng công đoạn sản xuất về thời gian, số lượng, loại
sản phẩm sản xuất, bao gồm cả việc nhập nguyên liệu cho sản xuất.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, kiểm tra hồ sơ lô, hồ sơ công
bố tiêu chuẩn áp dụng.
e) Kiểm soát tái chế
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát tái chế phải được cụ thể bằng
văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
- Sản phẩm, bán thành phẩm tái chế phải được để khu riêng.
- Sản phẩm, bán thành phẩm tái chế vẫn còn hạn sử dụng, không chứa chất
cấm, phải duy trì được sự an toàn, chất lượng, khả năng truy xuất.
- Phải có quy định tỷ lệ tái chế và có hồ sơ ghi nhận tỷ lệ hàng tái chế trong
hồ sơ sản xuất cho lô sản phẩm.
- Các sản phẩm không thể tái chế phải được xử lý phù hợp với quy định của
pháp luật như: Chuyển mục đích sử dụng, tiêu huỷ, …
- Trường hợp chuyển mục đích sử dụng: Phải có phương án chuyển mục đích
sử dụng đáp ứng quy định của pháp luật về sản phẩm sau khi chuyển đổi, đảm bảo
tránh sử dụng sai mục đích sau khi chuyển đổi.
Phương pháp đánh giá: Xem xét các hồ sơ ghi nhận liên quan đến hàng lỗi,
cách thức xử lý hàng lỗi trong việc đem tái chế cho từng lô hàng. Quan sát hiện
trường khu vực quy định để hàng tái chế. Hồ sơ, tài liệu liên quan khác.
g) Lưu mẫu thành phẩm
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát lưu mẫu phải được cụ thể bằng
văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
- Mỗi lô hàng cần lưu một lượng mẫu đủ để phân tích theo tiêu chuẩn kỹ
thuật công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
- Mẫu lưu được đóng gói để duy trì điều kiện bảo quản giống với hướng dẫn
bảo quản sản phẩm khi lưu hành trên thị trường.
- Mẫu lưu phải có tem nhãn ghi rõ tên sản phẩm, lô (hoặc ngày sản xuất),
hạn sử dụng để đảm bảo hoạt động truy xuất. Các sản phẩm lưu cần nhận diện rõ
ràng, dễ tìm dễ kiểm tra.
- Thời gian lưu mẫu không thấp hơn hạn sử dụng của sản phẩm.
- Thực hiện theo dõi tình trạng mẫu lưu trong suốt quá trình lưu mẫu.
Phương pháp đánh giá: Quan sát khu sắp xếp lưu mẫu, tem nhãn nhận diện. Xem xét hồ sơ ghi chép về ngày lưu mẫu, thời gian hủy mẫu, đánh giá tình trạng
trong suốt thời gian lưu.
h) Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản
và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
- Lập danh mục thiết bị và kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định
kỳ (nội bộ hoặc bên ngoài).
- Nhận diện trạng thái cho các thiết bị đo lường (Tem nhãn hiệu chuẩn, thiết
bị hỏng).
- Kiểm soát thiết bị hỏng, chưa được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh để
tránh sử dụng sai mục đích.
Phương pháp đánh giá: Xem xét kế hoạch hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định kỳ;
Quan sát tem nhãn hiệu chuẩn được gắn lên thiết bị hoặc hồ sơ hiệu chuẩn đi kèm với thiết bị. Nếu thiết bị đo lường tự hiệu chuẩn nội bộ thì kiểm tra bộ chuẩn có
được kiểm định hay không.
i) Kiểm soát động vật gây hại
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản
và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
- Nhà xưởng, kho nguyên liệu, kho thành phẩm, khu vực sản xuất phải có
biện pháp kiểm soát động vật gây hại (được lắp mành, lưới, bẫy chuột, đèn diệt
côn trùng ….). Lập danh mục hoá chất diệt côn trùng và động vật gây hại sử dụng
trong nhà xưởng; kiểm soát hoá chất cấm sử dụng có trong hoá chất diệt côn trùng
và động vật gây hại.
Phương pháp đánh giá: Xem xét danh mục hoá chất diệt côn trùng; quan sát
hiện trường về sự hiện diện có hay không côn trùng, động vật gây hại trong nhà
xưởng, kho (có thể quan sát gián tiếp qua việc xuất hiện phân gián, phân chuột...)
k) Vệ sinh nhà xưởng
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản
và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
- Quy định các phương pháp vệ sinh, tần suất, hóa chất vệ sinh (nếu có) cho
từng khu vực, bề mặt tiếp xúc sản phẩm. Có danh mục hoá chất vệ sinh để kiểm
soát hoá chất cấm sử dụng.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường về tình trạng vệ sinh, xem xét
tài liệu quy định vệ sinh (tần suất, phương pháp); danh sách hoá chất vệ sinh. Xem
xét hồ sơ kiểm tra vệ sinh định kỳ.
l) Thu gom và xử lý chất thải
Yêu cầu: Các yêu cầu và nội dung kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản
và được người có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các nội dung sau:
- Có quy định khu vực thu gom rác; quy định tần suất di chuyển rác ra khỏi
khu vực sản xuất, kho (tối thiểu theo ngày) về khu tập kết.
- Xử lý hoặc thuê cơ sở xử lý chất thải có năng lực theo quy định của pháp
luật.
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường về bố trí chỗ để rác, phân loại
rác, xác nhận thực tế về tần suất di chuyển rác khỏi nhà xưởng; xem xét các hồ sơ
về xử lý rác thải.
6. Nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy
sản, sinh học, hóa học hoặc công nghệ thực phẩm
Yêu cầu: Có bằng cấp xác nhận được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh
học thủy sản, sinh học, hóa học hoặc công nghệ thực phẩm. Có hợp đồng lao động
với nhân viên kỹ thuật.
Phương pháp đánh giá: Xem xét hợp đồng lao động, hồ sơ bằng cấp, chứng
chỉ liên quan, phỏng vấn về sự am hiểu hoạt động kiểm soát cho sản phẩm.
II. KIỂM TRA DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN, NGOÀI CÁC CHỈ TIÊU TẠI MỤC I, PHẢI ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SAU
7. Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học trong quá trình
sản xuất
Yêu cầu: Các yêu cầu trong kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học trong quá
trình sản xuất tại mục 5 được áp dụng và lưu trữ đầy đủ tại cơ sở sản xuất (gồm
các sản phẩm tự công bố, các sản phẩm do cơ sở khác công bố nhưng được sản
xuất tại cơ sở kiểm tra). Nội dung kiểm tra phải được ghi cụ thể theo từng chỉ tiêu
trong biên bản kiểm tra theo hướng dẫn đánh giá đối với mục 5.
Trong thời gian duy trì, nếu cơ sở cập nhật, bổ sung hoặc sửa đổi quy trình
kiểm soát phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng như: ISO 9001, ISO 22000,…
Quy trình kiểm soát phải phù hợp với các yêu cầu nêu tại mục 5.
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra hồ sơ, tài liệu và kiểm tra hiện trường, cụ
thể:
- Nội dung kiểm tra nêu cụ thể trong từng mục: Nước phục vụ sản xuất;
nguyên liệu, bao bì, thành phẩm; quá trình sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định,
hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị; kiểm soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng,
thu gom và xử lý chất thải.
- Đối với hồ sơ, tài liệu có tần suất kiểm soát trên hoặc bằng 03 tháng/lần
(Thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, xử lý chất thải,…) kiểm tra 100% hồ sơ
trong thời gian duy trì.
- Đối với hồ sơ tài liệu có tần suất kiểm soát dưới 03 tháng/lần, hồ sơ lô, thực
hiện kiểm tra như sau: Kiểm tra tối thiểu hồ sơ của 03 lô sản xuất đối với cơ sở
có thời hạn duy trì 12 tháng; kiểm tra tối thiểu hồ sơ của 05 lô sản xuất (02 lô sản
xuất cho 12 tháng trước và 03 lô sản xuất cho 12 tháng sau) đối với cơ sở có thời
hạn duy trì 24 tháng.
- Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm, có thể thực hiện kiểm tra hồ sơ của
tất cả các lô hàng liên quan đến dấu hiệu vi phạm.
- Trong thời gian duy trì, nếu cơ sở cập nhật, bổ sung hoặc sửa đổi quy trình
kiểm soát phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng áp dụng. Phải xem xét, đánh
giá sự phù hợp của nội dung cập nhật, bổ sung hoặc sửa đổi với yêu cầu nêu tại
mục 5. Hồ sơ, tài liệu áp dụng phù hợp với thời điểm cập nhật, bổ sung, sửa đổi
quy trình kiểm soát.
8. Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng; công bố hợp quy theo quy định
Yêu cầu: Có đầy đủ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy cho
từng sản phẩm.
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra các sản phẩm đã sản xuất, lưu thông; kiểm
tra hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy cho từng loại sản phẩm;
đánh giá sự phù hợp của hồ sơ lưu trữ, cập nhật và sản phẩm thực tế.
9. Thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng
hóa
Yêu cầu: Thông tin ghi trên nhãn sản phẩm phải đúng quy định hiện hành về
nhãn hàng hóa.
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra nhãn sản phẩm đã sản xuất, lưu thông; đối
chiếu quy định về nhãn hàng hóa và tiêu chuẩn công bố áp dụng để đánh giá sự
phù hợp của việc ghi nhãn.
10. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm do mình sản
xuất; xử lý, thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm chất lượng theo quy
định của pháp luật; bồi thường thiệt hại gây ra cho người mua, người nuôi trồng
thủy sản
Yêu cầu: Các vi phạm về chất lượng phải được xử lý, thu hồi, khắc phục hậu
quả và tuân thủ đầy đủ theo quy định.
Phương pháp đánh giá: Kiểm tra hồ sơ, quyết định xử lý vi phạm hành chính;
đối chiếu với các hồ sơ, hiện trạng khắc phục của cơ sở.
11. Gửi thông tin sản phẩm đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy
định trước khi lưu thông sản phẩm trên thị trường
Yêu cầu: Các sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường phải được gửi thông
tin về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư) theo quy
định.
         Phương pháp đánh giá: Kiểm tra thông tin sản phẩm đã gửi về Bộ Nông
nghiệp và Môi trường; đối chiếu các hồ sơ sản phẩm và sản phẩm thực tế đang
sản xuất, lưu thông để đánh giá.
12. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật
Yêu cầu: Cơ sở được thanh tra, kiểm tra phải phối hợp và chấp hành đúng quy
định.
Phương pháp đánh giá: Đánh giá thông qua việc chấp hành các quy định của
pháp luật và phối hợp với cơ quan nhà nước trong thanh tra, kiểm tra.
Mẫu số 09 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
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GIẤY CHỨNG NHẬN
Đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản,
sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Số: TSAABBBB(2)
Tên cơ sở: …………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………. Số Fax: ……………………………
Địa chỉ sản xuất: ……………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………. Số Fax: ……………………………
Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất(1):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện: Không thời hạn
	Cấp lần đầu ngày...../..../....; cấp lại
hoặc thay đổi lần thứ..... ngày..../..../....
theo Quyết định số..../....-....
ngày.../..../.... của (tên cơ quan cấp)
	…..,ngày .... tháng.... năm....
THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Ghi rõ điều kiện sản xuất theo từng nhóm, loại, dạng sản phẩm:
Thức ăn thủy sản
- Thức ăn hỗn hợp (ghi cụ thể nhóm sản phẩm theo loài thuỷ sản sử dụng)
+ Thức ăn hỗn hợp cho giáp xác (tôm, cua, …).
+ Thức ăn hỗn hợp cho cá, ếch, lươn, …
+ Thức ăn hỗn hợp cho động vật thuỷ sản làm cảnh.
+ Thức ăn hỗn hợp khác (thức ăn cho con giống và ấu trùng động vật thuỷ sản, thức ăn nuôi vỗ thuỷ sản bố mẹ, mồi câu ….).
- Thức ăn bổ sung (ghi cụ thể nhóm, dạng sản phẩm):
+ Hỗn hợp khoáng, vitamin, …
+ Chế phẩm sinh học, vi sinh vật.
+ Thức ăn bổ sung khác (ghi cụ thể loại (phụ gia, chất tạo màu, …)).
- Thức ăn tươi, sống (ghi cụ thể tên loài sinh vật sử dụng làm thức ăn tươi sống, dạng sản phẩm).
- Nguyên liệu: ghi cụ thể nhóm, loại nguyên liệu.
Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
- Chế phẩm sinh học, vi sinh vật (ghi cụ thể dạng sản phẩm)
- Hóa chất (ghi cụ thể dạng sản phẩm)
- Chất xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (bao gồm: khoáng chất tự nhiên, khoáng nhân tạo, hỗn hợp khoáng, vitamin, …) (ghi cụ thể loại, dạng sản phẩm).
- Sản phẩm khác (ghi cụ thể loại, dạng sản phẩm).
Sản phẩm sử dụng cho cả 2 mục đích: bổ sung thức ăn và xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (ghi cụ thể loại, dạng sản phẩm): Chế phẩm sinh học, vi sinh vật; Hỗn hợp khoáng, vitamin, …
(2) Quy định cấp số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản:
- Mỗi số chỉ cấp duy nhất cho một cơ sở và cấp liên tiếp, lần lượt.
- Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất được thu hồi, số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất không sử dụng để cấp cho cơ sở khác. Chỉ cấp lại cho cơ sở trước đó đã được cấp khi đủ điều kiện.
- Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất có cấu trúc như sau: TSAABBBB
+ “TS” thể hiện nhóm sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
+ “AA” gồm 2 chữ số la tinh thể hiện mã của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, cụ thể như sau:
++ Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư có mã số 00
++ Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	STT 
	Tên đơn vị hành chính 
	Mã số 
	STT 
	Tên đơn vị hành chính 
	Mã số

	1 
	Thành phố Hà Nội 
	01 
	33 
	Tỉnh Quảng Nam 
	49

	2 
	Tỉnh Hà Giang 
	02 
	34 
	Tỉnh Quảng Ngãi 
	51

	3 
	Tỉnh Cao Bằng 
	04 
	35 
	Tỉnh Bình Định 
	52

	4 
	Tỉnh Bắc Kạn 
	06 
	36 
	Tỉnh Phú Yên 
	54

	5 
	Tỉnh Tuyên Quang 
	08 
	37 
	Tỉnh Khánh Hòa 
	56

	6 
	Tỉnh Lào Cai 
	10 
	38 
	Tỉnh Ninh Thuận 
	58

	7 
	Tỉnh Điện Biên 
	11 
	39 
	Tỉnh Bình Thuận 
	60

	8 
	Tỉnh Lai Châu 
	12 
	40 
	Tỉnh Kon Tum 
	62

	9 
	Tỉnh Sơn La 
	14 
	41 
	Tỉnh Gia Lai 
	64

	10 
	Tỉnh Yên Bái 
	15 
	42 
	Tỉnh Đắk Lắk 
	66

	11 
	Tỉnh Hoà Bình 
	17 
	43 
	Tỉnh Đắk Nông 
	67

	12 
	Tỉnh Thái Nguyên 
	19 
	44 
	Tỉnh Lâm Đồng 
	68

	13 
	Tỉnh Lạng Sơn 
	20 
	45 
	Tỉnh Bình Phước 
	70

	14 
	Tỉnh Quảng Ninh 
	22 
	46 
	Tỉnh Tây Ninh 
	72

	15 
	Tỉnh Bắc Giang 
	24 
	47 
	Tỉnh Bình Dương 
	74

	16 
	Tỉnh Phú Thọ 
	25 
	48 
	Tỉnh Đồng Nai 
	75

	17 
	Tỉnh Vĩnh Phúc 
	26 
	49 
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
	77

	18 
	Tỉnh Bắc Ninh 
	27 
	50 
	Thành phố Hồ Chí Minh 
	79

	19 
	Tỉnh Hải Dương 
	30 
	51 
	Tỉnh Long An 
	80

	20 
	Thành phố Hải Phòng 
	31 
	52 
	Tỉnh Tiền Giang 
	82

	21 
	Tỉnh Hưng Yên 
	33 
	53 
	Tỉnh Bến Tre 
	83

	22 
	Tỉnh Thái Bình 
	34 
	54 
	Tỉnh Trà Vinh 
	84

	23 
	Tỉnh Hà Nam 
	35 
	55 
	Tỉnh Vĩnh Long 
	86

	24 
	Tỉnh Nam Định 
	36 
	56 
	Tỉnh Đồng Tháp 
	87

	25 
	Tỉnh Ninh Bình 
	37 
	57 
	Tỉnh An Giang 
	89

	26 
	Tỉnh Thanh Hóa 
	38 
	58 
	Tỉnh Kiên Giang 
	91

	27 
	Tỉnh Nghệ An 
	40 
	59 
	Thành phố Cần Thơ 
	92

	28 
	Tỉnh Hà Tĩnh 
	42 
	60 
	Tỉnh Hậu Giang 
	93

	29 
	Tỉnh Quảng Bình 
	44 
	61 
	Tỉnh Sóc Trăng 
	94

	30 
	Tỉnh Quảng Trị 
	45 
	62 
	Tỉnh Bạc Liêu 
	95

	31 
	Tỉnh Thừa Thiên Huế 
	46 
	63 
	Tỉnh Cà Mau 
	96

	32 
	Thành phố Đà Nẵng 
	48
	
	
	


+ “BBBB” gồm 4 chữ số từ 0001 đến 9999, là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.
II. MẪU QUYẾT ĐỊNH CẤP, CẤP LẠI HOẶC THU HỒI GIẤY
CHỨNG NHẬN:
	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN CẤP GIẤY
__________
Số: …./QĐ-…..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày … tháng … năm …


QUYẾT ĐỊNH
Cấp, cấp lại (hoặc thu hồi)* giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH.......
Căn cứ Quyết định …… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của …….;
Căn cứ Nghị định số ……/NĐ-CP ngày … tháng ….năm …. của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm
xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản số …../BB-ĐKSX …….;
Theo đề nghị của ...........................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp, cấp lại (hoặc thu hồi)* giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản
xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, cụ thể:
1. Tên cơ sở: .................
2. Địa chỉ sản xuất: ...................
3. Đủ điều kiện sản xuất hoặc bổ sung, điều chỉnh (hoặc thu hồi Giấy chứng
nhận số....ngày...tháng... năm....)*: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. ................; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Công ty …….. chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CSDL thủy sản;
- Lưu: VT, ......
	THỦ TRƯỞNG



Ghi chú: (*) Gạch bỏ nội dung không phù hợp với thực tế.
Phụ lục
NỘI DUNG CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN THUỶ SẢN,
SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Kèm theo Quyết định số …./QĐ….. ngày … tháng … năm … của ……..)
1. Số Giấy chứng nhận:
2. Cấp lần đầu hoặc cấp lại (thay đổi, bổ sung):
3. Nội dung chứng nhận:
	TT
	Loại
sản phẩm
	Số dây
chuyền,
thiết bị
(*)
	Thời hạn
kiểm tra
duy trì
(12 tháng/
24 tháng)
	Dạng sản phẩm, công
suất thiết kế
	Ghi chú
(nội dung
thay đổi,
bổ sung)

	
	
	
	
	Dạng
sản
phẩm
	Công suất
thiết kế
(tấn/năm
hoặc m3/năm)
	

	1
	Thức ăn hỗn
hợp
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm xử
lý môi trường
nuôi trồng thuỷ
sản
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	


* Trường hợp cùng một dây chuyền, thiết bị để sản xuất nhiều nhóm sản phẩm có cùng bản chất, dạng sản phẩm nêu cụ thể số lượng dây chuyền, thiết bị và công suất tối đa vào từng ô tương ứng với nhóm sản phẩm và ghi chú những dây chuyền sử dụng chung dưới Bảng này.
18. Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) - 1.004684
a. Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;
* Trường hợp cấp mới:
Bước 2. Thẩm định, kiểm tra thực tế
Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định hồ sơ, xin ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đơn vị có liên quan và tổ chức kiểm tra thực tế (trường hợp cần thiết) tại khu vực biển đề nghị cấp phép và xem xét cấp phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP nếu đáp ứng các quy định. Trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
* Trường hợp thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, kiểm tra duy trì điều kiện của cơ sở:
- Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi cơ sở đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện; cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hoặc tạm hoãn hoặc gia hạn có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, thời hạn kiểm tra duy trì.
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ
sơ cung cấp cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp phép. Việc kiểm tra đánh giá thực tế sẽ được thực
hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
* Trường hợp cấp lại, gia hạn:
Bước 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị
cấp lại/gia hạn Giấy phép, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem
xét cấp lại/gia hạn Giấy phép. Trường hợp không cấp lại/gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Trường hợp cấp mới:
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký theo Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
37/2024/NĐ-CP;
- Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định;
- Sơ đồ khu vực biển kèm theo tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề
nghị giao.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Trường hợp cấp lại/gia hạn:
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp lại/gia hạn Giấy phép theo Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;
- Báo cáo Kết quả sản xuất theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;
- Báo cáo kết quả bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định;
- Bản sao chứng thực Quyết định giao khu vực biển (đối với trường hợp gia hạn Giấy phép);
- Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thể hiện nội dung thay đổi, bổ sung thông tin của tổ chức, cá nhân (đối với trường hợp cấp lại Giấy phép).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 
- 45 ngày đối với trường hợp cấp mới (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 22,5 ngày làm việc)

-  15 ngày đối với trường hợp cấp lại/gia hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 7,5 ngày làm việc).
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép nuôi trồng thủy sản
trên biển theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ
CP.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký theo Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
37/2024/NĐ-CP;
- Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (đối với trường hợp cấp mới);
- Báo cáo Kết quả sản xuất theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP (đối với trường hợp cấp lại, gia hạn).
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
* Cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ quy định về
sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với đối tượng và hình
thức nuôi:
+Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng phải làm bằng vật liệu không gây ô
nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi và không để thủy sản
nuôi sống thoát ra môi trường; có thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông
thủy; nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết,
không làm ảnh hưởng đến môi trường;
+ Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ,nguyên vật liệu phải đảm bảo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu sinh hoạt, vệ sinh phải bảo đảm nước thải, chất thải sinh hoạt không làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi.
+ Trang thiết bị sử dụng trong nuôi trồng thủy sản phải làm bằng vật liệu dễ làm vệ sinh, không gây độc đối với thủy sản nuôi, không gây ô nhiễm môi
 trường.
- Đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn
lao động;
- Đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;
- Phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.
* Cơ sở nuôi trồng thủy sản dùng làm cảnh, giải trí, mỹ nghệ, mỹ
phẩm phải tuân theo quy định tại các điểm a, b, c và đ mục 7.10.1.
* Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển được xem xét cấp lại trong
trường hợp Giấy phép bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi, bổ sung thông tin của tổ
chức, cá nhân; gia hạn trong trường hợp Giấy phép còn hạn ít nhất 60 ngày.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Mẫu số 15 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày…… tháng….. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/GIA HẠN
GIẤY PHÉP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN
______________
Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép).
1. Thông tin tổ chức/cá nhân đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép nuôi
trồng thuỷ sản trên biển:
- Tên tổ chức/cá nhân: ….................................................................... …….
- Số CMND/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Hộ chiếu: …………
Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ……….....................................
- Địa chỉ trụ sở (đối với tổ chức)/địa chỉ thường trú (đối với cá nhân): .....
- Điện thoại……….…….. Số Fax……………….. Email………………...
- Tên và số Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:. .....
- Mã số cơ sở nuôi (nếu có):........................................................................
2. Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển cho:
	TT
	Đối
tượng
nuôi
(tên tiếng
Việt,
tên khoa
học)
	Địa chỉ/
vị trí
khu vực
biển để
nuôi
trồng
thủy sản
	Diện tích
mặt nước
xin được
giao
(ha/m2)
	Dự kiến
sản
lượng
nuôi
(tấn/năm)
	Thời
hạn
đề nghị
cấp/
cấp lại/
gia hạn
	Lý do
xin cấp
lại
(trường
hợp xin
cấp lại)
	Giấy
phép
đã được
cấp
(trường
hợp xin
cấp lại/
gia hạn)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


3. Thông tin khác (nếu có):……………………………………………...…
Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về nuôi trồng
thuỷ sản và pháp luật có liên quan.
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu nếu có)


Mẫu số 16 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
…., ngày … tháng ... năm …
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT (TỪ THỜI ĐIỂM ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐẾN
THỜI ĐIỂM BÁO CÁO)
1. Loài thuỷ sản nuôi
2. Hiện trạng sử dụng diện tích mặt nước được giao
3. Năng suất, sản lượng
 4. Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản và pháp luật liên quan
5. Đánh giá kết quả đạt được về kinh tế, xã hội, môi trường so với chỉ tiêu đã đặt ra
II. KẾ HOẠCH/PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO
1. Dự báo về thị trường, khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra
2. Các chỉ tiêu kinh tế, lao động, đóng góp kinh tế - xã hội, năng suất, sản lượng, môi trường và những vấn đề liên quan
3. Những thay đổi/cải tiến về đối tượng, quy mô, quy trình, công nghệ, trang thiết bị, lao động, … trong thời gian tới (nếu có)
 III. THÔNG TIN KHÁC (NẾU CÓ)
IV. KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu nếu có)
Mẫu số 17 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP
	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
_____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY PHÉP
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN
Số: MX1X2-AAAA/GP-NTTS
Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;
Căn cứ Nghị định số………ngày….tháng....năm …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
1. Tên tổ chức/cá nhân: …............................................................... …….
- Số CMND/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Hộ chiếu: ……..……
Cấp ngày: …………………… Nơi cấp: ……….....................................
- Địa chỉ: …………………… .........................................................
- Điện thoại………..…….. Số Fax……………….. Email……………...
- Tên và số Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập (nếu là tổ chức):  ..............................................................................
- Mã số cơ sở nuôi (nếu có):..............................................................................
2. Được phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển:
	TT
	Đối tượng nuôi (tên tiếng Viêt, tên khoa học)
	Địa chỉ/vị trí khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản
	Diện tích mặt nước xin được giao (ha/m2 )
	Dự kiến sản lượng nuôi (tấn/năm)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Hiệu lực của Giấy phép: kể từ ngày ký đến hết ngày…. tháng…. năm………
(Giấy phép này thay thế/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển số cấp: ……………. cấp ngày …. tháng ….. năm …. )*
	
	….., ngày…tháng…năm…

THỦ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
1. (*): Ghi trong trường hợp Giấy phép được cấp lại/gia hạn.
2. Số Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển có cấu trúc: MX1X2-AAAA/GP-NTTS.
Trong đó:
a) MX1X2 là mã định danh điện tử được quy định tại Điều 4 Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Mã định danh điện tử của cơ quan cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển, cụ thể:
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường có mã số định danh điện tử là G10.
- Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư có mã số định danh điện tử là G10.20.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: theo quy định tại Mục II.3 Phụ lục I Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.
- Sở Nông nghiệp và Môi trường/Cơ quan quản lý thuỷ sản các địa phương: theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
b) AAAA: gồm 4 chữ số từ 0001 đến 9999, là số thứ tự Giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp/cấp gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển.
c) GP: Giấy phép.
d) NTTS: Nuôi trồng thuỷ sản.
Ví dụ: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32.12, Chi cục Thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32.12.11 thì số Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển do Chi cục Thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà cấp là: H32.12.11-0001/GP-NTTS
Mẫu số 30.NT (Phụ lục III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH DỰ ÁN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
1. Giới thiệu về chủ đầu tư
2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
3. Cơ sở pháp lý
CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án
2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án
3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1. Vị trí địa lý (địa điểm, các nguyên tắc lựa chọn địa điểm,...)
2. Địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, môi trường
3. Hiện trạng nơi sản xuất
4. Nhận xét chung
CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Quy mô đầu tư dự án
2. Hạng mục công trình – thiết bị
3. Thời gian thực hiện dự án
CHƯƠNG V: GIỚ I THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1. Nội dung tổng mức đầu tư
2. Vốn cố định
3. Vốn lưu động
4. Nguồn vốn đầu tư dự án (phân bổ, phương án hoàn vốn và chi phí lãi vay,...)
CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán
2. Tính toán chi phí của dự án
3. Doanh thu từ dự án
4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án
5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN

............., ngày.........tháng....... năm......
CHỦ DỰ ÁN
19. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) - 1.004913.
a. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;
Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kiểm tra thực tế tại cơ sở theo Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;
Bước 3. Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 25.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. (Trường hợp thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, kiểm tra duy trì điều kiện của cơ sở:
- Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi cơ sở đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện; cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra  hoặc tạm hoãn hoặc gia hạn có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, thời hạn kiểm tra duy trì.
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ
sơ cung cấp cho Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp phép. Việc kiểm tra đánh giá thực tế sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật).
b. Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ
bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định
số 26/2019/NĐ-CP;
- Sơ đồ vị trí đặt lồng bè/Sơ đồ khu vực nuôi.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 05 ngày làm việc).
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 25.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị
định số 26/2019/NĐ-CP.
Thời hạn của Giấy chứng nhận: 24 tháng.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định
số 26/2019/NĐ-CP.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Mẫu số 23.NT (Phụ lục III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…., ngày…… tháng….. năm……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Kính gửi: (Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh)
1. Tên cơ sở nuôi trồng thủy sản:..............................................................
...................................................................................................…..…….
..................................................................................................…..…….
2. Địa chỉ của cơ sở: ...................................................................................;
Điện thoại….……….; Số fax………………...; Email………………… 
3. Địa điểm nuôi trồng: ..............................................................…..…….
4. Đối tượng thủy sản nuôi trồng: ………………………… ...……….......
5. Số lượng ao/bể/lồng: ........................................... ...................................
6. Tổng diện tích cơ sở: .......................................... ....................................
7. Tổng diện tích mặt nước/thể tích lồng nuôi trồng: .................................
Đề nghị: … (Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) …. cấp Giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản.
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 13 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN KIỂM TRA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN
Kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản
Số:....../BB-ĐKNTTS
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ kiểm tra, ngày kiểm tra: ...........................................................
2. Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Ông/bà: ....................................... Chức vụ: ...............................................
- Ông/bà: ...................................... Chức vụ: ...............................................
3. Thông tin cơ sở kiểm tra: ......................................................................
- Tên cơ sở: . ................................................................................................
- Địa chỉ: ....................................................................................................
- Số điện thoại:……..........Số Fax: .....................Email: ..............................
- Số Giấy đăng ký kinh doanh/số Giấy phép đầu tư/số Quyết định thành lập
(nếu có): ……………………Cơ quan cấp: ……......…….. Ngày cấp: ................
- Đại diện của cơ sở: ……………………. Chức vụ: ………….....................
- Mã số cơ sở (nếu có):................................ ................................................
4. Địa điểm kiểm tra:
- Địa chỉ: ....................................................................................................
- Điện thoại: ................... Số Fax: .....................Email: .............................
5. Đối tượng nuôi (nêu cụ thể từng loài thuỷ sản nuôi; diện tích/thể tích lồng
nuôi; hình thức nuôi): ....................................................
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Áp dụng đối với kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản trong ao
(đầm/hầm), bể:
	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Diễn giải kết quả
kiểm tra; hành động
khắc phục lỗi

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Địa điểm của cơ sở nuôi trồng thủy sản
	
	
	

	2
	Đáp ứng quy định của pháp luật về
bảo vệ môi trường
	
	
	

	3
	Đáp ứng quy định của pháp luật về thú y
	
	
	

	4
	Đáp ứng quy định của pháp luật về
an toàn lao động
	
	
	

	5
	Đáp ứng quy định của pháp luật về
an toàn thực phẩm (không áp dụng
đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản
dùng làm cảnh, mỹ nghệ, giải trí)
	
	
	

	6
	Trang thiết bị, dụng cụ sử dụng trong
nuôi trồng thủy sản
	
	
	

	7
	Bờ ao (đầm/hầm), bể
	
	
	

	8
	Khu chứa trang thiết bị, dụng cụ,
nguyên vật liệu (áp dụng đối với cơ sở có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu)
	
	
	

	9
	Nơi chứa rác thải; nơi chứa, xử lý thủy sản chết
	
	
	

	10
	Khu sinh hoạt, vệ sinh của cơ sở
	
	
	

	11
	Hệ thống xử lý nước cấp, nước thải áp dụng đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh)
	
	
	

	12
	Nơi chứa bùn thải (áp dụng đối với cơ
sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán
thâm canh)
	
	
	

	13
	Biển cảnh báo, chỉ dẫn (áp dụng đối
với cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm
canh, bán thâm canh)
	
	
	

	14
	Giấy xác nhận nuôi đối tượng thủy
sản chủ lực (áp dụng với đối tượng
phải đăng ký)
	
	
	

	Số chỉ tiêu đánh giá thực tế
	
	
	


2. Áp dụng đối với kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng
bè, đăng quầng:
	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Diễn giải kết quả
kiểm tra; hành động
khắc phục lỗi

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Địa điểm của cơ sở nuôi trồng thủy
sản
	
	
	

	2
	Đáp ứng quy định của pháp luật
về bảo vệ môi trường
	
	
	

	3
	Đáp ứng quy định của pháp luật
về thú y
	
	
	

	4
	Đáp ứng quy định của pháp luật
về an toàn lao động
	
	
	

	5
	Đáp ứng quy định của pháp luật
về an toàn thực phẩm (không áp
dụng đối với cơ sở nuôi trồng thủy
sản làm canh, mỹ nghệ, giải trí)
	
	
	

	6
	Trang thiết bị, dụng cụ sử dụng
trong nuôi trồng thủy sản
	
	
	

	7
	Khung lồng, phao, lưới, đăng
quầng
	
	
	

	8
	Thiết bị cảnh báo cho hoạt động
giao thông thủy
	
	
	

	9
	Khu chứa trang thiết bị, dụng cụ,
nguyên vật liệu (áp dụng đối với
cơ sở có khu chứa trang thiết bị,
dụng cụ, nguyên vật liệu)
	
	
	

	10
	Nơi chứa rác thải; nơi chứa, xử lý
thủy sản chết
	
	
	

	11
	Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản
lồng bè (áp dụng với trường hợp
phải đăng ký)
	
	
	

	12
	Giấy phép nuôi trồng thủy sản (áp
dụng với trường hợp phải cấp
phép)
	
	
	

	Số chỉ tiêu đánh giá thực tế
	
	
	

	Số chỉ tiêu đạt/không đạt
	
	
	

	
	
	
	
	


III. LẤY MẪU (nếu cần):
1. Thông tin về mẫu lấy (loại mẫu, số lượng mẫu, tình trạng bao gói, bảo
quản mẫu,...).........................................................................................................
2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích (Biên bản lấy mẫu kèm theo): ........................
IV. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA (nội dung cần khắc phục, thời gian
khắc phục, báo cáo khắc phục):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

V. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

	…, ngày ... tháng ... năm .....
CHỦ CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
	…, ngày ... tháng ... năm .....
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)


HƯỚNG DẪN KIỂM TRA
ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA
1. Ghi biên bản kiểm tra
- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong mẫu biên bản.
- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác. Nếu chỉnh sửa nội dung đã
ghi trong Biên bản, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn kiểm tra.
2. Nguyên tắc đánh giá
- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung, chỉ tiêu đánh giá. Nếu chỉ tiêu
nào không đánh giá thì ghi rõ “Không đánh giá” và nêu rõ lý do.
- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc “Không đạt”.
- Dùng ký hiệu X hoặc ( đánh dấu vào ô “Đạt” hoặc “Không đạt” đối với
mỗi chỉ tiêu.
- Phải diễn giải chi tiết chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải
ghi cụ thể lỗi và xác định thời hạn cơ sở phải khắc phục lỗi đó; mỗi chỉ tiêu đạt
phải nêu rõ nội dung, bằng chứng đạt yêu cầu.
- Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá phải thể hiện
bằng tiếng Việt.
B. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA:
I. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ NUÔI TRỒNG
THỦY SẢN TRONG AO (ĐẦM/HẦM), BỂ
1. Địa điểm của cơ sở nuôi trồng thủy sản
Yêu cầu: Có văn bản chứng minh địa điểm của cơ sở nuôi trồng thủy sản đáp
ứng quy định của pháp luật về sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản (Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất khi được giao để nuôi trồng thủy sản; hoặc hợp đồng thuê
quyền sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản; hoặc quy hoạch hoặc kế hoạch hoặc đề
án hoặc chương trình/dự án về phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương đã được
cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
hoặc văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền).
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở hoặc tại cơ quan có
thẩm quyền.
2. Đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Yêu cầu: Cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện kiểm tra, giám sát và ghi chép
thông số môi trường ao nuôi; thu gom và xử lý chất thải, thủy sản chết theo quy
định; có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở và kiểm tra thực tế
hoạt động sản xuất.
3. Đáp ứng quy định của pháp luật về thú y
Yêu cầu: Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo
hướng dẫn của cơ quan thú y.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở và kiểm tra thực tế
hoạt động sản xuất.
4. Đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn lao động
Yêu cầu: Người làm việc tại cơ sở được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo
quy định.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở và kiểm tra thực tế
tại cơ sở.
5. Đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
Yêu cầu: Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc
Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo quy
định và được kiểm tra việc thực hiện cam kết.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở; kiểm tra thực tế tại
cơ sở (nếu cần).
6. Trang thiết bị, dụng cụ sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
Yêu cầu: Sử dụng vật liệu dễ vệ sinh, không gây độc đối với thủy sản nuôi,
không gây ô nhiễm môi trường.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
7. Bờ ao (đầm/hầm), bể
Yêu cầu: Làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc
hại cho thủy sản nuôi, không rò rỉ nước.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
8. Khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu (áp dụng đối với cơ sở
có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu)
Yêu cầu: Bảo đảm yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
9. Nơi chứa rác thải; nơi chứa, xử lý thủy sản chết
Yêu cầu: Nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản
chết và tách biệt với khu vực nuôi, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
10. Khu sinh hoạt, vệ sinh của cơ sở
Yêu cầu: Nước thải, chất thải từ khu sinh hoạt, vệ sinh không làm ảnh hưởng
đến khu vực nuôi.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
11. Hệ thống xử lý nước cấp, nước thải (áp dụng đối với cơ sở nuôi trồng thủy
sản thâm canh, bán thâm canh)
Yêu cầu: Có hệ thống xử lý nước cấp, nước thải riêng biệt.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
12. Nơi chứa bùn thải (áp dụng đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh,
bán thâm canh)
Yêu cầu: Nơi chứa bùn thải phù hợp và đáp ứng yêu cầu sản xuất.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
13. Biển báo, chỉ dẫn (áp dụng đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh,
bán thâm canh)
Yêu cầu: Có biển cảnh báo, chỉ dẫn từng khu.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
14. Giấy xác nhận nuôi đối tượng thủy sản chủ lực (áp dụng với đối tượng
phải đăng ký).
Yêu cầu: Có Giấy xác nhận nuôi đối tượng thủy sản chủ lực.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở hoặc tại cơ quan có
thẩm quyền.
II. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY
SẢN BẰNG LỒNG BÈ, ĐĂNG QUẦNG
1. Địa điểm của cơ sở nuôi trồng thủy sản
Yêu cầu: Có văn bản chứng minh địa điểm của cơ sở nuôi trồng thủy sản
đáp ứng quy định của pháp luật về sử dụng đất/khu vực biển để nuôi trồng thủy
sản (Quyết định giao khu vực biển hoặc Quyết định công nhận khu vực biển
hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền
sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản hoặc Quy hoạch hoặc Kế hoạch
phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương hoặc văn bản xác nhận của cơ quan
có thẩm quyền hoặc văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền).
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở hoặc tại cơ quan có
thẩm quyền.
2. Đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Yêu cầu: Cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện kiểm tra, giám sát và ghi chép
thông số môi trường ao nuôi; thu gom và xử lý chất thải, thủy sản chết theo quy
định; có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở và kiểm tra thực tế
hoạt động sản xuất.
3. Đáp ứng quy định của pháp luật về thú y
Yêu cầu: Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo
hướng dẫn của cơ quan thú y.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở và kiểm tra thực tế
hoạt động sản xuất.
4. Đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn lao động
Yêu cầu: Người làm việc tại cơ sở được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo
quy định.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ và kiểm tra thực tế tại cơ sở.
5. Đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
Yêu cầu: Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc
Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo quy
định.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở; kiểm tra thực tế tại
cơ sở (nếu cần).
6. Trang thiết bị, dụng cụ sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
Yêu cầu: sử dụng vật liệu dễ làm vệ sinh, không gây độc đối với thủy sản
nuôi, không gây ô nhiễm môi trường.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
7. Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng
Yêu cầu: Làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc
hại cho thủy sản nuôi và không để thủy sản nuôi thoát ra môi trường.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
8. Thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông thủy
Yêu cầu: Có thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông thủy (như: phao tiêu
hoặc đèn tín hiệu hoặc biển cảnh báo...)
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
9. Khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu (áp dụng đối với cơ sở
có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu).
Yêu cầu: Bảo đảm yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
10. Nơi chứa rác thải; nơi chứa, xử lý thủy sản chết
Yêu cầu: Nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, xử lý thủy sản chết,
không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
11. Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè (áp dụng với trường hợp phải
đăng ký).
Yêu cầu: Có Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở hoặc tại cơ quan có
thẩm quyền.
12. Giấy phép nuôi trồng thủy sản (áp dụng với trường hợp phải cấp phép)
Yêu cầu: Có Giấy phép nuôi trồng thủy sản do cơ quan thẩm quyền cấp.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở hoặc tại cơ quan có
thẩm quyền.
Mẫu số 25.NT (Phụ lục III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
…… (tên Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp) ……
__________
1. Tên (người đại diện) cơ sở nuôi trồng thủy sản: ...........................……….
2. Địa chỉ của cơ sở: .........................................................................................
3. Điện thoại………...…..; Số Fax…………………; Email………………..
4. Địa điểm nuôi: .................................................................................…….
Đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản:
- Đối tượng thủy sản nuôi trồng: ……………………………………….......
- Số lượng ao (đầm/hầm)/bể/lồng: ..................................................................
- Tổng diện tích cơ sở: ………….…………………………………………..
- Diện tích mặt nước nuôi: …...........................................................................
Số cấp: AA/20.../BB/CN-NTTS
Có hiệu lực đến ngày tháng năm
(*) và thay thế Giấy chứng nhận số: ……. Cấp ngày tháng năm
……., ngày ... tháng ... năm ….
(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)

AA: Số thứ tự của cơ sở được kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện.
BB: Mã số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được quy định tại Quyết định số
124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và
mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
(*): Ghi trong trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại
20. Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng - 1.004680

a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường
mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kiểm tra thực tế tại cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản (nếu cần) và cấp Giấy xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 34.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; trường hợp không cấp Giấy xác nhận nguồn gốc phải trả lờibằng văn bản, nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch
vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 32.NT Phụ lục III ban
hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Giấy xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp hoặc loài thủy
sản nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ tự nhiên đối với trường hợp sử dụng cá thể
có nguồn gốc từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân
tạo;
- Tài liệu chứng minh cá thể có nguồn gốc từ sau xử lý tịch thu theo quy
định của pháp luật trong trường hợp sử dụng cá thể có nguồn gốc từ sau xử lý tịch thu để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo;
- Tài liệu nhập khẩu mẫu vật đối với trường hợp sử dụng mẫu vật có nguồn gốc từ nhập khẩu để nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo;
- Sổ theo dõi quá trình nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo đối với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Mẫu số 33.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Các loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 3,5 ngày làm việc).
đ.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy cấp phép nuôi trồng thủy
sản trên biển.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 32.NT Phụ lục III ban
hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
- Sổ theo dõi quá trình nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo đối với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Mẫu số 33.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Mẫu số 32.NT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày…… tháng….. năm……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC
Loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế động vật,
thực vật hoang dã nguy cấp, loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm
từ nuôi trồng thủy sản/khai thác từ tự nhiên

Kính gửi: (Tên cơ quan xác nhận).
1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị: ........................................................... 
Đại diện (nếu là tổ chức): .................................................................... 
2. Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức): ..........................
3. Điện thoại………… Fax………………..; Email……………… ...........
4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (nếu có): ...............
5. Mã số trại nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo (nếu có):… …
6. Địa điểm kiểm tra xác nhận nguồn gốc:............................................ 
Đề nghị xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm từ nuôi trồng thủy sản/khai thác từ tự nhiên, cụ thể:
7. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc từ nuôi trồng thủy sản:
	Tên, mã số trại
nuôi sinh trưởng,
nuôi sinh sản và
trồng cấy nhân tạo
	Tên loài
nuôi
(tên thông
thường)
	Tên
khoa
học
	Thời
gian
nuôi
	Kích
thước
trung
bình
	Số lượng/khối
lượng của loài
được xác nhận
	Ký hiệu
đánh dấu
theo cá thể
(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	


8. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc khai thác từ tự nhiên
Số văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm số:…. ngày
… tháng …. năm do Cục Thủy sản và Kiểm ngư cấp.
	Tên loài được
phép khai
thác
(tên thông
thường)
	Tên
khoa
học
	Tên tàu/số
đăng ký,
(Nghề khai
thác)1
(Nếu sử dụng
tàu cá)
	Vùng2/
khu vực
khai thác
	Ngày
khai
thác

	Số lượng hoặc
khối lượng
của loài được
xác nhận
nguồn gốc
(con hoặc kg)

	Tổng số
lượng hoặc
khối lượng
được phép
khai thác
(con hoặc
kg)

	Số lượng
hoặc khối
lượng lũy
kế tại thời
điểm xác
nhận (con
hoặc kg)

	Ghi
chú


	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thông tin khác: (nếu có) ……………………………………

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu nếu có)


Hồ sơ gửi kèm:
1 Nghề khai thác theo mã đã được quy định.
2 Vùng khai thác theo mã đã được quy định.
3 Tổng số cá thể hoặc khối lượng loài đã được xác nhận nguồn gốc.

Mẫu số 33.NT
SỔ THEO DÕI NUÔI SINH TRƯỞNG, SINH SẢN,
TRỒNG CẤY NHÂN TẠO LOÀ I THỦ Y SẢ N NGUY CẤ P, QUÝ , HIẾ M
__________

1. Họ và tên của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi: ………………………………………… ............... ……………………………….
2. Địa chỉ (gồm địa chỉ của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi và địa điểm nuôi): ……...……… ...............…………...……………….
3. Tên tiếng phổ thông của loài nuôi:.......................................................................................... ............... ................................................
4. Tên khoa học của loài nuôi: ................................................................................................................. ..................................................
5. Hình thức nuôi: Nuôi sinh trưởng/nuôi sinh sản/trồng cấy nhân tạo
6. Mã số cơ sở nuôi: …………………………………………………………………… ...............………………………………………
7. Thông tin nuôi sinh trưởng (áp dụng đối với trường hợp nuôi sinh trưởng)
	Ngày
	Tổng số cá thể nuôi
	Số lượng con giống
	Số lượng cá thể nuôi thương phẩm
	Nhập cơ sở (mua, sinh sản..v/v)
	Xuất cơ sở (bán, cho tặng, chết..)
	Ghi chú
	Xác nhận của cơ quan quản lý thuỷ sản

	
	Tổng
	Đực
	Cái
	Không xác định
	
	Đực
	Cái
	Không xác định
	Đực
	Cái
	Không xác định
	Đực
	Cái
	Không xác định
	
	

	1
	2=3+4+5
	3=7+10-13
	4=8+11-14
	5=6+9+12-15
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin nuôi sinh sản (áp dụng đối với trường hợp đông vât sinh sản bằng hinh thức đẻ trứ ng).
	TT
	Ngày (lấy
trứng khỏi tổ/
ấp trứng/ con
non nở, chết
...

	Số cá thể bố mẹ
	Số
lượng
trứng

	Số lượng
trứng được
đưa vào ấ

	Số
con
non
nở

	Số
con
con bị chết
	Số con
non còn
sống

	Số con con
cộng dồn theo
thời gian

	Số con non tách
khỏi khu nuôi
nhốt (tách đàn
	Số con
non còn
lại

	Ghi
chú

	Xác nhận
của cơ quan
quản lý thủy
sản

	
	
	Đực
	cái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=7-8
	10
	11
	12=10-11
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
- Sổ theo dõi sinh sản của động vật hoang dã được lập riêng cho từng loài.
- Số liệu tại sổ, chủ nuôi phải ghi chép ngay khi có sự thay đổi và chốt định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng hoặc kết thúc đơt sinh sản của động vật. ̣
- Số cá thể tách khỏi khu nuôi nhốt con non được hiểu là khi chủ nuôi bán con giống hoặc con non được gia nhập đàn với các cá thể trưởng thành.
9. Thông tin nuôi sinh sản (áp dụng đối với trường hợp đông v ̣ ât sinh s ̣ ản bằng hinh th ̀ ứ c đẻ con)
	TT
	Ngày (đẻ, chết,,)
	Số cá thể bố mẹ
	Số con non nở
	Só con con bị chết
	Số con non còn sống
	Số con con
cộng dồn theo thời gian

	Số con non tách
khỏi khu nuôi nhốt (tách đàn)

	Số con non
còn lại

	Ghi chú
	Xác nhận
của cơ quan
Quản lý thuỷ sản

	
	
	Đực
	Cái
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9=7-8
	10
	11
	12-=10-11
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
- Sổ theo dõi sinh sản của động vật hoang dã được lập riêng cho từng loài.
- Số liệu tại sổ, chủ nuôi phải ghi chép ngay khi có sự thay đổi và chốt định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng.
- Số cá thể tách khỏi khu nuôi nhốt con non được hiểu là khi chủ nuôi bán con giống hoặc con non được gia nhập đàn với các cá thể trưởng thành.
10. Thông tin trồng cấy nhân tạo (áp dụng đối với trường hợp trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm)
	Ngày
	Số lươ
ng ̣
cây/con
giố ng
	Số lượng
cây/con trong
bình vô trùng
	Số lượng
cây/con
còn non
	Số cây/con
trưởng thành
	Bổ sung
(mua hoặc
các cách khác)
	Chuyển giao
(bán hoặc các
cách khác)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
Số lương cây/con giống: Ghi rõ số lượng cây/con giống ban đầu và nguồn ̣ gốc số cây giống đó.
Số lượng cây/con trong bình nghiệm: Ghi chép số lượng cây cấy mô nhân giống trong bình vô trùng.
Cây non: Ghi chép số lượng cây/con được đưa ra nuôi trồng. Để có được con số này, ta có thể lấy tổng số cây/con được lấy ra từ bình vô trùng nuôi trồng thành công trong 1 tháng đầu.
Cây/con trưởng thành: Ghi chép số lượng cây/con sống được trong 6 tháng đầu và tiếp tục được nuôi lớn cho đến khi ra sản phẩm xuất bán hoăc tiếp tuc m ̣ ôt chu k ̣ ỳ tiếp theo.
Bổ sung: Cột này được sử dụng để ghi chép số cây/con có được do mua từ các cơ sở khác, nhập khẩu. Ngày tiến hành bổ sung số cây/con cũng phải được ghi chép. Cây/con nhập khẩu phải ghi chú nước xuất xứ và số giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu ở cột ghi chú.
Chuyển giao: Cột này được dùng để ghi chép số cây/con xuất khẩu hay bán đi. Cũng cần ghi chép lại ngày những cây/con đó được xuất khẩu hoặc bán đi. Khi xuất khẩu hoặc bán cho các cơ sở nuôi trồng khác thì ghi lại số giấy phép CITES xuất khẩu/giấy phép vận chuyển đặc biệt nếu có ở cột ghi chú.
Ghi chú: Sử dụng cột này để ghi chép những chi tiết về việc khai thác cây/con giống tự nhiên, bổ sung hoặc chuyển giao (ví dụ số giấy phép khai thác, số giấy phép vận chuyển, điểm đến của lô hàng được bán hay xuất khẩu, nguồn thực vật được bổ sung vào cơ sở, …..)
Phải ghi chép vào sổ khi:
(1) bổ sung thêm vào cơ sở trồng cấy nhân taọ
(2) cây/con đươc tr ̣ ồng cấy nhân tao tại cơ s ̣ ở bị chết hoặc bán đi; và
(3) chuyển cây/con một hạng tuổi sang hạng tuổi khác hoăc giai đo ̣ an n ̣ ày sang giai đoan kh ̣ ác (ví dụ chuyển cây từ bình vô trùng sangcây non)
Ghi chú: Dành cho chủ cơ sở trồng cấy nhân tao, Cơ quan cấp ch ̣ ứ ng nhân cơ s ̣ ở cần lưu để theo dõi sau mỗi lần kiểm tra.
Mẫu số 34.NT
	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ XÁC NHẬN
________
Số: /XNNG-CCTS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày…… tháng….. năm……


GIẤY XÁC NHẬN NGUỒN GỐC
Loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước
về buôn bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã nguy cấp,
loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm từ nuôi trồng thủy sản
__________

Kính gửi: (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị xác nhận).
Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày … tháng
… năm 2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Thủy sản;

Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế, ………… (Tên cơ quan quản lý
thủy sản cấp tỉnh) xác nhận cho:

Tổ chức/cá nhân: .................................................................................... .........

Đại diện (nếu là tổ chức): ....................................................................... …….

Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức): .................................. .........

Điện thoại……………….. Fax….......……………..; Email……………………

Đã nuôi sinh trưởng/nuôi sinh sản/trồng cấy nhân tạo thủy sản thuộc Phụ lục Công
ước quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài thủy sản nguy cấp,
quý, hiếm cụ thể:

	Tên trại nuôi sinh
trưởng, nuôi sinh
sản và trồng cấy
nhân tạo
	Tên loài
nuôi
(tên thông
thường)
	Tên
khoa
học
	Thời
gian
nuôi
	Kích
thước
trung
bình
	Số
lượng/khối
lượng của
loài được xác
nhận
	Ký hiệu
đánh
dấu theo
cá thể
(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ
THỦY SẢN CẤP TỈNH
(Ký tên, đóng dấu nếu có)


21. Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên - 1.004656
a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;
- Trình tự xác nhận nguồn gốc: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận nguồn gốc, trường hợp không cấp giấy xác nhận nguồn gốc phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
- Trình tự xác nhận mẫu vật loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được khai
thác từ tự nhiên trước thời điểm quy định cấm khai thác có hiệu lực: trong thời
hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kiểm tra, xác minh hồ sơ và cấp Giấy xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 35.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số
26/2019/NĐ-CP; trường hợp không cấp Giấy xác nhận nguồn gốc phải trả lời
bằng văn bản, nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch
vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ đề nghị xác nhận nguồn gốc: Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc
theo Mẫu số 32.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp có sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản; Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; Hợp đồng thuê tàu cá đối với trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sử dụng tàu cá để khai thác nhưng không phải là chủ tàu; Báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký khai thác thủysản.
- Hồ sơ đề nghị xác nhận mẫu vật loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đượckhai thác từ tự nhiên trước thời điểm quy định cấm khai thác có hiệu lực, bao gồm: Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc theo Mẫu 32.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; tài liệu chứng minh nguồn gốc mẫu vật khai thác từ tự nhiên có xác nhận của Tổ chức quản lý cảng cá hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh tại thời điểm khai thác; hợp đồng mua, bán, cho, tặng có công chứng tại thời điểm mua, bán, cho, tặng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không phải là người trực tiếp khai thác.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 
- 03 ngày làm việc (đối với xác nhận nguồn gốc);
- 07 ngày làm việc (đối với xác nhận mẫu vật) - thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 3,5 ngày làm việc.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nguồn gốc.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 32.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Mẫu số 32.NT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……., ngày…… tháng….. năm……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC
Loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế động vật,
thực vật hoang dã nguy cấp, loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm
từ nuôi trồng thủy sản/khai thác từ tự nhiên

Kính gửi: (Tên cơ quan xác nhận).
1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị: ........................................................... 
Đại diện (nếu là tổ chức): .................................................................... 
2. Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức): ..........................
3. Điện thoại…………… Fax………………..; Email……………… ......
4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (nếu có): .......
5. Mã số trại nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo (nếu có): …

6. Địa điểm kiểm tra xác nhận nguồn gốc:.................................... ……….
Đề nghị xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm từ nuôi trồng thủy sản/khai thác từ tự nhiên, cụ thể:
7. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc từ nuôi trồng thủy sản:

	Tên, mã số trại
nuôi sinh trưởng,
nuôi sinh sản và
trồng cấy nhân tạo
	Tên loài
nuôi
(tên thông
thường)
	Tên
khoa
học
	Thời
gian
nuôi
	Kích
thước
trung
bình
	Số lượng/khối
lượng của loài
được xác nhận
	Ký hiệu
đánh dấu
theo cá thể
(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	


8. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc khai thác từ tự nhiên
Số văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm số:…. ngày
… tháng …. năm do Cục Thủy sản và Kiểm ngư cấp.

	Tên loài được
phép khai
thác
(tên thông
thường)
	Tên
khoa
học
	Tên tàu/số
đăng ký,
(Nghề khai
thác)46
(Nếu sử dụng
tàu cá)
	Vùng47/
khu vực
khai thác
	Ngày
khai
thác
	Số lượng hoặc
khối lượng
của loài được
xác nhận
nguồn gốc
(con hoặc kg)
	Tổng số
lượng hoặc
khối lượng
được phép
khai thác
(con hoặc
kg)
	Số lượng
hoặc khối
lượng lũy
kế tại thời
điểm xác
nhận (con
hoặc kg)48
	GGhi
chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thông tin khác: (nếu có) …..………………………………………

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
         (Ký tên, đóng dấu nếu có)


Hồ sơ gửi kèm:
6 Nghề khai thác theo mã đã được quy định.
47 Vùng khai thác theo mã đã được quy định.
48 Tổng số cá thể hoặc khối lượng loài đã được xác nhận nguồn gốc.
Mẫu số 35.NT
	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ XÁC NHẬN

Số: /XNNG-CCTS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……., ngày…… tháng….. năm……


GIẤY XÁC NHẬN NGUỒN GỐC
Loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế
về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài thủy sản nguy cấp,
quý hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

Kính gửi: (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị xác nhận).
Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế, ………… (Tên cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh) xác nhận cho:
Tổ chức/cá nhân: .................................................................................... 
Đại diện (nếu là tổ chức): ....................................................................... 
Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức): .................................. 
Điện thoại……………….. Fax………….......……..; Email……………
Đã khai thác từ tự nhiên loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Văn bản chấp thuận số: … có thời hạn từ ngày. đến ngày…., cụ thể:
	Tên loài được
phép khai
thác
(tên thông
thường)
	Tên
khoa
học
	Tên tàu/số
đăng ký,
(Nghề khai
thác)49
(Nếu sử
dụng tàu cá)
	Vùng50/
khu vực
khai thác
	Ngày
khai
thác
	Số lượng hoặc
khối lượng của
loài được xác
nhận nguồn gốc
(con hoặc kg)
	Tổng số
lượng hoặc
khối lượng
được phép
khai thác
(con hoặc
kg)
	Số lượng
hoặc khối
lượng lũy
kế tại thời
điểm xác
nhận (con
hoặc kg)51
	GGhi
chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ THỦY SẢN
CẤP TỈNH
(Ký tên, đóng dấu nếu có)


49 Nghề khai thác theo mã đã được quy định;
50 Vùng khai thác theo mã đã được quy định.
51 Tổng số cá thể hoặc khối lượng loài đã được xác nhận nguồn gốc
22. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - 1.003650

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường quy định tại khoản 1 Điều này xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có văn bản thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 05.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT và cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BNNMT; Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Cách thức trả kết quả: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả kết quả tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm: 

* Hồ sơ đối với tàu đóng mới gồm:
- Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT;

- Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng tàu cấp theo Mẫu số 03.ĐKT Phụ lục Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT;

- Bản chính văn bản chấp thuận đóng mới đối với tàu cá hoặc văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với tàu công vụ thủy sản;

- Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;
- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên.
* Hồ sơ đối với tàu cải hoán gồm:

- Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT;

- Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;
- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên).
- Bản chính Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu theo Mẫu số 04.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký cũ;

- Văn bản chấp thuận cải hoán của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

* Hồ sơ đối với tàu được mua bán, tặng cho gồm:

- Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT;

- Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;
- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên).
- Bản chính Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định;  

- Văn bản chấp thuận mua, bán tàu cá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp tàu cá mua bán trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu;

- Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký.

*  Hồ sơ đối với tàu nhập khẩu gồm:

- Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT;

- Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;
- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên).
- Bản sao có chứng thực văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký kèm theo bản sao có chứng thực bản dịch tiếng Việt đối với tàu cá đã qua sử dụng;

- Bản sao có chứng thực Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan;

- Bản sao có chứng thực Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

* Hồ sơ đối với tàu thuộc diện thuê tàu trần gồm:

- Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT;

- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên.

- Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký kèm theo bản sao có chứng thực bản dịch tiếng Việt đối với tàu cá, tàu công vụ thủy sản đã qua sử dụng;
- Bản sao có chứng thực Tờ khai hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan;
- Bản sao có chứng thực biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Bản chính văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp;

- Bản chính hợp đồng thuê tàu trần.
d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 05.ĐKT Phụ lục XVI Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BNNMT. 

g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Khoản 3 Điều 70 Luật Thủy sản quy định:

3. Tàu cá được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có giấy tờ chứng minh về sở hữu hợp pháp tàu cá;

- Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá quy định phải đăng kiểm;

- Có giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký tàu cá đối với trường hợp thuê tàu trần; giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá đối với trường hợp nhập khẩu, mua bán, tặng cho hoặc chuyển tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Chủ tàu cá có trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú tại Việt Nam.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;

- Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

- Thông tư số 05/2025/TT-BNNMT ngày 02/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực khai thác thuỷ sản.

Mẫu số 02.ĐKT (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT)
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ/ TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)

Kính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:.............................................................................

Thường trú tại: .............................................................................................

Số CCCD/CMND:…………………….........................................................

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá/tàu công vụ thủy sản(*) với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: …...................................; Công dụng (nghề):….............................

Năm, nơi đóng: ….........................................................................................

Cảng đăng ký: …...........................................................................................

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax=….....…; Bmax=…...…..; D=………

             Ltk  =……..; Btk…=……....; d=….....…

Vật liệu vỏ: …....................................; Tổng dung tích (GT): ….................

Trọng tải toàn phần, (DW): ….....................Số thuyền viên,người…...............
Nghề chính: …..........................................Nghề phụ:….................................

Vùng hoạt động:…..........................................................................................

Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất định mức, kW
	Vòng quay định mức, rpm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân/căn cước công dân

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

Ghi chú: (*) Gạch hoặc xóa bỏ chỗ không phù hợp.

Mẫu số 03.ĐKT (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT)
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỞNG

	CƠ SỞ ĐÓNG TÀU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:            /GCNXX
	…….., ngày…     tháng  …  năm 20..


GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỞNG

Tên sản phẩm:…………………………………………………………......

Nơi đóng:………….……………………………………………………....

Địa chỉ:………………………………………………………………..........

Năm đóng:………………………………………………………….............

Ký hiệu thiết kế:………………………………………………………........

Đơn vị thiết kế thiết kế:……………………………………………….........

Cơ sở đăng kiểm: .........................................................................................

Thông số cơ bản của tàu: Lmax=………; Bmax=……..; D=…………

      Ltk  =……...; Btk...=….......; d=………….

Vật liệu vỏ:………………………; cấp tàu:……………...………………

Công dụng (nghề): .....................................................................................

Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất (kW)
	Năm chế tạo
	Nơi chế tạo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Đã hoàn thành việc đóng mới, đủ điều kiện xuất xưởng./.

                 CƠ SỞ ĐÓNG TÀU 

Mẫu số 04.ĐKT (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT)
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI HOÁN, SỬA CHỮA TÀU
	CƠ SỞ ĐÓNG TÀU 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:          /GCNXX
	…….., ngày…tháng…năm…


GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI HOÁN, SỬA CHỮA TÀU
Tên sản phẩm:…………………………………………………………

Nơi cải hoán, sửa chữa:………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………

Thời gian thực hiện: từ ngày ... tháng ... năm.. đến  ngày ... tháng ...năm…

Ký hiệu thiết kế:………………………………………………………

Đơn vị thiết kế:……………………………………………………………..

Cơ sở đăng kiểm phê duyệt thiết kế: ………....……………………………

Thông số cơ bản trước cải hoán/sửa chữa (m):          

Lmax=……; Bmax=……..;
                   D=…………… Ltk  =……...; Btk...=….......; d=…………......
Vật liệu vỏ:…………………, Cấp tàu:………………………………….

Công dụng (nghề): .......................................................................................

Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất (kW)
	Năm chế tạo
	Nơi chế tạo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Thông số cơ bản sau cải hoán/ sửa chữa (m):      
                   Lmax=………; Bmax=…….; 
                   D=……………    Ltk  =……...; Btk...=….......; d=…………...
Vật liệu vỏ:…………………, Cấp tàu:………………………………….

Công dụng (nghề): .......................................................................................

Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất (kW)
	Năm chế tạo
	Nơi chế tạo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Đã hoàn thành việc cải hoán/ sửa chữa, đủ điều kiện xuất xưởng./.

        CƠ SỞ ĐÓNG TÀU

Mẫu số 05.ĐKT (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT)
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

N0 …………


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)

REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL/SHIPS DUTY FISHERIES(*)
......(**).....
Chứng nhận tàu cá/tàu công vụ thủy sản(*) có các thông số dưới đây đã được đăng ký vào Sổ Đăng ký tàu cá Việt Nam:
Hereby certifies that the fishing vessel/ship duty fisheries(*) with the following specifications has been registered into The Vietnam National Vessel Registration Book:
	Tên tàu:     
Name of Vessel
	Hô hiệu:           
Signal Letters

	Chủ tàu: 
Vessel owner
	Nơi thường trú:
Residential Address

	Kiểu tàu:    
Type of Vessel
	Công dụng (nghề):     
Used for (fishing gear)

	Tổng dung tích, GT:
Gross Tonnage
	Trọng tải toàn phần: tấn
Dead weight

	Chiều dài Lmax, m:        
Length overal
	Chiều rộng Bmax, m:      
Breadth overal

	Chiều dài thiết kế Ltk, m:        
Length
	Chiều rộng thiết kế Btk, m:      
Breadth

	Chiều cao mạn D, m:    
Draught
	Chiều chìm d, m:    
Depth

	Vật liệu vỏ:
Materials
	Tốc độ tự do hl/h: 
Speed

	Năm và nơi đóng:   
Year and Place of Build

	Số lượng máy:
Number of Engines
	Tổng công suất (kW):
Total power

	Ký hiệu máy
Type of machine
	Số máy
Number engines
	Công suất (kW)
Power
	Năm và nơi chế tạo
Year and place of manufacture

	.............................
	..................................
	.........................
	.................................................

	Cảng đăng ký:  
Port Registry
	Cơ sở đăng kiểm tàu cá:    
Register of Vessels 

	Số đăng ký:     
Number or registry
	

	Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến(***): ………
This certificate is valid until
	Cấp tại …, ngày ….tháng…năm…….
Issued at… Date

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU


THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU TÀU(***)

	TTT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh

nhân dân/căn cước công dân
	Tỷ lệ cổ phần

(%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú (note): 
(*) Xóa bỏ chỗ không phù hợp (Remove the wrong place).

(**) Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh (the provincial fisheries management agency);Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Cục Thủy sản và Kiểm ngư (the central fisheries management agency is the Directorate of Fisheries).    

(***) Ghi thời hạn theo thời hạn thuê tàu trần đối với trường hợp thuê tàu trần, không thời hạn đối với các trường hợp khác.
(****) Đối với trường hợp tàu thuộc sở hữu nhiều chủ.
Mẫu số 05 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BNNMT)

MẪU SỔ DANH BẠ THUYỀN VIÊN

SỔ DANH BẠ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

1. Mặt ngoài của trang bìa

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

[image: image3.jpg]



SỔ DANH BẠ
THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

Số đăng ký: ……………..
Chủ tàu:…………………



	
	Số sổ:.....................
	

	Năm………….


Quy cách sổ:

- Kích thước: A5 ( 14,8 x 21) cm;

- Bìa nền màu đỏ, các trang nền màu trắng

2. Trang 1

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
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SỔ DANH BẠ
THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

Số đăng ký: .............................................................................................................

Chiều dài tàu: ..........................................................................................................

Nơi đăng ký: ............................................................................................................

Chủ tàu cá: .......................................................; Điện thoại: ...................................

Ngày tháng năm sinh: ...........................; Số định danh cá nhân: ............................

Nơi thường trú::........................................................................................................

Sổ danh bạ này gồm 120 trang,

được đánh số thứ tự từ 01 đến 120

……..Ngày ……. tháng……năm…….
CHI CỤC ..........................
(Ký tên, đóng dấu)
Năm…………


3. Trang 2

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số định danh cá nhân
	Chức danh
	Số văn bằng/

chứng chỉ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


	CHỦ TÀU/THUYỀN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	.......... Ngày ......... tháng ........ năm ..........
XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC ..........................
(Ký tên, đóng dấu)


4. Trang 3 đến trang 18

THAY ĐỔI, BỔ SUNG DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

	TT
	Thuyền viên được thay
	Thuyền viên mới
	
	Ghi chú

	
	Họ và tên
	Chức danh
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh 


	Số định danh cá nhân
	Số văn bằng, chứng chỉ
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	


	CHỦ TÀU/THUYỀN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……..Ngày ……. tháng……năm…….
XÁC NHẬN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)


5. Trang 19 đến trang 120:

CHỨNG THỰC CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA, KIỂM SOÁT
	Rời cảng
	Xuất bến

	Kiểm tra, kiểm soát của Tổ chức quản lý cảng cá: ……………………..………….…

Ngày……... tháng ……... năm ……..….…

Nội dung:…………………….…………….

………………………….…………………. 

Nhận xét: ………………….…....................

…………………………..………….……..

……………………….…….……………...

Tổ chức quản lý cảng cá
(Ký, đóng dấu)


	Kiểm tra, kiểm soát của Trạm kiểm soát Biên phòng: ……………………..……… 

Ngày……... tháng ……... năm ……..…..

Gồm:………..người (…Nam,…Nữ)

Nhận xét: ……………………....................

……………………...….…….……………

……………………….……………………

Trạm Kiểm soát Biên phòng
(Ký, đóng dấu)

	Cập cảng
	Nhập bến

	Kiểm tra, kiểm soát của Tổ chức quản lý cảng cá: ……………………..………….…

Ngày……... tháng ……... năm ……..….…

Nội dung:…………………….…………….

………………………….………………

Nhận xét: ………………….…....................

…………………………..………….……

……………………….…….…………….

Tổ chức quản lý cảng cá
(Ký, đóng dấu)
	Kiểm tra, kiểm soát của Trạm kiểm soát Biên phòng: ………………….……..…… 

Ngày……... tháng ……... năm ……..…..

Gồm:………..người (…Nam,…Nữ)
Nhận xét: ………………….…....................

…………………..…..……….………

…………………….……….……………

Trạm Kiểm soát Biên phòng
(Ký, đóng dấu)



23. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - 1.003634

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh có văn bản thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Cách thức trả kết quả: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả kết quả tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao
gồm:
- Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT;
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã đăng ký, Giấy chứng nhận đăng ký tàu công vụ thủy sản cũ; trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do;
- Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên;
- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).
d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy
đủ theo quy định.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 05.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TTBNNPTNT.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản năm 2017;
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
Mẫu số 07.ĐKT-Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT
MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................, ngày....... tháng...... năm........
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)
Kính gửi: ..............................................................................................
Họ tên người khai:.......................................................................................
Thường trú tại: .............................................................................................
Số CCCD/CMND:……………………………............................
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá/tàu công vụ thủy sản(*) 
với nội dung sau:
1. Đặc điểm cơ bản của tàu:
Tên tàu: ....................................; Số đăng ký:…………................................
Năm, nơi đóng:.................................................................................
Nơi đăng ký:........................................................................................
Thông số cơ bản của tàu: Lmax=………; Bmax=……..; D=…………….
Ltk =……...; Btk...=….......; d=………….
Vật liệu vỏ: .....................................; Tổng dung tích (GT): ........................
Trọng tải toàn phần, tấn: ..........................Số thuyền viên,người..................
Nghề chính: ........................................Nghề kiêm:.....................................
Vùng hoạt động:...........................................................................................
Máy chính:

	TT 
	Ký hiệu máy 
	Số máy 
	Công suất định
mức, kW
	Vòng quay
định mức, rpm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân
	Giá trị cổ phần

	
	
	
	
	


3. Lý do đề nghị cấp lại: ..................................................................................
Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đúng sự thật.
XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ (**)                                             ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

Ghi chú: (*) Gạch hoặc xóa bỏ chỗ không phù hợp
(**) Không áp dụng đối với tàu công vụ thủy sản

Mẫu số 05.ĐKT-Thông tư số 01/2022/BNNPTNT
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

N0 …………                                         [image: image5.jpg]



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)
REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL/SHIPS DUTY
FISHERIES(*)
......(**).....
Chứng nhận tàu cá/tàu công vụ thủy sản(*) có các thông số dưới đây đã được đăngký vào Sổ Đăng ký tàu cá Việt Nam:
Hereby certifies that the fishing vessel/ship duty fisheries(*) with the following specifications has been registered into The Vietnam National Vessel Registration
                                                        Book:
	Tên tàu:
Name of Vessel
	Hô hiệu:
Signal Letters

	Chủ tàu:
Vessel owner
	Nơi thường trú:
Residential Address

	Kiểu tàu:
Type of Vessel
	Công dụng (nghề):
Used for (fishing gear)

	Tổng dung tích, GT:
Gross Tonnage
	Trọng tải toàn phần: tấn
Dead weight

	Chiều dài Lmax, m:
Length overal
	Chiều rộng Bmax, m:
Breadth overal

	Chiều dài thiết kế Ltk, m:
Length
	Chiều rộng thiết kế Btk, m:
Breadth

	Chiều cao mạn D, m:
Draught
	Chiều chìm d, m:
Depth

	Vật liệu vỏ:
Materials
	Tốc độ tự do hl/h:
Speed

	Năm và nơi đóng:
Year and Place of Build
	

	Số lượng máy:
Number of Engines
	Tổng công suất (kW):
Total power

	Ký hiệu máy
Type of machine
Số máy
Number engines
Công suất
(kW)
Power
Năm và nơi chế tạo
Year and place of
manufacture
………………………………………………………………………………………………………….

Cảng đăng ký:                                                              
Port Registry
Cơ sở đăng kiểm tàu cá:
Register of Vessels
Số đăng ký:
Number or registry


	Giấy chứng nhận này có hiệu lực                 

 đến(***): ………
This certificate is valid until
Cấp tại …, ngày ….tháng…năm…….
Issued at… Date

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU

	


THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU TÀU(***)

	TTT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh
nhân dân/căn cước
công dân
	Tỷ lệ cổ phần
(%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú (note):
(*) Xóa bỏ chỗ không phù hợp (Remove the wrong place).
(**) Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh (the provincial fisheries management
agency);Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (the central
fisheries management agency is the Directorate of Fisheries).
(***) Ghi thời hạn theo thời hạn thuê tàu trần đối với trường hợp thuê tàu trần,
không thời hạn đối với các trường hợp khác.
(****) Đối với trường hợp tàu thuộc sở hữu nhiều chủ.
24. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá - 1.003586

a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 09.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
- Cách thức trả kết quả: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả kết quả tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:
- Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá theo Mẫu số 08.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, hợp đồng đóng tàu, biên bản nghiệm thu xuất xưởng;
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ đối với tàu nhập khẩu, thuê tàu trần từ nước ngoài về cảng đầu tiên của Việt Nam, gồm: Văn bản cho phép nhập khẩu hoặc thuê tàu trần, hợp đồng đóng tàu và thanh lý hợp đồng đóng tàu đối với tàu đóng mới, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc giấy chứng nhận phân cấp còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm nước có tàu cấp;
- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).
d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy
đủ theo quy định.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tạm
thời tàu cá theo Mẫu số 09.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số
01/2022/TT-BNNPTNT.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng
ký tạm thời tàu cá theo Mẫu số 08.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
“Điều 23 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định:
Tàu cá, tàu công vụ thủy sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời trong các trường hợp sau đây:
- Tàu chưa có biên lai nộp lệ phí trước bạ;
- Tàu đóng mới để di chuyển về nơi đăng ký chính thức;
- Tàu nhập khẩu, thuê tàu trần từ nước ngoài về cảng đầu tiên của Việt Nam”.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
Mẫu số 08.ĐKT-Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT
MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)
Declaration for temporary registration of fishing vessel/ships duty fisheries(*)
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản)(**)
To:(Name of competent authority registration of fishing vessel, ships duty
fisheries)
Người đề nghị:.............................................................................................
Applicant
Nơi thường trú: .....................................................................................
Residential Address:
Số CCCD/CMND:……………………………..................
Identity card/citizen identity card:…………… ………………………………..
Số Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá………….…Cơ quan cấp………
Number of certificate of deregistration of fishing vessel……Granting agencies………
Mã số doanh nghiệp (nếu có):……………………… …………………..
Business code (if any):………………………………………………………
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá/tàu công vụ thủy sản(*) với nội dung dưới đây:
Kindly for temporary registration of fishing vessel/ships duty fisheries(*)with the following particulars:
1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu:
Basic specifications of ship
	Tên tàu:..............................................
Name of Vessel
	Hô hiệu: ...........................................
Call sign

	Kiểu tàu: ...........................................
Type of Vessel
	Vật liệu: .........................................
Materials


Công dụng/nghề: ..................................................................................................
Used for/fishing gears
Năm và nơi đóng .................................................................................................
Year and Place of Build
	Chiều dài lớn nhất Lmax …………………
Length overall
	Chiều dài thiết kế Ltk ……………………
Length

	Chiều rộng lớn nhất Bmax ……………
Breadth overall
	Chiều rộng thiết kế Btk …………………
Breadth

	Chiều cao mạn D …………………
Draught
	Chiều chìm d …………………………
Depth

	Tổng dung tích: ...............................
Gross tonage (GT)
	Trọng tải toàn phần: ..................................
Deadweight (DW)

	Số lượng máy …………………………
Number of engines
	Tổng công suất…………………………
Total Power


	Kiểu máy
Type
	Số máy
Number

	Công suất
Powe

	Năm và nơi chế tạo
Year and place of manufacture

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):
The name, address and value of shares of each ownership
	TT
	Họ và tên
Full name
	Địa chỉ
Address
	Chứng minh nhân
dân
Identification card
	Gía trị cổ
phần
Equity value

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Lý do xin đăng ký tạm thời tàu: ............................................
 Reasons to temporary registration of ship
Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.
I pledge to use the vessel in accordance with the registered content and strictly comply with the provisions of the law of the Vietnammese.

	......., ngày .... tháng .... năm ......
Date..............................

CHỦ TÀU
Shipowner
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and stamp)


Ghi chú (note):
* Xóa bỏ chỗ không phù hợp (Remove the wrong place).** Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh
(the provincial fisheries management agency); Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Cục
Thủy sản và Kiểm ngư (the central fisheries management agency is the Directorate of
Fisheries).


Mẫu số 09.ĐKT-Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
                                        [image: image6.png]



N0 ………
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)
Certificate of temporary registration of import Fishing Vessel/ships duty fisheries(*)
......(**).....
Chứng nhận tàu cá có các thông số dưới đây đã được đăng ký:
Hereby certifies that the fishing vessel/ship duty fisheries(*) with the following specifications has been temporarily registered
	Tên tàu:
Name of Vessel
	Hô hiệu:
Signal Lelters

	Chủ tàu:
Vessel owner
	Nơi thường trú:
Residential Address

	Kiểu tàu:
Type of Vessel
	Công dụng (nghề):
Used for (fishing)

	Tổng dung tích, GT:
Gross Tonnage
	Trọng tải toàn phần:
Dead weight

	Chiều dài Lmax, m:
Length overal
	Chiều rộng Bmax, m:
Breadth overal

	Chiều dài thiết kế Ltk, m:
Length
	Chiều rộng thiết kế Btk, m:
Breadth

	Chiều cao mạn D, m:
Draught
	Chiều chìm d, m:
Depth

	Vật liệu vỏ:
Materials
	Tốc độ tự do hl/h:
Speed

	Năm và nơi đóng:
Year and Place of Build
	

	Số lượng máy:
Number of Engines
	Tổng công suất (kW):
Total power


	Ký hiệu máy
	    Số máy
	Công suất (kW)
	Năm và nơi chế tạo

	Type of machine
	Number engines
	      Power
	Year and place of manufactur


…………………………………………………………………………………………………
	Nơi đăng ký:
Place Registry
	Cơ sở đăng kiểm tàu cá:
Register of Vessels

	Số đăng ký:
Number or registry
	Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày ..........
This certificate is valid until
Cấp tại …, ngày ….tháng…năm…….Issued at Date
  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU
                     (Ký tên và đóng dấu)



Ghi chú (note):
* Xóa bỏ chỗ không phù hợp (Remove the wrong place).** Cơ quan quản lý thủy
sản của tỉnh (Sub-department of Fisheries);Cơ quan quản lý thủy sản trung ương
là Cục Thủy sản và Kiểm
25. Xóa đăng ký tàu cá - 1.003681

a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022; bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ đã cắt góc phía trên bên phải và hồ sơ đăng ký gốc của tàu cho chủ tàu. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường quả trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có);
- Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá được cấp 01 bản chính cho chủ tàu;
- Đối với tàu cá bị phá hủy, phá dỡ hoặc chìm đắm không thể trục vớt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Luật Thủy sản, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày tàu cá bị phá hủy, phá dỡ hoặc chìm đắm, chủ tàu phải nộp lại bản chính
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho cơ quan nơi tàu cá đăng ký (trừ trường hợp
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất); Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xóa tên tàu cá
trong sổ đăng ký tàu cá quốc gia;
- Đối với tàu cá mất tích được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật
Thủy sản, cơ quan đăng ký tàu cá mất tích phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Chậm nhất 30 ngày, sau thời hạn 01 năm kể từ ngày có thông báo, chủ tàu có tàu cá mất tích phải nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho cơ quan nơi tàu cá đăng ký (trừ trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất); Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xóa tên tàu cá trong sổ đăng ký tàu cá quốc gia.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:
- Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ lục XVI ban hành
kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT;
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do.
d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy
đủ theo quy định.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận xóa đăng ký
tàu cá theo Mẫu số 11.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số
01/2022/TT-BNNPTNT.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Điều 72 Luật Thủy sản quy định:
Tàu cá bị xóa đăng ký thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tàu cá bị hủy, phá dỡ hoặc chìm đắm không thể trục vớt;
- Tàu cá bị mất tích sau 01 năm kể từ ngày thông báo chính thức trên phương tiện thông tin đại chúng;
- Tàu cá được xuất khẩu, bán, tặng cho, viện trợ;
- Theo đề nghị của chủ tàu cá.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản năm 2017;
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng  kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản

Mẫu số 10.ĐKT- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT
MẪU TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
Kính gửi: ……………………….(1)
Đề nghị xóa đăng ký...(2)... với các thông số dưới đây kể từ ngày .../.../20..
Kindly deregister the with the following particulars from date …………
Tên ………………..(3)................................ Hô hiệu/số IMO: ..................
Name Call sign/IMO number
Chủ sở hữu (tên, địa chỉ và tỉ lệ sở hữu): .................................................
Shipowner (name, address and ratio of ownership)
Người đề nghị xóa đăng ký (tên, địa chỉ): ...............................................
Applicant (name, address)
Nơi đăng ký: .....................................................................................
Place of registry
Số đăng ký: ....................................; Ngày đăng ký: ................................
Number of registration Date of registration
Cơ quan đăng ký: .................................................................................
The Registrar of ship
Lý do xin xóa đăng ký ...........................................................................
Reasons to deregister .................................................................................
	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ (4)

	Date…………., ngày ... tháng ... năm…
CHỦ SỞ HỮU
Owner


Ghi chú (Note):
(1) Tên cơ quan đăng ký The ship Registration office
2) Loại phương tiện đăng ký: Tàu cá, tàu công vụ thủy sản
Type of transport facility registration/registry (vessel, public service ship)
(3) Tên phương tiện Name of transport facility
4) Không áp dụng đối với tàu công vụ thủy sản

Mẫu số 11.ĐKT- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
                           [image: image7.png]



GIẤY CHỨNG NHẬN XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
Certificate of deregistration of Fishing Vessel
…………(1) .... Chứng nhận ………..(2)………. có các thông số dưới đây đã được xóa đăng ký trong Sổ đăng ký tàu cá quốc gia:
………. Hereby certify that the ship with the following particulars has been deregistered
from the Viet Nam National ships registration book:
Tên …………………...(3)............................. Hô hiệu/Số IMO: ...............................
Name Call sign/IMO number
Chủ sở hữu (tên, địa chỉ, tỉ lệ sở hữu tàu): ......................................................................
Owner (name, address, ratio of ownership)
Số GCN đăng ký: .............................................................................................................
Number of registration
Ngày đăng ký: ..................................................................................................................
Date of registration
Cơ quan đăng ký: .............................................................................................................
The Registrar of ship
Người đề nghị (tên, địa chỉ): ............................................................................................
Applicant (name, address)
Lý do xóa đăng ký ...........................................................................................................
Reasons to deregister
Ngày có hiệu lực xóa đăng ký: .........................................................................................
Date of deregist
Số đăng ký: ..................................... Cấp tại .......... , ngày …... tháng …... năm …...

	Number of registration 
	Issued at ………………, on ...............
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU
Full name, signature of duly authorized official


Ghi chú (Note):
	(1) Tên cơ quan đăng ký
The ship Registration office

	(2) Loại tàu đăng ký: Tàu cá, tàu công vụ thủy sản
Type of transport facility registration/registry (vessel, public service ship)

	(3) Tên tàu
Name of transport facility
	


26. Cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản - 1.004359

a. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan
quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ
sung;
Bước 2. Trong thời hạn 06 ngày làm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm
việc (đối với cấp lại) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản theo Mẫu số 22 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; trong trường hợp không cấp, cấp lại cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch
vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản bao gồm:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 21 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
37/2024/NĐ-CP;
- Bản chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá theo quy định phải đăng kiểm
- Bản chụp văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá đối
với loại tàu cá theo quy định phải có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá.
* Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản:
- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp, trong trường hợp thay đổi thông tin trong giấy phép.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 
- 06 ngày làm việc (đối với cấp mới) - thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 03 ngày làm việc
-  03 ngày làm việc (đối với cấp lại), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác thuỷ sản
theo Mẫu số 22 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.
Thời hạn của Giấy phép khai thác thủy sản cấp lần đầu: Không quá thời hạn
còn lại của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp mới 40.000đồng/lần; lệ phí cấp lại
20.000 đồng/lần.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 21 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
37/2024/NĐ-CP;
- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản bằng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ
06 mét trở lên được cấp Giấy phép khai thác thủy sản khi đáp ứng các điều kiện
sau đây:
- Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, đối với khai thác thủy
sản trên biển;
- Có nghề khai thác thủy sản không thuộc Danh mục nghề cấm khai thác;
- Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với tàu cá phải đăng
kiểm;
- Tàu cá có trang thiết bị thông tin liên lạc theo quy định của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Có thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ
15 mét trở lên theo quy định của Chính phủ (khoản 20 Điều 1 Nghị định số
37/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);
- Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;
- Thuyền trưởng, máy trưởng phải có văn bằng, chứng chỉ theo quy định
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Trường hợp cấp lại do giấy phép hết hạn phải đáp ứng điều kiện quy
định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản này, đã nộp nhật ký khai thác theo quy
định và tàu cá không thuộc danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp
do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an
toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận
nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.
Mẫu số 21 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
...., ngày .....tháng.....năm .....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN
___________

Kính gửi:..............................
Họ, tên chủ tàu ............................................Điện thoại: ...................
Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Mã số định danh cá nhân:….................................................................................
Nơi thường trú:..................................................................
Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung như sau:
Tên tàu: ................................................... Loại tàu............... 
Số đăng ký tàu: ..................................................................................
Vùng hoạt động..............................................................................
Văn bản chấp thuân đ ̣ óng mớ i/cải hoán/thuê/mua tàu cá:……….

….......................................................................................................
Trang thiết bị thông tin liên lạc: .................................................
Thiết bị giám sát hành trình (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét
trở lên):..............................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá:..................................................................
Cảng cá đăng ký cập tàu: ..................................................................... 
Nghề khai thác chính: ............................Nghề phụ: ........................ ... 
Tôi/chúng tôi xin cam đoan sử dụng tàu để đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản/hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
Mẫu số 03.KT (Phụ lục IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày........tháng.........năm…......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN
Kính gửi:........................
Tên chủ tàu:...................................................Điện thoại:................
Nơi thường trú: ..................... ..................................................
Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/mã số định danh cá
nhân:.................................................
Tôi đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản số:.........20.../AAGPKTTS;
cấp ngày. ....tháng ... năm ....; hết thời hạn ngày ..... tháng ....
năm… ..
Đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản với lý do (nêu rõ lý do đề nghị cấp lại và gửi kèm theo các giấy tờ chứng minh sự thay đổi thông tin):

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp lại Giấy phép khai thác
thuỷ sản để tôi tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản.
Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Mẫu số 22 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN
_________
Kính gửi:........................
Tên chủ tàu:...................................................Điện thoại:................................
Nơi thường trú: ..................... ..........................................................................
Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/mã số định danh cá
nhân:.................................................
Tôi đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản số:............./20.../AAGPKTTS; cấp ngày. ...... tháng ..... năm .....; hết thời hạn ngày ....... tháng ......
năm ........
Đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản với lý do (nêu rõ lý do đề nghị
cấp lại và gửi kèm theo các giấy tờ chứng minh sự thay đổi thông tin):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp lại Giấy phép khai thác
thuỷ sản để tôi tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản.
Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi
trong giấy phép và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



Mẫu số 22 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
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Mặt trước của giấy phép
	CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
CƠ QUAN CẤP PHÉP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
Số:……./20../AA(*)-GPKTTS

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;
Căn cứ Nghị định số …….ngày…tháng….năm …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
Tên chủ tàu:....................................................................................
Địa chỉ thường trú: ...............................................................................
Điện thoại (nếu có): .....................................................................................
Số đăng ký tàu cá: .......................................................................................
Cảng cá đăng ký cập tàu:..............................................................................
Sản lượng được phép khai thác:........................................tấn/năm (nếu có).
Được phép đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản/hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản(**):
Nghề chính:……Vùng hoạt động:… ..................................................... 
Nghề phụ:……Vùng hoạt động:….. ........................................................ 
Thời hạn của Giấy phép đến hết ngày ....... tháng ........ năm ..............

	...., ngày …. tháng …. năm …
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(*) Là 2 chữ cái đầu của tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
(**) Trường hợp cấp phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản thì xoá bỏ nội dung hậu
cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản; trường hợp cấp phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản thì xoá bỏ nội dung đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản.

27. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) - 1.003666

a. Trình tự thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
* Thực hiện: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan thẩm quyền kiểm tra thông tin, thẩm định hồ sơ và thực hiện:
- Chứng nhận khi thông tin trong Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác được kê khai đầy đủ và đúng theo quy định; xác nhận vào mục C của Giấy  xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác khi nguyên liệu chưa sử dụng hết, trả lại 01 bộ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị (bao gồm bản chính Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác khi nguyên liệu chưa sử dụng hết) và lưu bản sao hồ sơ tại cơ quan thẩm quyền;
- Không chứng nhận khi thông tin kê khai trong hồ sơ không đúng với thông tin về tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác; trường hợp không chứng nhận, cơ quan thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Giấy chứng nhận cấp lại phải có số trùng với số của bản gốc Giấy chứng
nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đã cấp và có thêm ký hiệu “R” ở phần “số giấy chứng nhận”; Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo việc cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho các cơ quan thẩm quyền có liên quan.
* Trả kết quả: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường chứng nhận trả kết quả trực
tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có) cho tổ
chức, cá nhân đề nghị.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua
môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị chứng nhận gồm:
- Bản sao Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác có mô tả nguyên liệu đã sử dụng theo mục B Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT; trường hợp nguyên liệu thủy sản chưa sử dụng hết, tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận nộp bản chính Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác để cơ quan thẩm quyền xác nhận phần nguyên liệu chưa sử dụng; Trường hợp nguyên liệu thủy sản đã sử dụng hết, cơ quan thẩm quyền thu bản chính Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và lưu hồ sơ.
- Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo Mẫu số 05 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT đối với sản phẩm xuất khẩu vào thị trường châu Âu hoặc theo Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT đối với sản phẩm xuất khẩu vào thị trường các nước thuộc Ủy ban quốc tế về bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương hoặc giấy chứngnhận theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu đã kê khai đầy đủ thông tin;
- Thông tin bổ sung cho sản phẩm thủy sản được chế biến từ tàu cá Việt Nam và Thông tin vận tải theo Mẫu số 02a, 02b Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT.
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theoMẫu số 05 Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT;
- Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo Mẫu số 05 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT hoặc giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu đã kê khai đầy đủ thông tin;
- Bản gốc Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác bị rách, nát không còn nguyên vẹn, bị sai thông tin (trừ trường hợp giấy chứng nhận bị mất).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo
quy định.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận nguồn gốc
thủy sản khai thác đã ký và đóng dấu.
g. Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01, Mẫu số 02a, mẫu số 02b, mẫu
số 03, mẫu số 05 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TTBNNPTNT; Mẫu số 05 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TTBNNPTNT.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác;
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngảy 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
Mẫu số 01 (Phụ lục III) -Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT
MẪU GIẤY XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC
A. XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC
	Số xác nhận: XXXXX/20...../SC-AA-BB1 
	Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận:

	Tên tổ chức quản lý cảng cá: 
	Địa chỉ:

	Địa chỉ: 
	Điện thoại: ; Fax:
; Email:

	Điện thoại: 
	Tổ chức, cá nhân được ủy quyền xác nhận:

	Fax: 
	Địa chỉ:

	Email: 
	Điện thoại: ; Fax:
; Email:

	Thông tin tàu cá
	Mô tả sản phẩm


	Số
đăng
ký
tàu cá

	Họ và tên
chủ
tàu/thuyền
trưởng

	Chiều
dài
lớn
nhất
của
tàu
(m)
	Inmarsat,
Fax, điện
thoại
(nếu có

	Nghề
khai
thác
thủy
sản

	Số
giấy
phép
khai
thác
thủy
sản
	Số
giấy
phép
khai
thác

	Vùng3
và thời
gian
khai
thác

	Tên
loài
thủy
sả

	Ngày
bốc dỡ
thủy
sản

	Tổng
khối
lượng
nguyên
liệu
mua từ
tàu cá
(kg)

	Tổng
khối
lượng
khai
thác
của tàu
cá (kg)

	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	
	
	


	....., ngày ..... tháng ..... năm .....
Tổ chức quản lý cảng cá
(ký tên, đóng dấu)


1 XXXXX, gồm 5 số là số thứ tự của giấy xác nhận: 20..... là năm xác nhận;
AA là mã của tỉnh theo Phụ lục IV; BB là viết tắt của 02 chữ đầu tên cảng cá.
2 Nghề khai thác thủy sản theo mã tại Phụ lục V.
3 Vùng khai khác thủy sản theo mã tại Phụ lục VI.
B. MÔ TẢ NGUYÊN LIỆU
	Mô tả nguyên liệu đã sử dụng đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác (lần....)/Description of
raw materials used for the Catch Certificate

	TT No
	Tên tàu/Số đăng ký của tàu
	Tên loài thủy sản
	Khối lượng
nguyên liệu đã
sử dụng (kg)
	Khối lượng
sản phẩm đề
nghị chứng
nhận4
	Chữ ký và dấu
của nhà máy
chế biến5

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


....., ngày ..... tháng ..... năm .....
Tổ chức quản lý cảng cá
(ký tên, đóng dấu)
C. XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU: ....., ngày ..... tháng ..... năm .....
[Cơ quan quản lý Thủy sản cấp tỉnh] xác nhận khối lượng còn lại của nguyên liệu thủy sản trong Giấy xác nhận sau khi cấp Giấy chứng nhận số: ...................................:
1..................................................
2..................................................
3. .................................................
	Thủ trưởng đơn vị...................
(ký tên, đóng dấu)



4 Khối lượng nguyên liệu đã sơ chế (đánh vảy, cắt vây, đầu, bỏ nội tạng...) không bao gồm phụ gia.
5 Nếu nhà máy chế biến không phải tổ chức cá nhân xuất khẩu.

Mẫu số 05-Phụ lục VII Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC
	MINISTRY OF AGRICULTURE AND INVIRONMENT
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
DIRECTORATE OF FISHERIES
CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ

	CATCH CERTIFICATE
CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC

	Document number Số chứng nhận.XXXX/20…./CC-AA

	1. Authority’s name Tên
cơ quan thẩm quyền
…………………………..
	Address Địa chỉ
……………………………………………
……………….
	Tel………………
………………
Fax ………………

	2. Information of Fishing vessel is indicated on the Appendix 2a Thông tin về tàu cá khai thác chi tiết xem Phụ đính 2a kèm theo

	3. Description of Products Mô tả sản
phẩm (1)
…………………

……………………….

	Type of processing authorized on board (ifavailable)
Loại hình chế biến trên tàu cá được cấp phép (nếu có)
…………………………………………………

	Species
Loài

	Product code
Mã sản phẩm

	Catch area(s)
and dates
Vùng và thời
gian khai thác

	Estimated live
weight
Khối lượng
nguyên liệu
ước tính của
lô hàng(2) (kg)

	Estimated
weight to be
landed
Khối lượng
lên bến ước
tính của tàu
cá (nếu có) (3)
(kg)

	Verified
weight
landed
Khối lượng
nguyên
liệu đã
được xác
nhận (4)
(Kg)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. References of applicable conservation and management measures Tham chiếu các quy định về quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (5)
……………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


	5. Name of master of fishing vessel – Signature – seal Tên thuyền trưởng tàu cá – Chữ ký – dấu (6)
(Information detaits is indicated on the logbook of fishing vessel, if request Thông tin chi tiết xem
nhật ký khai thác thủy sản, gửi kèm khi có yêu cầu)

	6. Declaration
of
transshipment
at sea Khai
báo chuyển
tải trên biển
(7) (nếu có):
	No
không □
	Yes có □
(Information detaits is indicated on the logbook of receiving vessel, if
request Thông tin chi tiết xem nhật ký khai thác thủy sản, gửi kèm khi
có yêu cầu)

	Name of master of fishing vessel
(Tên thuyền trưở ng tàu
khai thác)
	Signature and date
Chữ ký và
	Transshipment
date/area/position
Ngày/khu vực/vị
trí chuyển tải
	Estimated weight
Khối lượng ước tính
(kg)

	Master of
receiving vessel/
representative
Tên thuyền
trưởng tàu nhận/
Người đại diện
	Signature
Chữ ký
	Vessel name
Tên tàu
	Call sign
Hô hiệu
	IMO/ Lloyd’s number
(if issued) Số IMO,
Lloyd’s (nếu có)

	7. Transshipment authorization within a Port area Xác nhận chuyển hàng tại cảng

	Name
Tên
	Port authority
Cơ quan quản lý
cảng
	Signature
Chữ ký

	Address
Địa chỉ

	Tel
Điện
thoại

	Port of
landing
Cảng lên cá

	Date of
landing
Ngày lên cá

	al
(stamp)
Dấu


	8. Name and address of exporter
Tên chủ hàng xuất
	Signature
Chữ ký

	Date
Ngày
	Seal
Dấu

	9. Flag state authority validation Chứng nhận của Cơ quan thẩm quyền nước treo cờ

	Full name Họ và tên


Title Chức vụ
	Signature
Chữ ký
	Date
Ngày
	Seal
Dấu

	10. Transport details, see Appendix 2b attached Thông tin vận tải, xem Phụ đính 2b kèm theo

	11. Importer declaration Khai báo của đơn vị nhập khẩu

	Name of importer Tên
đơn vị nhập khẩu
Address Địa chỉ
	Signature
Chữ ký
	Date
Ngày
	Seal
Dấu
	Product CN
code
Mã CN sản
phẩm

	As regulated by the
imported authorities:
Theo quy định của cơ
quan thẩm quyền nước nhập khẩu

	Reference
Tài liệu tham chiếu
	
	
	
	

	12. Import control –
authority
Cơ quan thẩm quyền kiểm
soát nhập khẩu
	Place
Địa điểm
	Importation
authorized
Cho phép
nhập khẩu
	Importation
suspended
Chưa cho phép
nhập khẩu
	Verification
requested –
date 



	
	
	
	
	
	Yêu cầu kiểm
tra – ngày

	Customs declaration, if
issued
Khai báo hải quan, Nếu
có
	Number Số
	Date Ngày 


	Place Địa
điểm:


	
	
	
	
	
	
	
	


	


Ghi chú:
(1) Mô tả chi tiết thông tin của lô hàng xuất khẩu: dạng đóng hộp, phối trộn, cấp đông, nguyên con, khối lượng tịnh….; khối lượng các loài…hoặc theo yêu cầu của đơn vị nhập khẩu
(2) Sử dụng khi thủy sản được xuất khẩu sống, khi một phần của sản phẩm khai thác cập cảng
được xuất khẩu, khi các sản phẩm khai thác được chế biến trước khi xuất khẩu
(3) Sử dụng khi sản phẩm khai thác cập cảng tại nước mà tàu đó treo cờ hoặc cảng nước khác và xuất khẩu toàn bộ sản phẩm
(4) Sử dụng khi toàn bộ khối lượng của lô hàng xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền cân kiểm tra trước khi chứng nhận
(5) Ghi tên các văn bản liên quan đến quy định quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản
(6) Trường hợp không có chữ ký của thuyền trưởng tàu khai thác ghi tên người đại diện chủ tàu hoặc chủ hàng
(7) Trường hợp không có chữ ký của thuyền trưởng tàu nhận ghi tên người đại diện chủ tàu hoặc chủ hàng
Mẫu số 02a/Appendix 02a
THÔNG TIN BỔ SUNG CHO SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ TÀU CÁ VIỆT NAM
ADDITIONAL INFORMATION FOR FISHERIES PRODUCTS OBTAINED FROM THE
FISHING VESSELS OF VIET NAM
Đính kèm Chứng nhận số/Attached to the Catch certificate:...........................
Mục I/Section I:
Quốc gia tàu treo cờ: State/Flag: Việt Nam
Các thông tin sau cần thu thập trong quá trình chứng nhận/The following information insection should be included if available at the moment of request for validation:
Số vận đơn/Invoice No.:................................ ; Số công-ten-nơ/Container No.:...................
; Nước đến/Destination country: .......................
Đơn vị nhập khẩu/Importer:
......................................................................................................................................
Mục II/Section II:
	Tàu cá/Fishing vessel
	Mô tả sản phẩm/Product description

	SSố
giấ
y
xác
nhậ
n
	Tên, số
đăng ký
(Nghề
khai
thác)/Na
me,
Registrati
on
(Fishing
gear
code)
	Loại:
Tàu
nhỏ*
Tàu
thông
thường*
* Type:
Small*/
Normal
**
	Hô
hiệ
u/
Call
sign
	Inmars
at, Fax,
điện
thoại
(nếu
có)/
Inmars
at, fax,
tel (if
issued)
	SSố
giấy
phép,
giá trị
đến
ngày/
Fishin
g
licenc
e
No,
period
of
validit
y
	VVùn
g và
thời
gian
khai
thác/
Catc
h
area
(%)
and
date
	TTên
loài/
Speci
es
Name
	Loại
hình chế
biến trên
tàu cá
được
cấp
phép/
Type
processi
ng
authoriz
ed on
board
	NNgày
lên
cá/Da
te of
landin
g
	Tổng
khối
lượng
khai
thác của
tàu cá
(kg)/Tot
al catch
of the
vessel
(kg)
	Khối
lượng
nguyên
liệu đưa
vào chế
biến từ
tổng
khối
lượng
khai
thác
(kg)/Cat
ch
processe
d from
the total
catch
(kg)
	Khối
lượng
sản
phẩm
thủy sản
trong lô
hàng
(kg)6/
Process
ed
fishery
product
for
export
(kg)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng/Total
	
	


6 Khối lượng nguyên liệu tại chú thích 4
Attached to the Catch certificate/Đính kèm Chứng nhận
số:...........................................................

[image: image9.png]Nhi méy ché bid

ién (Khong phii ciia t6
chirc, ci nhan xuit khiu) Processing plant
(f different from the processing plant)

Co quan thim quyén/Validating aut

Tén va dia chi/Name and
address

Chir ky va déng
u Signature
and seal

‘Tén v dia chi/Name and addres

Té chite, cd nhin xuit khiwExporter

Chir ky va déng
diw/Signature and seal

Ngay/D

Tén va dia chi/Name and
address

Chir ky va déng
diu Signature
and seal
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“I herevy declare that the above information is true and corresponds to the above describx

export”




Mẫu số 02b/Appendix 02b
THÔNG TIN VẬN TẢI/TRANSPORT DETAILS
	Số chứng nhận/Document number
................................................................................................

	1. Quốc gia xuất khẩu/Country of Exportation:
Cảng/sân bay/địa điểm xuất phát khác/Port/airport/other place of departure:

	Tên tàu/nước treo cờ/Vessel name/flag:
Số chuyến/số vận đơn đường biển/Voyage No./Bill of landing No:
Số chuyến bay/Số vận đơn hàng không/Flight number/Airway bill number:
Quốc tịch xe và số đăng ký/Truck nationality and registration number:
Số vận đơn đường sắt/Railway bill number:
Các giấy tờ vận tải khác/Other transport documents:

	2. Chữ ký của chủ hàng xuất khẩu/Exporter Signature

	Số công-ten-nơ, xem
danh sách kèm theo
Container number
(s), see list below
	Tên của nhà xuất khẩu
Name of Exporter
	Địa chỉ
Addres
	Chữ ký
Signature



Mẫu số 03 (Phụ lục III/Annex III)
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỦY SẢN
KHAI THÁC TRONG NƯỚC THEO QUY ĐỊNH CỦA ỦY BAN QUỐC TẾ VỀ BẢO TỒN CÁ
NGỪ ĐẠI TÂY DƯƠNG (ICCAT)

CATCH STATEMENT FOR RAW MATERIAL BY ICCAT’s REGULATIONS

(Promugated under Circular No: ……/2018/TT-BNNPTNT dated on ......... by Minister of Ministry of
Agriculture and Rural Development)
A. XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU CÁ NGỪ MẮT TO XUẤT KHẨU ĐI ICCAT
	DOCUMENT NUMBER/SỐ TÀI LIỆU
	ICCAT BIGEYE TUNA STATISTICAL DOCUMENT/
THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG CÁ NGỪ MẮT TO THEO ICCAT

	EXPORT SECTION/Phần xuất khẩu:
1. FLAG COUNTRY/ENTITY/FISHING ENTITY/Tên quốc gia treo cờ

	2. DESCRIPTION OF VESSEL/ Mô tả tàu thuyền (If applicable/nếu có)
Vessel Name/Tên tàu Registration Number/Số đăng ký  LOA(m) ICCAT Record No./Số đăng ký theo ICCAT (If applicable/nếu có)

	3. TRAPS/Phương thức dẫn dụ (If applicable/nếu có)

	4. POINT OF EXPORT/Nơi xuất khẩu (City/Thành phố, State?Province/Tỉnh,
Country/Entity/Fishing Entity/Nước xuất khẩu)

	5. AREA OF CATCH/Vùng khai thác (Check one of the following/Đánh dấu vào một trong các ô
sau)
(a) Alantic (                         (b) Pacific (                                   (c) Indian (
 In case of (b) or (c) is checked, the items 6 and 7 below do not need to be filled out/Nếu mục (b) hoặc
(c) được đánh dấu thì mục 6 và 7 bên dưới không cần điền thông tin

	6. DESCRIPTION OF FISH/Mô tả sản phẩm

Product Type/Loại sản phẩm (*1) Time of Harvest/thời gian khai thác Gear Code/Mã ngư cụ (*2)
F/FR                         RD/GG/DR/FL/OT                 (mm/yy)                          Net Weight/khối lượng (kg)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*1 F=Fresh/tươi, FR=Frozen/cấp đông, RD=Roud/nguyên con, GG=Gilled&Gulled/bỏ mang và nội
tạng, DR=Dressed/khối lượng thân, FL=Fillet,
OT=Others/kiểu khối lượng khác (Describe the type of product/Mô tả cụ thể:..............................)
*2 When the Gear Code is OT, Decribe the type of gear/Khi mã ngư cụ là kiểu khác cần mô tả cụ thể:
.......................................................................................................)

	7. EXPORTER CERTIFICATION/Chứng nhận xuất khẩu:
I certify that the above information is complete, true and correct to the best of my knowledge and
belief

Tôi chứng nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi.
Name/Tên Address/Địa chỉ Signature/Chữ ký Date/Ngày Licence#/Cấp phép (If applicable/Nếu có)

	8. GOVERNMENT VALIDATION/Xác nhận của cơ quan thẩm quyền:

I validate that the above information in complete, true and correct to the best of my knowledge and
belief.
Tôi xác nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi.
Total weight of the shipment/Khối lượng của lô hàng: ............... kg
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	Name & Title/Tên và chức danh Signature/Chữ ký Date/Ngày Government Seal/Đóng dấu

	IMPORT SECTION/Phần nhập khẩu:
9. IMPORTER CERTIFICATION/Chứng nhận nhập khẩu:
I certify that the above information is complete, true and correct to the best of my knowledge and
belief. Tôi chứng nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi
Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Intermediate Country/Entity/Fishing
Entity/Nước trung gian nhập khẩu)
Name/Tên Address/địa chỉ Signature/chữ ký Date/ngày License # (If applicable/Nếu có)/Cấp phép
Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Intermediate Country/Entity/Fishing
Entity/Nước trung gian nhập khẩu)
Name/Tên Address/địa chỉ Signature/chữ ký Date/ngày License # (If applicable/Nếu có)/Cấp phép
Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Final Destination of Shipment/Nước cuối cùng
nhập khẩu)
Name/Tên Address/địa chỉ Signature/chữ ký Date/ngày License # (If applicable/Nếu có)/Cấp phép
Importer Certification (Final Destination of Shipment)
Final Point of Import/Nơi nhập khẩu cuối cùng: City/Thành phố…….. Stale/Provine/Bang, tỉnh.....
Country/Entity/Fishing Entity/Nước nhập khẩu


B. XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU CÁ KIẾM XUẤT KHẨU ĐI ICCAT
	DOCUMENT
NUMBER/SỐ TÀI LIỆU

	ICCAT SWORDFISH STATISTICAL DOCUMENT
THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG CÁ KIẾM THEO ICCAT

	EXPORT SECTION/Phần xuất khẩu:
1. FLAG COUNTRY/ENTITY/FISHING ENTITY/Tên quốc gia treo cờ

	2. DESCRIPTION OF VESSEL/ Mô tả tàu thuyền (If applicable/nếu có)
Vessel Name/Tên tàu Registration Number/Số đăng ký LOA(m) ICCAT Record No./Số đăng ký
theo ICCAT (If applicable/nếu có)

	3. POINT OF EXPORT/Điểm xuất khẩu:
City, State or Provice/Thành phố, tỉnh           Country/Entity/Fishing Entity/Nước xuất khẩu: .........

	4. AREA OF CATCH/Vùng khai thác (Check one of the following/Đánh dấu vào một trong các ô sau)
(a) North Atlantic (    (b) South Atlantic (    (c) Mediterranean    (d) Pacific (    (e) Indian (
* In case of (d) or (e) is checked, the items 5 and 6 below do not need to be filled out./Trường hợp (d) hoặc (e) được đánh dấu thì mục 5 và 6 không cần phải điền thông tin.

	5. DESCRIPTION OF FISH/Mô tả sản phẩm
Product Type/Loại sản phẩm (*1) Time of Harvest/thời gian khai thác Gear Code/Mã ngư cụ (*2)
F/FR                                  RD/GG/DR/FL/OT                (mm/yy)                                                      Net Weight/khối lượng (kg)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*1 F=Fresh/tươi, FR=Frozen/cấp đông, RD=Roud/nguyên con, GG=Gilled&Gulled/bỏ mang và nội tạng, DR=Dressed/khối lượng thân, FL=Fillet, 
OT=Others/kiểu khối lượng khác (Describe the type of product/Mô tả cụ thể:..............................)


	*2 When the Gear Code is OT, Decribe the type of gear/Khi mã ngư cụ là kiểu khác cần mô tả cụ thể:
.......................................................................................................)

	6. EXPORTER CERTIFICATION/Chứng nhận xuất khẩu: For export to countries that have
adopted the ICAAT alternative minimum size for swordfish the exporter must certify that the listed
Atlantic swordfish are greater than 15 kg (33 lb.) or if pieces, the pieces were derived from a swordfish
weighing > 15 kg. Khi xuất khẩu tới những nước đã thông qua quy định về kích thước tối thiểu cho
phép khai thác đối với cá Kiếm, nhà xuất khẩu phải chứng nhận rằng cá Kiếm Đại Tây Dương có trong
danh sách phải lớn hơn 15 kg (33 lb) hoặc sản phẩm xuất khẩu được làm từ cá Kiếm có khối lượng lớn
hơn 15 kg (33 lb)
I certify that the above information is complete, true and correct to the best of my knowledge and
belief. Tôi chứng nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi.
Name/Tên Address/Địa chỉ Signature/Chữ ký Date/Ngày License #/Cấp phép(If applicable/Nếu có)

	7. GOVERNMENT VALIDATION/Xác nhận của cơ quan thẩm quyền:
I validate that the above information in complete, true and correct to the best of my knowledge and
belief.
Tôi xác nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi.
Total weight of the shipment/Khối lượng của lô hàng: ................ kg
Name & Title/Tên và chức danh Signature/Chữ ký Date/Ngày Government Seal/Đóng dấu

	IMPORT SECTION/Phần nhập khẩu:
8. IMPORTER CERTIFICATION/Chứng nhận nhập khẩu:
I certify that the above information is complete, true and correct to the best of my knowledge and
belief. Tôi chứng nhận các thông tin trên là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết của tôi
Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Intermediate Country/Entity/Fishing
Entity/Nước trung gian nhập khẩu)
Name/Tên Address/địa chỉ Signature/chữ ký Date/ngày License # (If applicable/Nếu có)/Cấp phép
Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Intermediate Country/Entity/Fishing
Entity/Nước trung gian nhập khẩu)
Name/Tên Address/địa chỉ Signature/chữ ký Date/ngày License # (If applicable/Nếu có)/Cấp phép
Importer Certification/Chứng nhận của nhà nhập khẩu (Final Destination of Shipment/Nước cuối cùng
nhập khẩu)
Name/Tên Address/địa chỉ Signature/chữ ký Date/ngày License # (If applicable/Nếu có)/Cấp phép
Importer Certification (Final Destination of Shipment)
Final Point of Import/Nơi nhập khẩu cuối cùng: City/Thành phố……. Stale/Provine/Bang, tỉnh.....
Country/Entity/Fishing Entity/Nước nhập khẩu


Mẫu số 05 (Phụ lục III)-Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
.................., ngày ..... tháng ..... năm .....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC
Kính gửi: .........................................................................
Tên đơn đề nghị: .....................................; Điện thoại: ........................
Địa chỉ:
…………………………………………….…..................................................................
...........................................................................................................................................
Giấy ĐKKD số: .........................................; Ngày cấp:................
Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác số:........................... đã được cơ quan ......................................... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....
Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận: .............................................................
.................................................................................................................................
Đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đểlô hàng của chúng tôi đủ điều kiện xuất khẩu theo yêu cầu của ......................
Chúng tôi cam đoan về những nội dung trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai./.

	Đại diện chủ hàng
(ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
Nội dung sửa đổi, bổ sung của Thủ tục hành chính liên quan đến Mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác:
Thay thế Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác bằng Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản  từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
28. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - 1.003563
a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ sở đăng kiểm tàu cá;
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm tàu cá kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, cơ sở đăng kiểm tàu cá xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ sở đăng kiểm tàu cá có văn bản thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung;
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ sở đăng kiểm tàu cá thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra với tổ chức, cá nhân đề nghị;
- Cơ sở đăng kiểm tàu cá tiến hành giám sát an toàn kỹ thuật tàu cá theo quy chuẩn kỹ thuật tàu cá và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. Đối với vật liệu, máy móc, trang thiết bị quy định tại Phụ lục XVIII ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT, theo tiến độ thi công, trước khi lắp đặt trên tàu cá, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải nộp (bản sao và xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực để đối chiếu) Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy (đối với vật liệu, máy móc, trang thiết bị sản xuất trong nước) hoặc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng (đối với vật liệu, máy móc, trang thiết bị nhập khẩu) hoặc chứng nhận kiểm định theo quy định của pháp luật;
- Trường hợp máy chính là máy thủy đã qua sử dụng không đáp ứng theo quy định tại điểm đ khoản này thì phải được cơ sở đăng kiểm tàu cá kiểm tra, đánh giá theo Mẫu số 07.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT;
- Trường hợp kết quả không đạt yêu cầu, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành giám sát kỹ thuật, cơ sở đăng kiểm tàu cá thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân; trường hợp kết quả đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra, cơ sở đăng kiểm tàu cá cấp cho chủ tàu các giấy tờ:
Biên bản kiểm tra kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 04a.BĐ đến Mẫu số 04n.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT;
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 05.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT; Sổ đăng kiểm tàu cá đối với trường hợp kiểm tra đóng mới, lần đầu theo Mẫu số 06.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT;
- Cách thức trả kết quả: Cơ sở đăng kiểm tàu cá trả kết quả trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 03.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT;
- Bản chụp hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (đối với trường hợp đóng mới, cải hoán tàu cá).
d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ sở đăng kiểm tàu cá.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 04a.BĐ đến Mẫu số 04n.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 05.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; Sổ đăng kiểm tàu cá đối với trường hợp kiểm tra đóng mới, lần đầu theo Mẫu số 06.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Theo từng hạng mục Mục II Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 94/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị theo Mẫu số 03.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật Thủy sản năm 2017;
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
- Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.
Mẫu số 03.BĐ- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày....... tháng...... năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ/ TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)


Kính gửi: ...........................................................................................

Họ tên người đề nghị:............................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:......................................................
Điện thoại…………………Fax………………...Email…………………………
Đề nghị cơ sở đăng kiểm kiểm tra …………(**)…….. và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá/tàu công vụ thủy sản(*)
Kích thước cơ bản (m): Lmax: ................ ; Bmax: ....................; D:......................
Ltk: ....................; Btk: ..................... .; d: ....................
Tổng dung tích (GT):......; Trọng tải toàn phần (DW): ......; Số thuyền viên:.….
Ký hiệu máy chính: …………………………………………………………..
Tổng công suất máy chính (kW): ..............Số lượng máy chính (chiếc):............
Thời gian và địa điểm đề nghị kiểm tra:
............................................................................................................................
Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí đăng kiểm theo quy định hiện hành.
	CHỦ TÀU
(Ký và ghi rõ họ tên)


Chú thích: (*) Gạch hoặc xóa bỏ chỗ không phù hợp.
                            (**) Ghi rõ: Kiểm tra đóng mới, lần đầu, định kỳ, trên đà, hàng năm hay bất thường.
Mẫu số 05.BĐ- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN
AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN

	CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ
Số:............./ĐKTC
N0
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Indenpendence - Freedom - Happiness


GIẤY CHỨNG NHẬN
AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)
Technical and safety certificate of fishing vessel/ship duty fisheries(*)
Tên tàu:………………           Số đăng ký: .................   Hô hiệu: ......................

Name of vessel…….             Registration number….  Call sign..........................

Chủ tàu:( Vessel’s owner)………………………………..… Quốc tịch: (Flag)...........

Địa chỉ: (Address)…………………………………… ….………..……..........

Năm và nơi đóng: (Year and Place of Build).........................................................

Công dụng (nghề): ………………………   Vật liệu thân, vỏ: …..…

Used for (fishing gear)………………………… Materials…………….…..

Tổng dung tích: ..........       Trọng tải toàn phần: ..... Số thuyền viên: .........................

Gross tonnage………….    Deadweight……………. Number of crew…………………

Chiều dài, Lmax: ....(m)  Chiều rộng, Bmax: .....(m)  Chiều cao mạn, D: ...........(m)
Length overal………… Breadth overal…………… Draught…………….

Chiều dài thiết kế, Ltk: ...(m)  Chiều rộng thiết kế, Btk: ...........(m)  Chiều chìm, d: .......(m)

Length…………..         Breadth………….     Depth……………

Tổng công suất máy chính, Ne (KW): ….................. Số lượng máy chính:………….
Total Power……………………….. Number of Engines…………

	TT
	Ký hiệu máy
Type of machine
	Số máy
Number engines
	Công suất, Ne (kW)
Power
	Năm và nơi chế tạo
Year and Place of Build

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- Căn cứ vào quy phạm và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước và biên bản kiểm tra kỹ thuật số ................/ĐKTC, ngày ....... tháng ...... năm ..........
Pursuant to the vessel’s technical check minute no:............................ dated on .....
Đăng kiểm tàu cá chứng nhận:
        Fishing vessel register certify that
- Trạng thái kỹ thuật của tàu: (Technical state of the fishing vessel)……………………….
	Cấp tàu
The class
	Không hạn chế
Unlimited
	Hạn chế I
Limitations I
	Hạn chế II
Limitations II

	Hạn chế III
Limitations III

	
	
	
	
	


Được phép hoạt động tại:……………………………… ………...................
          Allowed to operate at……………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến:            Ngày……tháng,,,,,,năm       

This certificate is valid until                           Date…………
                                                              Cấp tại………….., ngày….tháng…năm…
                                                  Issued at ………..         Date………….

                                                      CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ
Ghi chú: (*) Gạch hoặc xóa bỏ chỗ không phù hợp.
[image: image10.png]L N . Mau s 06.BD-Thong tu 6 01/2022
MAU SO DANG KIEM TAU CA/TAU CONG VU THUY SAN

SO PANG KIEM
TAU CA/TAU CONG VU THUY SAN

../20.../ DPKTC-CO SO DANG KIEM

(= Zalo Photo





[image: image11.png]QUY PINH SUDUNG SO

- Sb ding kiém tau ca/tau céng vy thiy san duoc lip trén co s hé
sor ky thuiit cua tiu, cdc trang thiét bj lip 4t trén thu va két qui gidm
sétky thuit clia Ding kiém tiu cé trong déng o, lin diu. Céc théng
56 ky thuit thoa mén céc tiéu chuin, quy chuin kY thuit tiu ci va
cac tiéu chuin, quy chudn ky thujt c6 lién quan.

- Trang théi k thuit ciia thu theo chu ky phii duge Dang kiém tau
cé kaém tra va xéc nhin vao sb nay.

- Sb diing kiém tau ca/tau céng v thiy sin ding trong subt doi con
thu dé ghi céc thong sb chinh bao gbm cip tiu, man kh, trang thiét
b, tong dung tich.

- Nhimg thay déi (néu c6) ciia tu v cac trang thiét bi lip dat trén
thu phii duge Dang kiém tau 4 kiém ra, xic nhin cho dén khi tau
khong con dugc sir dung (gidi bin, mit tich).

- 56 Diing kiém tau ca/tau céng vu thiy san phai duge luu giit trén.
thu cing v6i Gidy chimg nhin an toan ky thut tiu cé va céc bién
‘bin kiém tra &y thuit do Déing kiém tau c4 cip.

Cip tai thing...

CO'SO DANG KIEM TAU CA

DAC DPIEM CHUNG CUA TAU
Kiéu tau: Nam déng:
Noi déng:
Cong dung (nghé:
luong thuyén vién:
THAN TAU

Kich thiude  Lugs, m: : Buem : Dom

L m D Bmmio..:  dom
Téng dung tich (GT). Mankbo £ m.
‘Trong tai toan phin (DW):...; Vit ligu vo:
H thing két cu: 5 Toe do tiu : ... hl/h,

MAY CHINH

Cic théng sé Maysé1 | Maysé2 | Maysé3

k§ thuit chi yéu

K higu may.
56 may:

Céng suit djnh mirc N, KW

Vong quay dinh mitc e, vph

Noi ché tgo:

Nam ché tzo:

Kiéu hp 56

Ty 55 truyén, tién

i





[image: image12.png]T | K¢ igu miy Cong | Noichétzo

dung

THIET BI DAY TAT

Chinvitl | Chanvie2 | Chanvitd

Vit li¢u ché tao:

Vong quay e v

Dung kinh De.m

S8 canh Z:

Khdi lugng, Ke:

Tis3 HID.

Ti 58 mit dia 0

TRANG BJ CUUSINE

Phao b 56 lugng: Site ch . nguei

Duag cu 56 luomg: Sitechs . ngui

Phao tron: ... chiée Phao o chide

THIET BI DIEN

56 luomg miy phit: Kiéu miy phit:

Céng suit (KW): Dién ap (V):

Ac quy losi dung ligme (Ab): S8 lugmg
THIET BY KHI NEN

K hicu miy nén 56 hugg vi cung tich bink:

Nam v noi san xudt

ip sudt lm vice KG/em?

THIET Bl KHAI THAC

My khai thic:

Loai may Stre kéo dinh mirc (KG) | Nam, noi ché tao
H{ théng djng lyc din dong:
Ky hiéu miy: Cong suit (KW): .......
Lurgi: Kich thude: . ..; trong lrgng (KG):....
Dung cy dinh bit khac:
H¢ thing ting gon

‘Thiét bj phu (Try vin, puly. con lan. .}
Ciu: Kiéu loai: 56 lugng (cai): Vit igu:
Kétchu: ... Tém véi (m):
Téi trong (KG): .. + Moc chu (cdi
Pa lang (céi:......; Téi trong (KG).....: Rong roc(cii)
H¢ théng anh sang: Tong cong sudt (KW):
Loai dén, s6 hrong (ci):

THIET BI LANE

O Miy nén: S8 lugng:

Téc nhin lanh:

Ap it nén: ... KGlem®

Nam va noi sén xut:
O Binhngmg 56 hugng...céi

Apsudt
Niim vi noi sin xuit:

TRANG BI CUU HOA
Bommuoe:  S§ lugng: ... Luu hrong: Y
Binh bot: _binh  BiohCO2:....................binh

ORéngvai [0 X6 micnude O Cat
OXibeng O Xeng ORi OBat





[image: image13.png]o -—

TRANG BI HUT KHO/CHONGTHUNG THIET B] NEO - CHANG BUQC
Bom nuéc: S6 lugng: ........ Luu lugng: ............. m/h Loai neo: ; Nam, noi ché to:
Bomtay:  Séluong: ........... Luulwng:..........m%h Z_;‘;"';:l‘v’“ih"“’ “:1’"‘
DE"m“:"mg ) 1G3 chéng thing Dulimgkilmxintlouipn:lful,, §
0 Xi maing chéng thing 0D nghé va dinh Thiétbj ching buge
0 Phoi xim. dung cy xim O Matit Daybuge:  Logi ... n
TRANG BI VO TUYEN DIEN Cotbude:  Kidu: .... -
O] May thu phit vé tuyén MF/HF: ............... SO
) My thu phat v tuyén dién thogi cuc ngin MF: ...___....._... Lii chinh kidu: .
O My thu phat VHF hai e - Truyén din lii: .... T —
0 My thtre canh thn s el i i N 3 N ﬁmmmwyh/_\cmnmcnu
< thict bi ki - Tée o ty do,

D i R BIKBAC: .o - Duimg kinh vong quay tro:

TRANG BI HANG HAI Quay phii, m . Tvigian
OLabanti O La bin i 0 Sio do nude Quay i, . Thoigian s
[ Ong nhom [ Déng hd do nghiéng [ By ¢ hang hai - Quan tinh:
O Radahing hii 0] May thu dinh vi vé tinh GPS Tién, khoing cich, m: : Thoigian, 5
O Cc thiét bi khdc: ............. e Lui, khoang cach, m: + Thoigian.s:

' : Diing kiém tau ci chimg nh:
~ TRANGBITINEEU - Tiu duoe nhin cip véi ky hiéu dudi ddy:
0 Déntn hiéu hinh trinh: .............. I Phio bidu..... ~ Trang thai ky thuit cda tiu
O Déntin hiéu dinh ¢ ..........oo.......... ] Amhigu: - Ngay kiém tra digh k§: Nedy ... thing ....nam
O Vathigu: .........c...cco.oo.. 0 Dén tin hi¢u nhip nhay:....... - Dugc phép hoat dong tai ving:
HAM HANG Dén ngiy .....thing.......nAm......phai dua thu vio kidm tra

e i 5 " " " (hang nam) lai.
Himcd: S8 lugng: ... Thng dung tich: ............. th Nedy....théng..... nim........
Ham nuge: 56 lugng: .........  Tong dungtich ..... DANG KIEM TAU CA

.. ODumgay. OTapyvit.......





[image: image14.png]CAC THAY DOI THONG SOKY THUAT CUA TAU HOAC
CAC TRANG THIET BI TRONG QUA TRINH KHAI THAC

CHI TIET CAC NOI DUNG THAY DOI

NGAY A XAC NHAN CUA CO SO
rHing | NOIDUNG DANG KIEM
d\ 4 457/471 || = B E 9050% ~O——





[image: image15.png]CHUKY KIEM TRA SAU KHI CAP SO CUA TAU

STT | LOAIHINH
KIEM TRA

NGAY
THANG
KIEM TRA

TRANG
THAIKY
THUAT

HAN HOAT
DONG





[image: image16.png]CHI TIET CHU KY KIEM TRA

Cain cir két qua kiém tra hing nim tai bién ban sé ...

. ngdy .

Noi kiém tra:

‘Thi gian kiém tra:

Co st dang kiém thu cé .. .
., xéic nhn cip tau hing nam lin thir nhit:

Buoe phép hoat dong g ving:

Dén ngly ... hing.....dm......phas dua tha vio kidm tra

(hing nim) i

DANG KIEM TAU CA

Can cir két qua kiém tra hang nim/trén da)tai bién ban b ..
y .

Noi kiém tra:

‘Thi gian kiém tra:

Co st dang kiém thu cé ..
... e nhin cip tiu hing nim lin thir 02/trén i
Dugc phép hoat dong tai ving:.

Dén ngdy .......thing.........ndm.........phai dua tau vio kiém tra
(hang nam/trén da) lai.

.

©enngay......thing.
DANG KIEM TAU CA

Cain cir két qua kiém tra hang ndmvtrén da tai bién ban s6 .
gy

Noi kiém tra:

‘Thi gian kiém tra:

Co st dang kiém tu cé ...
vveeeern, Xa¢ nhin clp tau hang ndm lin thir 03/trén da®.
Duge phép hoat dong fai ving:

Dén ngdy .......thing.........nAM.........phi dua tu vio kiém tra (hang
nam) I
gy thing....mim....
DANG KIEMTAU CA

Cain cir két qua kiém tra hing nim tai bién bin s6 ..
ngly ..

Noi kiém tra:

‘Thi gian kiém tra:

Co st dang kiém u cé ...
..., Xdic nhin cép tau hang niim lin thi 04:
Duge phép hoat dong tai ving:

Dén ngdy .......thAng........ndM.........phii dua tau vio kiém tra dinh
)

...

thng.

ngdy.
DANG KIEM TAU CA





[image: image17.png]* Can cir két qua kiém tra lin diwdinh ky da dugc thyc hién tir
ngdy dénngiy.. tai:

Co st dang kiém thu ci
mnﬁnuuammnaplpmmdp(‘)vmkymmumﬁy,

Duge phép hoat dong tai viig:

Neiy kiém tra dinh ky: Ngdy ..

théng.....ndm ..
Dén ngdy .......thang........ndm.. plmauau..vsnkmm
(hing nim) 1.

e GGY.....thGNG....G....
DANG KIEMTAU CA

Cain cir két qua kiém tra hing ndm tai bién ban sé ...

Noi kiém tra:

‘Thi gian kiém tra:
Co st dang kiém thu cé ...
xic nhan cip tau hang nim lin thi nhit : .
Duge phép hoat ding ti ving:

Dénngay .....thing........ndm.........phai dua tau vio kiém tra
(hing nim) 1.

v GGy.....thang....nGm...
DANG KIEM TAU CA

Cin cir két qua kiém tra hing niim/trén da® tai bién ban s6 ..

Co'so ding kiém thu cé ...
, xéc nhin cip tiu hing nim lin thir 02/trén ).
‘Duge phép hoat dong tai ving:
Dén ngly .......thang........ndm...
(hang nam/trén d ) lai.

phii dua tau vio kiém tra

... thing....nm....
DANG KIEM TAU CA

Cin cir két qua kiém tra hing ndm/trén da®) tai bién ban s6 .
oo ngdy ..

Noi kiém tra..
‘Thoi gian kiém tra:
Co 5o ding kiém thu cé .
..., Xdic nhin cip tau hang nim lin thir 04 ...

congiy....thing....nim...
DANG KIEM TAU CA




[image: image18.png]Cain cii két qua kiém tra hing nim tai bién ban s6 ...
ngdy .

Noi kiém tra:

‘Thi gian kiém tra:

Co st dang kiém tu cé ..
xic nhin cip tiu hng nim lin thir 04:
Duge phép hoat dong i ving:.

thing........ndm....... phi dua thu vao kiém tra
ey ...
DANG KIEMTAU CA

* Cin cir két qua kiém tra lin dwdinh k" da dugc thyc hién tir
BGY e A DR tai

Co st dang kiém thu ci:
xic nhin tau dugc nhin cip/phyc hdi cip(*) véi ki higu dudi diy:

Duge phép hoat dong ta ving:.

Ngay kidm tra din k§: Ney -
Dén ngdy .......thing.........ndm..
(hing nm) lai.

thing .....ndm
phii dira tau vio kiém tra

QY. thing....G.

Cain cir két qua kiém tra tai hing nimsé ...
- ngdy ...

Noi kiém tra:

‘This gian kiém tra:
Co'sts dang kiém thu ci .....
. xéc nhin cip tau hang nim lin thir 01
Duge phép hoat dong tai viing:

Dén ngdy .......thang........ndm.........phai dua tdu vio kiém tra
(hang nam/trén da”) lai.

gay.....thing....nim...
DANG KIEM TAU CA

Cain cir két qua kiém tra hang namvtrén 42 tai bién ban s6 ...

Noi kiém tra
‘This gian kiém tra:
Cors6 ding kiém thu ci .....





[image: image19.png]Can cir két qua kiém tra hang nam/trén ) tai bién ban sé ...
. ngly ..

DANG KIEM TAU CA

Can cir két qua kiém tra hing niimtai bién ban 6 ..

B - gy ..
Noi kiém tra:

‘Thei gian kiém tra:

Cor s6 daing kiém thu c

©vvcesros X nhin cip tau hing nim lin thir 04:

‘Dge phép hoat dgng tai viing:.

phii dura thu vao kiém tra

nam
BANG KIEM TAU CA.

* Ciin cir két qua kiém tra lin diuw/dinh ky da dugc thye hign tir
ngly ... dén gy o

Co st dang kiém thu ci:
xic nhin tau duoc nhin cip/phyc hdi cip(*) voi ky higu dudi dy:

‘Durge phép hoat dgng tai ving:

Ny kiém tra dint k7 Nedy -...thing ... .
Dén ngly .......théng........nAm. plunmnlinviokmm
(hing ndm) i
iyt
PANG KIEM TAU CA

Can cii két qua kiém tra hang nim tai bién ban s&
gy ...

Noi kiém tra
‘This gian kiém tra
Cors6 ding kiém tau cé ...

xiic nhin clp tau hing nim lin thi 01
‘Duge phép bogt dong tai ving:
Dén ngdy ... thing..... ... phii dua thu vdo kiém tra
(hing nam/trén da®) lai.

DANG KIEM TAU CA.




[image: image20.png]Cin cir két qua kiém tra hing niim/trén da®) tai bién ban sé.
oo nghy ..

Noi kiém tra:
‘Thoi gian kiém tra:

o so ding kiém thu cé .
.., Xfic nhin cip tau hing nim lin thir 03/trén da®.
‘Duge phép hoat dong tai viing:.. -

Dén ngly -..thing. .. ... ph dua tha vio kiém tra
(hing nam ) 1ai

e ...thing....nm....
DANG KIEM TAU CA

Cin cir két qua kiém tra hang niim tai bién ban sé ..

. oo ngdy .. .
Noi kiém tra:

‘Thoi gian kiém tra:

o so ding kiém thu cé .

+eveceeery Xdic nhdn cp tu hang niim lin thir 04:

Duge phép hoat dong tai viing:.

Dénngay ......thang........ndm.

phii dua tau vio kiém tra

ngdy......1hing.....nd...
DANG KIEM TAU CA

* Can cir két qua kiém tra lin diwdinh k") 3 duoc thyc hign tir
gy ... dénngay i

Cor s6 diing kiém tiu ci
xic nhin tau dwge nhan cip/phuc hdi cp(*) voi ky hicu dudi day:

‘Duge phép hoat dgng tai viing:.

ﬁ@fhémm linh ky: Ngyiy thing ......nAm ..
Dén gy .......thang........nAm.........phai dua tdu vio kiém tra
(hing nim) lai.

gy thing....niom....
DANG KIEM TAU CA

Can cir két qua kiém tra hing niim tai bién ban s
ngiy ...

Noi kiém tra:
‘Thot gian kiém tra

Co s6 dang kidm thu ci
, xic nhin cip tau hang nim lin thir 01
‘Duge phép hoat dong fai vilng:

Dén ngly .......thang........ndm.........pl
(hdng nam/trén da) lai.
i ding
DANG KIEM TAU CA




[image: image21.png]Can cii két qua kiém tra hang nim/trén da® tai bién ban sb.
. ngly -

Noi kiém tra:

‘Thisi gian kiém tra
Cors6 ding kiém tau cé ...

phi dira tiu vio kiém tra

ongiy....thng....ndm..
DANG KIEM TAU CA

Can ci két qua kiém tra hng nimfrén i tai bién ban sé ...
. ngly -

Noi kiém tra
‘Thisi gian kiém tra:
Cors6 ding kiém tau cé ...

(hing niim) lai.

xiic nhin cp tau hing nim lin thir 03/trén da®)
‘Boc phép hoat ddng tai ving:

phéi dua tau vo kiém tra

ngiy...thng....nm....
DANG KIEM TAU CA

Cin cir két qua kiém tra hang ndim tai bién ban sé ...
oo ngdy ..

Noi kiém tra:
‘Thoi gian kidm tra:

Co so dang kiém thu i ...
., xic nhn clp tau hing nim lin thir 04:

Dén ngdy .......thang.. .. ....phdi dua tau vio kiém tra

e rGG.....thGNG....nim..
DANG KIEM TAU CA

* Can cir két qua kiém tra lin diwdinh k§ da duoc thyc hién tir ngay
,,,,, dénngay. Stai

Co so dang kiém téu ci
xic nhin tau dwge nhin cip/phyc hdi cip(*) véi ky higu dudi diy:

Duge phép hoat dong tai viing:

Neay kiém tra dinh ky: Ngdy .....thing .....ném
Dén ngiy ......thang.......nam......phai dua thu vio kidm tra (hdng
nam) lai

e GGY.....thGn....nim..
DANG KIEM TAU CA




[image: image22.png]Cain cir két qua kiém tra hang nim tai bién ban sé

. gy ..

Noi kiém tra:

‘Thit gian kiém tra:

Co st dang kiém thu ¢i .
xiic nhin chp tau hing nim lin thi 01

Duge phép boat dong ti ving:

Dén ngly -....hing.....dm......phai dua tha vio kidm tra

(hing nam/trén da”) lai.

engiy....thing....ndm...
DANG KIEM TAU CA

Can cir két qua kiém tra hang nim/trén ditai bién ban b ..
y .

Noi kiém tra:

‘Thi gian kiém tra:

Co st dang kidm thu cé ..
vveereres X nhin clip tau hang nim lin thir 02/trén i
Dugc phép hoat dong tai ving:.

Dénngy .......thang.........ndm.........phai dua tau vio kiém tra
(hng nam/trén i) lai.

GaY....thing....nim....
DANG KIEM TAU CA

——
Cain cir két qua kiém tra hing ndnvtrén 4 tai bién ban s6 ..
ngdy .

Noi kiém tra:

‘Thi gian kiém tra:

Co st dang kiém thu ci
xdc nhin cip tau hing nim lin thi 03/trén da®)
Duge phép hoat dgng tai viing:..

Dén ngdy .......thang........ndm.........phai dua tau vio kiém tra
(hing nam) lai
i g ...
DANG KIEM TAU CA

Cain cir két qua kiém tra hing ndm tai bién ban s&
ngdy .

Noi kiém tra:

‘Thi gian kiém tra:

Co st dang kiém thu ci
.. xéc nhin cip tiu hang nim lin thir 04;
Duge phép bogt dong i ving:.

Dén ngdy .......thang........ndm.........phai dua tau vio kiém tra
dinh ky.
it
DANG KIEM TAU CA





[image: image23.png]Cain cir két qua kiém tra hang nim tai bién ban s&

- ngy
Noi kiém tra
‘Thit gian kiém tra:
Co st dang kiém thu cé ...
<.cr-, Xic nhin cép tau hang nim lin thi 04:

‘Duge phép hoat dong tai ving:..

* Cin cir két qua kiém tra lin diuw/dinh k' da duge thyc hign tir
DERY . dED DERY ek

Co st dang kitm thu ci:
‘xic nhin tau dugr nhin cip/phyc hdi cip(*) voi ky higu dudi day:

Duge phép hot dong tai viing:.

iém tra dinh ky: Ngdy

ngdy .......thang.
nam) i

thing .....ndm
ndm.......phii dua tdu vio kiém tra (hdng

gy thing..ndm...
DANG KIEM TAU CA

Can cii két qua kiém tra hang nimtai bién bin s§
- ngdy

Noi kiém tra:
‘Thot gian kidm tra:

Co 56 dang kidm thu cé .
reevenery Xhic nhdn cip thu hing niim lin thir 01
Duge phép boat ding tai ving:

Dén ngly .......thang........ndm.........phai dwa tau vio kiém tra
(hng nam/trén da) lai.
. thing....nim...
DANG KIEM TAU CA

Can cii két qua kiém tra hang nim/trén d&” tai bién bin s6.

y ..

Noi kiém tra:

‘Thot gian kiém tra:

Co st dang kidm thu cé .
., xéc nhin clp tiu hang nim lin thir 02/trén da®:
‘Duge phép hoat dong tai ving:

Dén ngly .......thing........ndm.........phai dwa tau vio kiém tra
(hdng nam/trén da'”) lai.
engiy....thing....nim...
DANG KIEM TAU CA





[image: image24.png]Cain cir két qua kiém tra hang nanvtrén da tai bién ban sé ...
gy ..

Noikiém tra...
‘Thit gian kiém tra:
Co st dang kiém thu cé ..
xéc nhin cip tiu hing nim lin thi 03Arén da: .
Duge phép hoat dong tai viing:...

thing....._ndm.....phis dua thu vdo kiém tra hing.

gy thing....niom.... .ngiy.....thing..._nim....
DANG KIEM TAU CA COQUAN DANG KY

Cain cir két qua kiém tra hang nim tai bién bin s§

B - nghy THAY POI SO HUU
Noi kiém tra..

‘Thiv gian kiém ra: .

Co st dang kiém thu i

. ., xéic nhn cdp tau hing nim lin thir 04:

Duge phép hoat dong tai viing:.

gy thdng....ndm....
DANG KIEM TAU CA.

COQUAN DANG KY
Ghi chi (%) Gach b6 chd khong phs hop.





[image: image25.png]THAY POI SO HUU

COQUAN DANG KY

THAY POI SO HUU

ngly.....thing.....ndm.....
COQUAN DANG KY

THAY POI SO HUU

....ngly...._thing..._ndm.....
COQUAN PANG KY

THAY POI SO HUU

...ngdy.....thing....ndm.....
CO QUAN PANG KY





[image: image26.png]Miu s 07.BD- Thing tr s 012022

MAU BIEN BAN KIEM TRA K¥ THUAT MAY THOY DA QUA SUDUNG
TRUGC KHILAP AT XUONG TAU CA

COSODANGKIEMTAUCA  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
—_— ‘Die lip— Ty do Hynh phisc
Sé: . IDKTC..... oy thing..___nim 20...
BIEN BAN KIEM TRA K¥ THUAT MAY THOY DA QUA SU'
'DUNG TRUGC KHI LAP DAT XUONG TAU CA

Li ding kiém vién thu ci thude Cor st ding Kiém 1 ...
“Tién bl kidm tra k9 thudt iy thiy 3 qua i dung ... B
VA dinh g tnh trang k9 thuft cia mdy thiy 05 qua sir dung b sau:

L TAI LIEU K¥ THUAT KEM THEO MAY

™ Ten ti ligu

1| T iy thuat i iy

Gy i o cia b sin xultméy hof chim th g dih,
chimg nhin

D G T 2 o g 8 T G oy S
21 | chin vit trén che phuong tign thiy
Piage sin ult tho i chuiph B vG7 gy G 3 Oy ]
43 thudt Quie gia QCVN 21:201S/BGTVT - Quy pham phinci

2 | v ding t bidn vo hép, e quy chuin k3 hudt v s . hose
phi hop i1 Titu chuin cia c e 7 v a todn, 6 ki
Ring g vi biové mb tubmg.

IL KIEM TRA BEN NGOAL®

© dung ki Cic thimg siniah
- ting i
1 N i it
2 K3 i miy:
3

ity [T iy





[image: image27.png]rcen sbin wiy

g it iy, Ne ()

ong qusy diah mie (p)

158 xy Tanh (chide)

Nap

v iy

i iy VA che B phuc

P
5
o [Naminor ché wo
7
s
9

[ théng dbg 1 do ap Iy i

1 thing g W3 o
0] mar

111¢ thing déng ho do o

12]PGng b do vomg quay miy

TIL THU HOAT DONG ™

PP T O YT
Il Nai dung dinh gié PR T —
phép thin min

Tenue
>

I

“This vong quay o & thip whdL,

“Thiring ¢ V8 gidm e 001
nhibu in (hing duti 3 lin)

“Thir G 8 1om ahit, neel

5

“Ap e dou b trom (kg

)

"Nhiét 49 diu bot trom ()

"Nhiét 0 nue fm it vong trong ()

EFEEEES

‘Nhiét 06 khi xa (40

IV.KETLUAN

Can i

 qui kiém tra i mye 1 aén mye 11, Ding kiém.

udn: (Miy thiy @1

qua st dung di diéu kién hay khong i didu kiéa lip 03t tén thu cd): -

CHUTAU
(K5, ghi 3 o 1)

DAI DIEN NHA SAN
XUATICO'SG CUNG
CAPMAY

&, ding div)

DANG KIEM VIEN
(K5 tén, dong, di)





Chú thích:

(1) Máy không nứt, vỡ, hàn vá, móp méo; các chữ, số in trên nhãn máy rõ ràng phù hợpvới tài liệu kỹ thuật của máy; các đồng hồ đo còn đầy đủ, nguyên vẹn.

(2) Thử tại xưởng. Cho phép thử sau khi đã lắp đặt xuống tàu đối với trường hợp chủtàu cam kết chịu trách nhiệm tháo máy đưa ra khỏi tàu nếu kết quả thử không thỏa mãn.

(3) Khởi động 12 lần đối với động cơ đảo chiều; 6 lần đối với động cơ không đảo chiều;quá trình thử không cấp thêm không khí nén cho bình khí nén khởi động máy (hoặc điệnnăng cho ắc qui khởi động máy); máy khởi động dễ dàng, không có lần thử nào khôngđạt kết quả.

(4) Khi máy chạy đã nóng, giảm lượng cấp nhiên liệu đến mức tối thiểu, máy làm việcổn định ở chế độ vòng quay nhỏ hơn 30% vòng quay định mức, trong thời gian ≥10 min.

(5) Động cơ làm việc ổn định, không tự dừng, không có tiếng gõ bất thường của các cơcấu chuyển động.

(6) Tốc độ tối đa của động cơ không vượt quá 115% vòng quay định mức./

29. Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá - 1.003590

a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm tàu cá hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ sở đăng kiểm tàu cá kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, cơ sở đăng kiểm tàu cá xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ sở đăng kiểm tàu cá có văn bản thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung;
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc (đối với hồ sơ thiết kế đóng mới, lần đầu) hoặc 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ thiết kế cải hoán, sửa chữa phục hồi), kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ sở đăng kiểm tàu cá tiến hành thẩm định thiết kế, nếu không đạt yêu cầu thì trả lời tổ chức, cá nhân; nếu đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá theo Mẫu số 02.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT và đóng dấu thẩm định vào tài liệu thiết kế;
- Cách thức trả kết quả: Cơ sở đăng kiểm tàu cá trả kết quả trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ sở đăng kiểm tàu cá hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá theo Mẫu số 01.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT;
- Hồ sơ thiết kế tàu cá (03 bản).
d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày (đối với hồ sơ thiết kế đóng mới, lần đầu) hoặc 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ thiết kế cải hoán, sửa chữa phục hồi).
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ sở đăng kiểm tàu cá.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá/tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.
g Phí, lệ phí (nếu có): 5% giá thiết kế, theo Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ Tài chính.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá theo Mẫu số 01.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TTBNNPTNT.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
- Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ Tài chính Quy địnmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.
Mẫu số 01.BĐ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: ......... 
	......., ngày ...... tháng ....... năm……..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)

Kính gửi: ..........................................................................................

Đơn vị thiết kế: .....................................................................................................
Địa chỉ : ..................................................................................................................
Điện thoại : ..........................Fax : ................................Email : ............................
Chúng tôi đề nghị được thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật tàu cá/tàu công vụ thủy sản(*) với các thông tin như sau:
- Tên/Ký hiệu thiết kế:...........................Loại/năm thiết kế:....................................
- Các thông số chính của tàu :
+ Chiều dài, Lmax (m):... ; Chiều rộng, Bmax (m):..; Chiều cao mạn, D (m) :……..
+ Trọng tải toàn phần (DW):………. ; Vật liệu thân tàu :……………….............
+ Ký hiệu máy chính :..........................; Tổng công suất máy chính (kW).............
+ Số lượng máy (chiếc) :..................... ; Số lượng thuyền viên: ......……..............
+ Kiểu và công dụng (nghề) của tàu:......................................................................
- Tên/địa chỉ chủ sử dụng thiết kế:.........................................................................
.................................................................................................................................
Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí thẩm định thiết kế theo quy định hiện
hành.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú : (*) Gạch hoặc xóa bỏ chỗ không phù hợp.

Mẫu số 02.BĐ
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
	TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số: .........
	......., ngày ...... tháng ....... năm ......


	GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ



Căn cứ .....(*)...và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước
Theo đề nghị thẩm định thiết kế số....ngày....tháng....năm .....của......................

CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM……………………………………………………..
CHỨNG NHẬN
Tên thiết kế: …….. .................................... Ký hiệu thiết kế:…….....................
Loại thiết kế: .......................................... Năm thiết kế : .................................
Công dụng (hoặc nghề) : ........................... Vật liệu thân tàu : ..........................
Đơn vị thiết kế :………………………………………………………………………..
Kích thước cơ bản (m): Lmax: .................. ; Bmax: .................. ; D:..............................
Ltk: .......................; Btk: ..................... .; d: .............................
Tổng dung tích (GT):.......; Trọng tải toàn phần (DW): .......; Số thuyền viên: ............
Ký hiệu máy chính: …………………………………………………………………
Tổng công suất máy chính (kW): ................... Số lượng máy chính (chiếc):................
Đã được thiết kế phù hợp với các yêu cầu của…….(*)...và các quy chuẩn, tiêu chuẩn
kỹ thuật hiện hành.
Cấp tàu: ....................................... Vùng hoạt động: ....................................................
Chủ sử dụng thiết kế:...................................................................................………….
Địa chỉ: ...........................................................................................................................
Hiệu lực của Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế này là 60 tháng kể từ ngày ký, nếu
không có thay đổi thiết kế đã được thẩm định.
Những lưu ý:............................................................................................................
Cán bộ thẩm định kỹ thuật:.....................................................................................
Cấp tại ............. ngày ...................
	Nơi nhận:

- Chủ thiết kế (02 bản);
- Đơn vị giám sát (01 bản);
- Lưu đơn vị thẩm định.
	TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)

	
	


Chú thích : (*) : Ghi rõ quy phạm áp dụng.
30. Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực - 1.004692
a. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng:
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;
Bước 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định khác có liên quan để thẩm định, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ- CP. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ đăng ký bao gồm:
+ Đơn đăng ký theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
37/2024/NĐ-CP;
+ Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.
- Hồ sơ đăng ký lại bao gồm:
- Đơn đăng ký lại theo Mẫu số 27.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
- Bản chính giấy xác nhận đăng ký đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);
- Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở (đối với
trường hợp thay đổi quy mô sản xuất); trường hợp thay đổi chủ cơ sở phải có giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 3,5 ngày làm việc).
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký nuôi
trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo Mẫu số 28.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.
g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
37/2024/NĐ-CP;
- Đơn đăng ký lại theo Mẫu số 27.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
khi thuộc một trong các trường hợp sau:
Giấy xác nhận đăng ký bị mất; bị rách; thay đổi chủ cơ sở nuôi; thay đổi
quy mô sản xuất, đối tượng nuôi.
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
Mẫu số 14 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…., ngày…… tháng….. năm……
ĐƠN ĐĂNG KÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LỒNG BÈ/
ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN NUÔI CHỦ LỰC
Kính gửi: (Tên Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh).
1. Họ tên chủ cơ sở: ............................................................................ 
2. Số CMND/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Hộ chiếu (đối với chủ cơ sở không phải là tổ chức) hoặc mã số doanh nghiệp: …………; ngày cấp.......; nơi cấp…………..
3. Địa chỉ của cơ sở: ...............................................................
4. Điện thoại……….….. ; Số Fax……………..….; Email……………
5. Tổng diện tích của cơ sở (ha): ……………………………………… 
6. Diện tích/thể tích nuôi trồng thủy sản (ha/m3): ..…………………… 
7. Hình thức nuôi1: .......................................................................................
Đề nghị ............(tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực cho cơ sở theo thông tin sau:
	TT
	Ao/bể/
lồng nuôi2
	Đối tượng
thuỷ sản nuôi3
	Địa chỉ ao/bể/
lồng nuôi4
	Diện tích, thể tích
ao/bể/lồng nuôi
(m2/m3)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật về nuôi
trồng thuỷ sản và pháp luật có liên quan.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: cơ sở.
	CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


1 Hình thức: Thâm canh/Bán thâm canh/Khác (ghi rõ hình thức nuôi).
2 Ghi rõ vị trí, địa điểm ao/bể nuôi đối tượng chủ lực/lồng nuôi theo sơ đồ khu nuôi.
3. Ghi rõ tên loài bằng tiếng Việt và tên khoa học.
4 Ghi cụ thể đến ấp/thôn, xã, huyện.
Mẫu số 27.NT (Phụ lục III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________
……., ngày…… tháng….. năm……

ĐƠN ĐĂNG KÝ LẠI
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LỒNG BÈ/ ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN NUÔI
CHỦ LỰC
_______
Kính gửi: (Tên cơ quan xác nhận đăng ký)
1. Họ tên chủ cơ sở: ............................................................................. 
2. Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân (đối với chủ cơ sở không phải là doanh nghiệp) hoặc mã số doanh nghiệp: ……………………..
3. Địa chỉ của cơ sở: ......................................... .......................
4. Điện thoại……….……….; Số Fax…………….; Email………......…
5. Đối tượng thủy sản nuôi: ………..….............………………….
6. Tổng diện tích của cơ sở (ha): …….........……………………………
7. Tổng diện tích/thể tích nuôi (ha/m3): ..……........... ……………
8. Hình thức nuôi1:...........................................................................
9. Lý do đề nghị xác nhận lại:
a) Bị mất, rách: ….
b) Thay đổi chủ cơ sở nuôi; diện tích ao nuôi; đối tượng nuôi; mục đích sử dụng:….. (Điền thông tin theo bảng ở dưới).
Đề nghị …… (tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) …… xác nhận đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực cho cơ sở theo thông tin sau:
	TT
	Mã số nhận
diện ao/bể
nuôi đã
được cấp
	Địa chỉ
ao/bể
nuôi2
	Thay đổi đối
tượng nuôi
	Thay đổi mục
đích sử dụng
	Thay đổi
diện tích ao
nuôi (m2)
	Thay đổi chủ
cơ sở

	
	
	
	Cũ 
	Mới 
	Cũ 
	Mới 
	Cũ 
	Mới 
	Cũ 
	Mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.

	CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu nếu có)


1 Hình thức: Thâm canh/Bán thâm canh/Khác (ghi rõ hình thức nuôi).
2 Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã huyện.
Mẫu số 28.NT (Phụ lục III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)
Sở Nông nghiệp và Môi trường.......
…… (Tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) …….
Căn cứ Quyết định.....chức năng nhiệm vụ.....;
Căn cứ Nghị định số ……../2019/NĐ-CP ngày ..tháng…năm 2019 của Chính phủquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Thủ trưởng ….. (Tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh)……

GIẤY XÁC NHẬN
(Lần: ……, ngày … tháng … năm ….)
Số: ............/20...
Họ, tên chủ cơ sở: ....................................................................
Số căn cước công dân/CMTND (đối với chủ cơ sở nuôi không phải là doanh nghiệp) hoặc mã số doanh nghiệp ................... do ............., cấp ngày.......................
Địa chỉ cơ sở:.............................................. .............................................
Số điện thoại:................................. Số Fax: ...................................
Email (nếu có):........................................ ...... .......................................
Mã số cơ sở nuôi (AA-BB-CCCCCC) có mã số nhận diện từng ao/bể/lồng nuôi như sau:

	TT 
	Mã số nhận diện ao/bể/
lồng nuôi1
	Ao/bể/lồng
nuôi2
	Diện tích ao/bể/
lồng nuôi (m2)
	Địa chỉ ao/bể/
lồng nuôi3

	 1
	AA-BB-CCCCCC-DDDD
	
	
	

	2
	
	
	
	

	....
	
	
	
	


Trong đó:
AA là mã số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam;
BB là mã số đối tượng nuôi: đối tượng nuôi lồng bè là 00; cá tra là 01; tôm nước lợ (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) là 02;
CCCCCC là số thứ tự cơ sở nuôi được cấp từ 000001 đến 999999;
DDDD là số thứ tự ao/bể/lồng bè của cơ sở nuôi, được cấp theo thứ tự từ 0001 đến 9999. Mỗi ao/bể/lồng bè nuôi có duy nhất một mã số.
	Nơi nhận:
- -
	............, ngày........tháng........năm.......
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


1 Mã số đăng ký ao/bể/lồng nuôi được cấp cho cơ sở theo từng ao/bể/lồng nuôi.
2 Ghi rõ ký hiệu hoặc tên ao/bể/lồng nuôi theo sơ đồ mặt bằng vị trí ao/bể/lồng nuôi.
3 Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã, huy

31. Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) - 1.003593

a. Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Thực hiện: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Ban Quản lý cảng cá, bến cá - Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định thông tin đề nghị xác nhận về khối lượng, thành phần loài thủy sản bốc dỡ tại cảng với Sổ theo dõi tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản, vùng và thời gian khai thác với hành trình của tàu trong hệ thống giám sát tàu cá và cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT. Trường hợp không cấp giấy xác nhận, tổ chức quản lý cảng cá trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa xác nhận hết khối lượng nguyên liệu thủy sản trong Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng, Ban Quản lý cảng cá, bến cá - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lại bản chính Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng đã ghi khối lượng nguyên liệu còn lại cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
- Trả kết quả: Ban Quản lý cảng cá, bến cá - Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện xác nhận trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có) cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị xác nhận gồm:
- Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT đã kê khai đầy đủ thông tin;
- Bản chính Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng đã được tổ chức quản lý cảng cá cấp, trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng thì nộp bản sao chụp.
Số lượng: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.
d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ban Quản lý cảng cá, bến cá - Sở Nông nghiệp và Môi trường.
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác đã ký và đóng dấu.
g. Phí, lệ phí:

- Nộp 700.000 đồng/lần theo Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 (thực hiện đến hết ngày 14/01/2019).
- Nộp 150.000 đồng + (số tấn thủy sản x 15.000 đồng/tấn); Tối đa 700.000
đồng/lần theo Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 (thực hiện từ ngày 15/01/2019).
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT.
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản năm 2017;
- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
Mẫu số 01 (Phụ lục III)

MẪU GIẤY XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC
A. XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC
	Số xác nhận: XXXXX/20....../SC-AA-BB52
	Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận:

	Tên tổ chức quản lý cảng cá:
	Địa chỉ:

	Địa chỉ:
	Điện thoại: ; Fax: ;
Email:

	Điện thoại:
	Tổ chức, cá nhân được ủy quyền xác nhận:

	Fax: ;
	Địa chỉ:

	Email:
	Điện thoại: ; Fax: ;
Email:

	Thông tin tàu cá

	Mô tả sản phẩm


	Số
đăng
ký
tàu
	Họ và tên
chủ
tàu/thuyền
trưởng
	Chiều
dài
lớn
nhất
của
tàu
(m)
	Inmarsat,
Fax, điện
thoại (nếu
có)
	Nghề
khai
53
	Số
giấy
phép
khai
thác
	Thời
hạn
Giấy
phép
	Vùng
54 và
thời
gian
khai
thác
	Tên
loài
thủy
sản
	Ngày
bốc
dỡ
	Tổng
khối
lượng
nguyên
liệu
mua từ
tàu cá
(kg)
	Tổng
khối
lượng
khai
thác
của
tàu cá
(kg)
	Ghi
chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	
	
	


..……….., ngày …… tháng …… năm …….
Tổ chức quản lý cảng cá
(ký tên, đóng dấu)
B. MÔ TẢ NGUYÊN LIỆU
	Mô tả nguyên liệu đã sử dụng đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác (lần …… )/Description of raw materials used for the Catch Certificate

	TT
No.
	Tên tàu/Số đăng ký
của tàu
	Tên loài thủy
sản
	Khối lượng
nguyên liệu đã sử
dụng (kg)
	Khối lượng sản
phẩm đề nghị
chứng nhận55
	Chữ ký và
dấu của nhà
máy chế
biến56


 52  XXXXX, gồm 5 số là số thứ tự của giấy xác nhận; 20…. là năm xác nhận;
AA là mã của tỉnh theo Phụ lục IV; BB là viết tắt 02 chữ đầu tên cảng cá.
53 Nghề khai thác thủy sản theo mã tại Phụ lục V.
54 Vùng khai thác thủy sản theo mã tại Phụ lục VI.
55 Khối lượng nguyên liệu đã sơ chế (đánh vảy, cắt vây, đầu, bỏ nội tạng…) không bao gồm phụ gia.
56 Nếu nhà máy chế biến không phải tổ chức cá nhân xuất khẩu.
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	C. XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU:
…………., ngày …… tháng …… năm ……
[Cơ quan quản lý Thủy sản cấp tỉnh] xác nhận khối lượng còn lại của nguyên liệu thủy sản trong Giấy xác nhận sau khi cấp Giấy chứng nhận số:
…………………:
1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………
n. ………………………

	..……….., ngày …… tháng …… năm …….
Tổ chức, cá nhân xuất khẩu
(ký tên, đóng dấu)


Thủ trưởng đơn vị…………
      (Ký tên, đóng dấu)
32. Cấp, cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (đối với khu vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý) - 1.004678

a. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp khu vực biển đề nghị cấp phép nằm giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp phép đến 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 02 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;

- Trình tự cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển: 

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường, xin ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đơn vị có liên quan và tổ chức kiểm tra thực tế (trường hợp cần thiết) tại khu vực biển đề nghị cấp phép và xem xét cấp phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP nếu đáp ứng các quy định. Trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trình tự cấp lại, gia hạn Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển: 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp lại/gia hạn Giấy phép, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường giao xem xét cấp lại/gia hạn Giấy phép. Trường hợp không cấp lại/gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Trong trường hợp cấp mới:
Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký theo Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;
- Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định;

- Sơ đồ khu vực biển kèm theo tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Trong trường hợp cấp lại/gia hạn:

Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại/gia hạn Giấy phép theo Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;

- Báo cáo Kết quả sản xuất theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;

- Báo cáo kết quả bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định;

- Bản sao chứng thực Quyết định giao khu vực biển (đối với trường hợp gia hạn Giấy phép); 

- Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thể hiện nội dung thay đổi, bổ sung thông tin của tổ chức, cá nhân (đối với trường hợp cấp lại Giấy phép).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 
- 45 ngày đối với trường hợp cấp mới (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 22,5 ngày làm việc) 
- 15 ngày đối với trường hợp cấp lại/gia hạn (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 7,5 ngày làm việc).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.

g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký theo Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 37/2024/NĐ-CP;
- Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (đối với trường hợp cấp mới);

- Báo cáo Kết quả sản xuất theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP (đối với trường hợp cấp lại, gia hạn).
i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

* Cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ quy định về sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với đối tượng và hình thức nuôi:

+Cơ sở vật chất đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, đăng quầng (sau đây được gọi là nuôi lồng bè):

Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng phải làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi và không để thủy sản nuôi sống thoát ra môi trường; có thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông thủy; nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết, không làm ảnh hưởng đến môi trường;

Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phải đảm bảo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu sinh hoạt, vệ sinh phải bảo đảm nước thải, chất thải sinh hoạt không làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi.

+ Trang thiết bị sử dụng trong nuôi trồng thủy sản phải làm bằng vật liệu dễ làm vệ sinh, không gây độc đối với thủy sản nuôi, không gây ô nhiễm môi trường.

- Đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn lao động;

- Đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

- Phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

- Cơ sở nuôi trồng thủy sản dùng làm cảnh, giải trí, mỹ nghệ, mỹ phẩm phải tuân theo quy định tại các điểm a, b, c và đ mục 7.10.1.

* Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển được xem xét cấp lại trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi, bổ sung thông tin của tổ chức, cá nhân; gia hạn trong trường hợp Giấy phép còn hạn ít nhất 60 ngày.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nông thôn mới và giảm nghèo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Mẫu số 15 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________

…., ngày…… tháng….. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/GIA HẠN
GIẤY PHÉP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN

______________

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép).

1. Thông tin tổ chức/cá nhân đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển:

- Tên tổ chức/cá nhân: …
…….

- Số CC/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Hộ chiếu: ………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ………


- Địa chỉ trụ sở (đối với tổ chức)/địa chỉ thường trú (đối với cá nhân): .....

- Điện thoại………
…….. Số Fax……………….. Email………………...

- Tên và số Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:. 


- Mã số cơ sở nuôi (nếu có):........................................................................

2. Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển cho:

	TT
	Đối tượng nuôi 

(tên tiếng Việt, 

tên khoa học)
	Địa chỉ/

vị trí khu vực biển để nuôi trồng thủy sản
	Diện tích mặt nước xin được giao (ha/m2)
	Dự kiến sản lượng nuôi

(tấn/năm)
	Thời hạn 

đề nghị cấp/

cấp lại/

gia hạn
	Lý do xin cấp lại (trường hợp xin cấp lại)
	Giấy phép 

đã được cấp (trường hợp xin cấp lại/

gia hạn)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


3. Thông tin khác (nếu có):……………………………………………...…

Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản và pháp luật có liên quan.

	
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu nếu có)


	Mẫu số 16 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________
…., ngày … tháng ... năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT (TỪ THỜI ĐIỂM ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO)

1. Loài thuỷ sản nuôi

2. Hiện trạng sử dụng diện tích mặt nước được giao

3. Năng suất, sản lượng

4. Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản và pháp luật liên quan

5. Đánh giá kết quả đạt được về kinh tế, xã hội, môi trường so với chỉ tiêu đã đặt ra

II. KẾ HOẠCH/PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Dự báo về thị trường, khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra

2. Các chỉ tiêu kinh tế, lao động, đóng góp kinh tế - xã hội, năng suất, sản lượng, môi trường và những vấn đề liên quan

3. Những thay đổi/cải tiến về đối tượng, quy mô, quy trình, công nghệ, trang thiết bị, lao động, … trong thời gian tới (nếu có)

III. THÔNG TIN KHÁC (NẾU CÓ)

IV. KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu nếu có)



	Mẫu số 17 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)

	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
_____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________


GIẤY PHÉP
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN

Số: MX1X2-AAAA/GP-NTTS 

____________

	Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;

Căn cứ Nghị định số………ngày….tháng....năm …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

1. Tên tổ chức/cá nhân: …
…….

- Số CC/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Hộ chiếu: ……..…… Cấp ngày: …………………… Nơi cấp: ………


- Địa chỉ: ……………………


- Điện thoại………
..…….. Số Fax……………….. Email…………………...

- Tên và số Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập (nếu là tổ chức): ........................................................................................................

- Mã số cơ sở nuôi (nếu có):................................................................................

2. Được phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển:

TT

Đối tượng nuôi 

(tên tiếng Việt, tên khoa học)
Địa chỉ/vị trí 

khu vực biển 

để nuôi trồng thủy sản

Diện tích 

mặt nước 

xin được giao (ha/m2)

Dự kiến 

sản lượng nuôi (tấn/năm)

1

2

...

Hiệu lực của Giấy phép: kể từ ngày ký đến hết ngày…. tháng…. năm………

(Giấy phép này thay thế/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển số cấp: ……………. cấp ngày …. tháng ….. năm …. )*

…..,ngày .... tháng.... năm....
THỦ TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




	Ghi chú:

1. (*): Ghi trong trường hợp Giấy phép được cấp lại/gia hạn.

2. Số Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển có cấu trúc: MX1X2-AAAA/GP-NTTS. Trong đó:

a) MX1X2 là mã định danh điện tử được quy định tại Điều 4 Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Mã định danh điện tử của cơ quan cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển, cụ thể:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường có mã số định danh điện tử là G10.

- Cơ quan được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao có mã số định danh điện tử là G10.20.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: theo quy định tại Mục II.3 Phụ lục I Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường/Cơ quan quản lý thuỷ sản các địa phương: theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

b) AAAA: gồm 4 chữ số từ 0001 đến 9999, là số thứ tự Giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp/cấp gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển.

c) GP: Giấy phép.

d) NTTS: Nuôi trồng thuỷ sản.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32.12, Chi cục Thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32.12.11 thì số Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển do Chi cục Thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà cấp là: H32.12.11-0001/GP-NTTS.


Mẫu số 30.NT (Phụ lục III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH DỰ ÁN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

__________

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
1. Giới thiệu về chủ đầu tư

2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

3. Cơ sở pháp lý

CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án

2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án

3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư

CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Vị trí địa lý (địa điểm, các nguyên tắc lựa chọn địa điểm,...)

2. Địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, môi trường

3. Hiện trạng nơi sản xuất

4. Nhận xét chung

CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Quy mô đầu tư dự án

2. Hạng mục công trình - thiết bị

3. Thời gian thực hiện dự án


CHƯƠNG V: GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT

CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Nội dung tổng mức đầu tư

2. Vốn cố định

3. Vốn lưu động

4. Nguồn vốn đầu tư dự án (phân bổ, phương án hoàn vốn và chi phí lãi vay,...)

CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

2. Tính toán chi phí của dự án

3. Doanh thu từ dự án

4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường 

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN

............., ngày.........tháng....... năm......

CHỦ DỰ ÁN

33. Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài - 1.004669
a. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- công chức ngồi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;

- Tổ chức thẩm định:

+ Trường hợp cấp mới: Trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan quân đội, công an cấp tỉnh, cơ quan quản lý ngoại vụ, cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh về biển và hải đảo, đơn vị có liên quan (nếu cần) hoặc tổ chức kiểm tra thực tế (có thể thành lập đoàn kiểm tra) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

+ Trường hợp cấp lại, gia hạn: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển; trường hợp không cấp, cấp lại, gia hạn thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Trường hợp cấp mới:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký theo Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;
+ Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định;

+ Sơ đồ khu vực biển kèm theo tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
* Trường hợp cấp lại/ gia hạn.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;

+ Báo cáo Kết quả sản xuất theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;

+ Báo cáo kết quả bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định;

+ Bản sao chứng thực Quyết định giao khu vực biển, Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển (đối với trường hợp gia hạn Giấy phép); 

+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thể hiện nội dung thay đổi, bổ sung thông tin của tổ chức, cá nhân (đối với trường hợp cấp lại Giấy phép).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 
- 58 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới (chưa bao gồm thời gian kiểm tra thực tế - nếu có); 
- 18 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại/gia hạn (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 15 ngày làm việc).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân thành phố

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường
f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.

g. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký theo Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.
- Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30. NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (trường hợp cấp mới);

- Báo cáo Kết quả sản xuất theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP (trường hợp cấp lại/gia hạn).

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

* Cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ quy định về sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với đối tượng và hình thức nuôi:

+ Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng phải làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi và không để thủy sản nuôi sống thoát ra môi trường; có thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông thủy; nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết, không làm ảnh hưởng đến môi trường;

+ Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phải đảm bảo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu sinh hoạt, vệ sinh phải bảo đảm nước thải, chất thải sinh hoạt không làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi.

+Trang thiết bị sử dụng trong nuôi trồng thủy sản phải làm bằng vật liệu dễ làm vệ sinh, không gây độc đối với thủy sản nuôi, không gây ô nhiễm môi trường.

- Đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn lao động;

- Đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

- Phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

* Cơ sở nuôi trồng thủy sản dùng làm cảnh, giải trí, mỹ nghệ, mỹ phẩm phải tuân theo quy định tại các điểm a, b, c và đ mục 8.10.1.

* Giấy phép được cấp lại trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi, bổ sung thông tin về tổ chức, cá nhân; được xem xét gia hạn trong trường hợp Giấy phép còn hạn ít nhất 60 ngày.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư.
Mẫu số 15 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________

…., ngày…… tháng….. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/GIA HẠN
GIẤY PHÉP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN

______________

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép).

1. Thông tin tổ chức/cá nhân đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển:

- Tên tổ chức/cá nhân: …
…….

- Số CC/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Hộ chiếu: ………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ………


- Địa chỉ trụ sở (đối với tổ chức)/địa chỉ thường trú (đối với cá nhân): .....

- Điện thoại………
…….. Số Fax……………….. Email………………...

- Tên và số Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:. 


- Mã số cơ sở nuôi (nếu có):........................................................................

2. Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển cho:

	TT
	Đối tượng nuôi 

(tên tiếng Việt, 

tên khoa học)
	Địa chỉ/

vị trí khu vực biển để nuôi trồng thủy sản
	Diện tích mặt nước xin được giao (ha/m2)
	Dự kiến sản lượng nuôi

(tấn/năm)
	Thời hạn 

đề nghị cấp/

cấp lại/

gia hạn
	Lý do xin cấp lại (trường hợp xin cấp lại)
	Giấy phép 

đã được cấp (trường hợp xin cấp lại/

gia hạn)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


3. Thông tin khác (nếu có):……………………………………………...…

Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản và pháp luật có liên quan.

	
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu nếu có)


	Mẫu số 16 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________
…., ngày … tháng ... năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT (TỪ THỜI ĐIỂM ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO)

1. Loài thuỷ sản nuôi

2. Hiện trạng sử dụng diện tích mặt nước được giao

3. Năng suất, sản lượng

4. Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản và pháp luật liên quan

5. Đánh giá kết quả đạt được về kinh tế, xã hội, môi trường so với chỉ tiêu đã đặt ra

II. KẾ HOẠCH/PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Dự báo về thị trường, khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra

2. Các chỉ tiêu kinh tế, lao động, đóng góp kinh tế - xã hội, năng suất, sản lượng, môi trường và những vấn đề liên quan

3. Những thay đổi/cải tiến về đối tượng, quy mô, quy trình, công nghệ, trang thiết bị, lao động, … trong thời gian tới (nếu có)

III. THÔNG TIN KHÁC (NẾU CÓ)

IV. KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu nếu có)



	Mẫu số 17 (Phụ lục I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP)

	CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
_____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________


GIẤY PHÉP
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN

Số: MX1X2-AAAA/GP-NTTS 

____________

	Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;

Căn cứ Nghị định số………ngày….tháng....năm …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

1. Tên tổ chức/cá nhân: …
…….

- Số CC/CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Hộ chiếu: ……..…… Cấp ngày: …………………… Nơi cấp: ………


- Địa chỉ: ……………………


- Điện thoại………
..…….. Số Fax……………….. Email…………………...

- Tên và số Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập (nếu là tổ chức): ........................................................................................................

- Mã số cơ sở nuôi (nếu có):................................................................................

2. Được phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển:

TT

Đối tượng nuôi 

(tên tiếng Việt, tên khoa học)
Địa chỉ/vị trí 

khu vực biển 

để nuôi trồng thủy sản

Diện tích 

mặt nước 

xin được giao (ha/m2)

Dự kiến 

sản lượng nuôi (tấn/năm)

1

2

...

Hiệu lực của Giấy phép: kể từ ngày ký đến hết ngày…. tháng…. năm………

(Giấy phép này thay thế/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển số cấp: ……………. cấp ngày …. tháng ….. năm …. )*

…..,ngày .... tháng.... năm....
THỦ TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



	Ghi chú:

1. (*): Ghi trong trường hợp Giấy phép được cấp lại/gia hạn.

2. Số Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển có cấu trúc: MX1X2-AAAA/GP-NTTS. Trong đó:

a) MX1X2 là mã định danh điện tử được quy định tại Điều 4 Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Mã định danh điện tử của cơ quan cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển, cụ thể:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường có mã số định danh điện tử là G10.

- Cơ quan được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao có mã số định danh điện tử là G10.20.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: theo quy định tại Mục II.3 Phụ lục I Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường/Cơ quan quản lý thuỷ sản các địa phương: theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

b) AAAA: gồm 4 chữ số từ 0001 đến 9999, là số thứ tự Giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp/cấp gia hạn Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển.

c) GP: Giấy phép.

d) NTTS: Nuôi trồng thuỷ sản.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32.12, Chi cục Thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32.12.11 thì số Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển do Chi cục Thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà cấp là: H32.12.11-0001/GP-NTTS.


Mẫu số 30.NT (Phụ lục III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH DỰ ÁN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

__________

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
1. Giới thiệu về chủ đầu tư

2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

3. Cơ sở pháp lý

CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án

2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án

3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư

CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Vị trí địa lý (địa điểm, các nguyên tắc lựa chọn địa điểm,...)

2. Địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, môi trường

3. Hiện trạng nơi sản xuất

4. Nhận xét chung

CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Quy mô đầu tư dự án

2. Hạng mục công trình – thiết bị

3. Thời gian thực hiện dự án


CHƯƠNG V: GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT

CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Nội dung tổng mức đầu tư

2. Vốn cố định

3. Vốn lưu động

4. Nguồn vốn đầu tư dự án (phân bổ, phương án hoàn vốn và chi phí lãi vay,...)

CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

2. Tính toán chi phí của dự án

3. Doanh thu từ dự án

4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường 

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN

............., ngày.........tháng....... năm......

CHỦ DỰ ÁN
[image: image28.emf] 
































ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ





...............HA NOI ...............





�





ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ


THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐƯỢC THẨM ĐỊNH


SỐ :……………………………………….


NGÀY THẨM ĐỊNH:…………………………








ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ


HỒ SƠ KỸ THUẬT ĐƯỢC THẨM ĐỊNH


SỐ:…………………………………….


NGÀY THẨM ĐỊNH:…………………………





ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ


HỒ SƠ HOÀN CÔNG ĐƯỢC THẨM ĐỊNH


SỐ:…………………………………….


NGÀY THẨM ĐỊNH:…………………………





ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ


SAO DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT


SỐ SAO DUYỆT:…………………………………..


NGÀY SAO DUYỆT:…………………………........


THIẾT KẾ ĐƯỢC SAO DUYỆT:………..............


























